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DẦN NHẬP 


1. Lòi giới thiệu 

— Sau khi nhận thấy tính thực tế, gân gũi, dễ hiểu và trí 
tuệ tuyệt diệu trong những bài kinh của bộ ĐẠI TẠNG 
KINH VIỆT NAM do Hoà Thượng Thích Minh Châu 
dịch trực tiếp từ Kinh Tạng Pali, chúng tôi nhận thấy 
rằng những bộ kinh này là những thực tế tuyệt diệu 
trong cuộc sống và nếu những bài kinh này không 
được tiếp cận và áp dụng trong cộng đông Phật tử thì 
thật là một thiệt thòi cho những người con của Phát. 


—_ Vịnhư một người khi nếm được hương vị tuyệt vời của 
một chiếc bảnh ngon, lòng nghĩ tới những người thân 
thương của mình và đem đến mời họ cùng ăn với 
mình, đó chính là tâm niệm của chúng tôi khi thực 
hiện công việc này. Chúng tôi với tắm lòng chân thành 
sâu sắc cầu mong cho mọi người cùng có thể tiếp cận 
được với Kinh Tạng Pali (kinh Nikayd) và tìm được 
chân đứng trong bộ kinh này. 

—_ Vì vậy, nhằm giới thiệu bộ kinh Nihaya đến với cộng 
đồng Phật tử ở khắp nơi và nhằm giúp cho quỷ đạo 
hữu dễ dàng tiếp cận với kinh Nikaya nên trong phiên 


bản vỉ tính này chúng tôi đã mạo muội cán thận 
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dấu, tô màu những điểm căn bản và trọng tâm trong 
các bài kinh để quỷ đọc giả có thể nhanh chóng nắm 
hiểu được nội dung, ý nghĩa và những điểm quan 
trọng của bài kinh. Công việc này đã được chúng tôi 
thực hiện dựa trên sự thấy biết và kinh nghiệm thực 
hành của bản thân, quý đạo hữu cố gắng đọc đi đọc 
lại và suy nghiệm kỹ từng lời kinh rôi đem áp dụng 
thực hành để có thể tự mình thành tựu Tuệ giác như 
Đức Phật đã chỉ dạy. 

2. Lợi ích của việc nghiên cứu học hỏi bộ kinh này là gì? 

—_ Đi thắng vào lời dạy của Đức Phật, tiếp cận trực tiếp 
với những lời dạy nguyên chất của Đức Phật khi Ngài 
còn tại thế, tránh được sự truyền tải ý nghĩa giáo 
pháp có khi đúng, có khi lệch của các vị này vị kia, 
tránh được việc đến với đạo Phật nhưng nhìn nhận 
và hiểu biết đạo Phật thông qua lăng kính của người 
khác. 

— Biết được với những sự kiện đã từng xảy ra trong thời 
kỳ Đức Phật còn tại thế như: hoàn cảnh xã hội thời 
đó, đời sống thực tế của Đức Phật và các cuộc thuyết 
giảng Chánh Pháp của Ngài. 

—_ Trí tuệ được mở rộng, biết được đôi phần VỀ frí tuệ 
thâm sâu vì diệu của Đức Phật qua các bài thuyết 
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giảng của Ngài và qua các cuộc cật ván, chát ván của 
ngoại đạo. 


—_ Được làm quen với các Pháp học và Pháp hành mà 
Đức Phật đã trình bày dưới nhiễu hình thức đa dạng 
khác nhau. Học hỏi được nhiễu cách tu táp, nhiễu 
phương diện tu tập, không bị hạn chế bó buộc {rong 
một phương điện tu tập theo một trưởng phái nào. 


— Có được một cái nhìn trực tiếp, trực diện đối với 
Chánh Pháp, giúp cho người tu tập không đi lệch ra 
ngoài Chánh Pháp, không làm uống phí thời gian và 
công sức mà người tu tập đã bỏ ra để nghiên cứu tìm 
hiểu học hỏi và thực hành Phật Pháp, giúp cho nhiệt 
tình và ước nguyện của người tu học chân chánh được 
thành đạt, có kết quả tốt đẹp và lợi ích thiết thực ngay 


trong đời sống hiện tại. 


— Có được đây đủ những phương tiện để thực hiện Pháp 
học vàPháp hành, biết rõ những gì mình cần phải làm 
trên con đường đi đến sự chấm dứt khổ đau. 

— Trong khi đọc, nghe, nghiên cứu, học hỏi các bản 
kinh thì tâm được an trú vào trong Chánh Tri Kiến, 
tham sân sỉ được văng mặt trong lúc ấy, tám được an 
trú vào trong Chánh Pháp. 
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—_ Ngay trong hiện tại gieo kết được những thiện duyên 
tốt lành đối với Chánh Pháp của Đức Phật, có thể 
thẳng tiến đến việc tu tập sự giải thoát sanh tử ngay 
trong kiếp hiện tại. Nhưng nếu ngay trong hiện tại 
không đạt được sự giải thoát thì những thiện duyên 
này sẽ giúp được cho các đời sau: khi được sanh ra, 
tâm luôn hướng về sự tìm cầu Chánh Pháp, yêu thích 
tìm kiếm những lời dạy nguyên gốc của Đức Phật, và 
đồng thời tâm cũng luôn hướng về sự không ưa thích 
đối với các tà Pháp, tránh xa các tà thuyết không 
chân chánh, không có cảm xúc cảm tình đối với các 
tà đạo, trảnh được các con đường tu tập sai lệch làm 
uống phí công sức và tâm nguyện của người tu tập 
mà vẫn không đạt được sự giải thoát khổ đau. 


—_ Trong quá trình học hỏi nghiên cứu cần thận các bản 
kinh này thì Chánh Tri Kiến đi đến thành tựu đây đủ, 
Giới Hạnh ãi đến thành tựu đây đủ, ba kiết sử Thân 
Kiến, Hoài Nghi, Giới Cảm Thủ được đoạn lận, 
chứng được Dự Lưu Quả, là bậc Dự Lưu, chỉ còn tái 
sanh tôi đa là bảy lần giữa chư Thiên và loài người, 
không còn bị đọa vào trong các đường ác sanh nhự 


địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. 


— Khi thân hoại mạng chung nếu bị thất niệm, tâm 


không được tỉnh giác, thì khi tái sanh đời sau, lúc đầu 
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không nhớ được đạo pháp, nhưng sau đó sẽ có những 
nhân duyên đưa đến giúp cho tâm trí từ từ nhớ lại và 
tiếp tục tu tập trong vòng tôi đa bảy lần tái sanh là sẽ 
đi đến sự chứng đạt được tâm hoàn toàn tịch lặng 
thoát ly sanh tử, thoát ly đau khổ, thoát khỏi mọi ràng 
buộc, phiên não đổi với năm thủ uấn. 

3. Lòng triân 


—_ Chúng ta, những người đến với đạo thoát ly sanh tử 
của Đức Phật sau khi Ngài nhập diệt đã trên 2500 
năm, nhưng may mắn quá lớn cho chúng ta đó là việc 
chúng ta vẫn còn được thấy, được gặp, được học hỏi 
và được hành trì theo những bản kinh nguyên chất 
truyền thông của Đức Phát. Xin hạnh phúc tri ân sự 
may mắn này của mình và xin chân thành vô lượng 
cung kính trì án Hòa Thượng Thích Minh Châu, 
người đã bỏ nhiều thời gian, nhiêu tâm huyết để làm 
cho Chánh Pháp được sáng tỏ đổi với những người 


con của Đức Phát tại Việt Nam. 


—_ Xin chân thành cung kính cúi đầu tri ân Hoà Thượng 
- vị ân sự của Phát tử Việt Nam. 


Pháp quốc, ngày 05 tháng 07 năm 2014 
Người trình bày - Chơn Tĩn Toản 
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1 Kinh MAHA SAKULUDAY]- 77 
Trung LHI, 399 


KINH MAHA SAKULUDAYI 
- Bài kinh số 77 — Trung II, 39 


Như vây tôi nghe. 


Một thời Thế Tôn trú ở Rajagaha (Vương Xá), 
Veluvana (Trúc Lâm), tại Kalandakanivapa (chỗ 
nuôi dưỡng sóc). Lúc bấy giờ, có rất nhiều vị du sĩ, 
có thời danh, có danh tiếng trú ở Moranivapa (Không 
Tước Lâm), tu viện các du sĩ, như Anugara, 
Varadhara, và du sĩ Sakuluday1 cùng với các vị du sĩ 
thời danh, danh tiếng khác. Thế Tôn vào buôồi sáng 
đắp y, cầm y bát đi vào Rajagaha đề khất thực. Rồi 
Thế Tôn suy nghĩ: "Nay còn quá sớm đề đi khất thực 
ở Rajagaha. Ta hãy đến Moranivapa, tu viện các du 
sĩ, đi đến gặp du sĩ Sakuluday¡". Rồi Thế Tôn đi đến 
Moranivapa, tu viện các du sĩ. 


Lúc bấy giờ du sĩ Sakuluday1 đang ngồi cùng 
với đại chúng du sĩ, đang lớn tiếng, cao tiếng, to 
tiếng, bàn luận nhiều vấn đề phù phiếm như vương 
luận, tặc luận, đại thần luận, binh luận, bồ úy luận, 
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chiến đâu luận, thực luận, âm luận, y luận, sàng luân, 
hoa man luận, hương liệu luận, thân tộc luận, xa thừa 
luận, thôn luận, trần luận, thị luận, quốc độ luận, phụ 
nữ luận, anh hùng luận, câu chuyện bên lề đường, 
câu chuyện tại chỗ lẫy nước, câu chuyện về người đã 
chết, tạp thoại luận, thế giới luận, hải dương luận, 
hiện hữu, vô hiện hữu luận. 

, thấy vậy liên khuyến cáo chúng 


của mình: 


— Các Tôn giả hãy nhỏ tiếng! Các Tôn giả hãy 
lặng tiếng! Nay Sa-môn Gotama đang đến, vị Tôn 
giả ây ưa mến an tịnh, tán thán an tịnh, nếu biết 
chúng này an tịnh, có thể ghé tại đây. 


Các du sĩ ấy đều im lặng. Rồi Thế Tôn đến chỗ 
du sĩ Sakuluday1. Du sĩ Sakuludayl1 bạch Thê Tôn: 


- Bạch Thế Tôn, Thế Tôn hãy đến! Bạch Thế 
Tôn, thiện lai Thế Tôn! Đã lâu Thế Tôn mới tạo cơ 
hội này, nghĩa là đến đây. Thế Tôn hãy ngồi! Đây là 
chỗ ngôi đã soạn sẵn. 


Thế Tôn ngôi trên chỗ đã soạn sẵn. Du sĩ 
Sakuludayi lấy một ghế thấp khác rồi ngôi xuống 
một bên. Thế Tôn nói với du sĩ Sakuludayi đang ngồi 
một bên: 
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— Này Udayi, nay các vị họp nhau ở đây, đang 
bàn vân đê gì? Và câu chuyện gì giữa các vị bị gián 
đoạn? 


- Bạch Thế Tôn, hãy gác một bên vẫn đề chúng 
tôi đang hội họp bàn luận. Về sau Thê Tôn nghe lại 
cũng không khó khăn gì! 


Bạch Thế Tôn, trong những ngày trước, nhiều 
ngày trước nữa, khi các vị Sa-môn, Bà-la-môn thuộc 
nhiều ngoại đạo sai khác, ngôi lại và tập họp tại luận 
nghị đường, đối thoại này được khởi lên: 


"Thát lợi ích thay cho dân chúng Anga và 
Magadha thật tốt đẹp thay cho dân chúng Anga và 
Magadha khi được những vị Sa-môn, Bà-la-môn nay 
là những vị lãnh đạo hội chúng, lãnh đạo đô chúng, 
những vị sư trưởng đô chúng, những vị thời danh, 
những Tổ sư có thanh danh, được quần chúng tôn 
sùng, đã đến Rajagaha để an cư trong mùa mưa! 


— Ngài Purana Kassapa (Bắt-lan Ca-diếp) này là 
bậc lãnh đạo hội chúng, lãnh đạo đồ chúng, bậc 
Sư trưởng đồ chúng, có thời danh, bậc Tổ sư có 
thanh danh, được quân chúng tôn sùng, đã đến 
Rajagaha để an cư trong mùa mưa. 


—. Ngài Makkhali Gosala này... (như trên)... 
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— Ngài AjJita Kesakamball... 
— Ngài Pakudha Kaccayana... 
— Ngài Samiaya BelatthIputta... 


— Ngài Nigantha Nataputta này là bậc lãnh đạo 
hội chúng, bậc lãnh đạo đồ chúng, bậc sư 
trưởng đồ chúng, có thời danh, bậc Tổ sư có 
thanh danh, được quần chúng tôn sùng, vị này 
đã đến Rajagaha để an cư trong mùa mưa. 


— Sa-môn Gotama này là bậc lãnh đạo hội chúng, 
bậc lãnh đạo đồ chúng, bậc sư trưởng đồ chúng, 
có thời danh, bậc Tô sư có thanh danh, được 
quân chúng tôn sùng, vị này đã đến Rajagaha 
để an cư trong mùa mưa. 

Trong những bậc Tôn giả Sa-môn, Bà-la-môn 
này, những bác lãnh đạo hội chúng, những bác lãnh 
đạo đồ chúng, những bậc sư trưởng đô chúng, có 
thời danh, những bậc TỔ sư có thanh danh, được 
quân chúng tôn sùng, vị nào được các đệ tử cung 
kính tôn trọng, kính lễ, cúng dường? Và các đệ tử 
sau khi cung kính tôn trọng đã sống nương tựa như 
thế nào ?" 


Ở đây, có một sô người đã nói như sau: 


— "VỊ Purana Kassapa này là bậc lãnh đạo hội 
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chúng, bậc lãnh đạo đồ chúng, bậc sư trưởng 
đồ chúng, có thời danh, bậc Tổ sư có thanh 
danh, được quân chúng tôn sùng, vị ấy không 
được các đệ tử cung kính, tôn trọng, kính lễ 
cúng dường. Và các đệ tử, sau khi không cung 
kính tôn trọng đã không sống nương tựa Purana 
Kassapa. 


— Thuở xưa, Purana Kassapa thuyết pháp cho hội 
chúng hàng trăm người; ở đấy, một đệ tử của 
Purana Kassapa nói lớn tiếng như sau: "Chư 
Tôn giả, chớ có hỏi Purana Kassapa về ý nghĩa 
này. VỊ ây không biết ý nghĩa này, chúng tôi 
biết ý nghĩa này. Hãy hỏi chúng tôi vê ý nghĩa 
này. Chúng tôi sẽ trả lời về ý nghĩa này cho chư 
Tôn giả". 

— Thuở xưa, Purana Kassapa dang tay, khóc lóc 
nhưng không được nghe theo: "Chư tôn giả, 
hãy nhỏ tiếng! Chư Tôn giả hãy lặng tiếng! 
Những vị ấy không hỏi Chư Tôn giả. Những vị 
ấy hỏi chúng tôi. Chúng tôi sẽ trả lời cho những 
vị ấy". 

— Nhiều đệ tử của Purana Kassapa, sau khi kích 
bác Purana Kassapa, bỏ đi và nói: "Ông không 
biết pháp và luật này. Ta biết pháp và luật này. 
Làm sao Ông có thể biết pháp và luật này? Ông 
theo tà hạnh. Ta theo chánh hạnh. Điều ta nói 
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có tương ưng. Điều Ông nói không tương ưng. 
Điều đáng nói trước, Ông lại nói như sau. Điều 
đáng nói sau ngươi lại nói trước. Chủ trương 
của Ông đã bị lật ngược, câu hỏi của Ông đã bị 
bài bác. Ông đã bị thuyết bại. Hãy đến giải vây 
lời nói (ấy) nêu có thê được, găng thoát khỏi lỗi 
bí”. 


— Như vậy, Purana Kassapa không được các đệ 
tử cung kính, tôn trọng, kính lễ, cũng dường. 
Và sau khi không cung kính tôn trọng, các đệ 
tử đã không sống nương tựa Purana Kassapa. 
Trái lại, Purana Kassapa đã bị mạ ly với những 
lời mắng nhiếc vì hành động của mình. 

Có một số người đã nói như sau: "Vị Makkhali 
Gosala này... (như trên)... Alita Kesakambali... 
Pukudha Kaccayana... SanjJaya Belatthiputta...VỊ 
Nigantha Nataputta này là bậc lãnh đạo hội chúng, 
bậc lãnh đạo đồ chúng, bậc sư trưởng đồ chúng, có 
thời danh, bậc Tổ sư có thanh danh, được quân chúng 
tôn sùng. VỊ ây không được các đệ tử cung kính, tôn 
trọng, kính lễ, cúng dường. Và các đệ tử sau khi 
không cung kính, tôn trọng đã không sống nương tựa 
Nigantha Nataputta. Thuở xưa, Nigantha Nataputta 
thuyết pháp cho hội chúng hàng trăm người. Ở đây, 
một đệ tử của Nigantha Nataputta lớn tiếng nói như 
sau: "Chư Tôn giả, chớ có hỏi Nigantha Nataputta về 
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ý nghĩa này. VỊ â ây không biết ý nghĩa này. Chúng tôi 
biết ý nghĩa này. Hãy hỏi chúng tôi vê ý nghĩa này, 
Chúng tôi trả lời vê ý nghĩa này cho chư Tôn giả". 
Thuở xưa Nigantha Nataputta dang tay, khóc lóc 
nhưng không được nghe theo: "Chư Tôn giả hãy nhỏ 
tiếng! Chư Tôn giả hãy lặng tiếng! Những vị ấy 
không hỏi chư Tôn giả. Những vị ấy hỏi chúng tôi. 
Chúng tôi sẽ trả lời cho những vị ấy". Nhiều đệ tử 
của Nigantha Nataputta, sau khi kích bác Nigantha 
Nataputta, bỏ đi và nói: "Ông không biết pháp và luật 
này. Ta biết pháp và luật này. Làm sao Ông có thể 
biết pháp và luật này? Ông theo tà hạnh. Ta theo 
chánh hạnh. Điều ta nói có tương ưng. Điều Ông nói 
không tương ưng. Điều đáng nói trước Ông lại nói 
sau. Điều đáng nói sau, Ông lại nói trước. Chủ 
trương của Ông đã bị lật ngược. Câu nói của Ông đã 
bị bài bác. Ông đã bị thất bại. Hãy đến giải vây lời 
nói ấy. Nếu có thê được, gắng thoát khỏi lối bí". Như 
vậy, Nigantha Nataputta không được các đệ tử cung 
kính, tôn trọng, kính lễ, cúng dường. Và các đệ tử 
không có sau khi cung kính, tôn trọng sống nương 
tựa NÑigantha Nataputta. Trái lại Nigantha Nataputta 
đã bị mạ ly với những lời mắng nhiếc vì hành động 
của mình. 


Có một sô người nói như sau: 
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S© "Sa-môn Gotama này là bậc lãnh đạo hội 
chúng, bậc lãnh đạo đồ chúng, bậc sư trưởng 
đồ chúng, có thời danh, bậc Tổ sư có thanh 
danh, được quân chúng tôn sùng. Và vị này 
được các đệ tử cung kính, tôn trọng, kính lễ, 
cúng dường. Và các đệ tử sau khi cung kính tôn 
trọng, sống nương tựa Sa-môn Gotama. 

© Thuở xưa, Sa-môn Gotama đang thuyết pháp 
cho hội chúng hàng trăm người. Ở đây, một đệ 
tử của Sa-môn Gotama ho (thành tiếng). Một 
VỊ đồng Phạm hạnh dùng đâu gối đập (nhẹ) vào 
người ây và nói: "Tôn giả hãy lặng tiếng! Tôn 
giả chớ có làm ồn! Thế Tôn, bậc Đạo sư của 
chúng ta đang thuyết pháp". 


© Trong khi Sa-môn Gotama đang thuyết pháp 
cho hội chúng hàng trăm người, trong khi ấy 
không có một tiếng đăng hăng, không có một 
tiếng ho giữa các đệ tử của Sa-môn Gotama. 
Từng nhóm đại thính chúng đang sống trong 
nhiệt tình kỳ vọng; nghĩ rằng: "Thế Tôn sẽ 
thuyết pháp cho ta vả ta được nghe". Ƒ/ øủư có 
người tại ngã tư đường, đang bóp vắt một bánh 
mát ong nhỏ trong sạch, và đại chúng đang 
sống nhiệt tình kỳ vọng. Cũng vậy, trong khi 
Sa-môn Gotama đang thuyết pháp cho hội 
chúng hàng trăm người, trong khi ấy không có 
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một tiếng đăng hắng, không một tiếng ho giữa 
các đệ tử của Sa-môn Gotama. Từng nhóm đại 
thính chúng đang sông trong nhiệt tình kỳ vọng 
nghĩ răng: "Thế Tôn sẽ thuyết pháp cho ta và 
ta sẽ được nghe”. 


S© Các đệ tử của Sa-môn Gotama sau khi cãi lộn 
với các vị đồng Phạm hạnh từ bỏ tu học, trở lại 
hoàn tục, các vị ây vẫn tán thán bậc Đạo sư, tán 
thán Pháp, tán thán Tăng, tự quở trách mình, 
không quở trách người khác: “Chính chúng ta 
thật bất hạnh, chính chúng ta thật thiếu phước, 
dầu chúng ta xuất gia trong pháp luật được 
khéo giảng như vậy mà không thể sống theo 
Phạm hạnh hoàn toàn đầy đủ thanh tịnh cho 
đến trọn đời". Họ trở thành những người giữ 
vườn, hay những người cư sĩ và sống thọ trì 
năm gIới”. 

S© Như vậy Sa-môn Gotama được các đệ tử cung 
kính, tôn trọng, kính lễ, cũng dường, và các đệ 
tử sau khi cung kính, tôn trọng, sống nương tựa 
Sa-môn Gotama. 


s* Này Udayi, Ông thấy nơi ta có bao nhiêu pháp mà 
do các pháp này, các đệ tứ cung kính, tôn trọng, 
kính lễ, cúng dường Ta và sau khi cung kính tôn 
frọng, sống nương tựa vào Ta? 
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— Bạch Thế Tôn, con thấy nơi Thế Tôn có năm 
pháp mà do năm pháp này, các đệ tử cung kính, tôn 
trọng, kính lễ, cúng dường Thế Tôn, và sau khi cung 
kính, tôn trọng, sống nương tựa vào Thế Tôn. Thế 
nào là năm? 


— Bạch Thế Tôn, Thế Tôn ăn ít và tán thán hạnh 
ăn ít. Bạch Thế Tôn, Thế Tôn ăn ít và tán thán 
hạnh ăn ít. Chính pháp này, bạch Thế Tôn, là 
pháp thứ nhất, con thấy nơi Thế Tôn. Do pháp 
này các đệ tử cung kính, tôn trọng, kính lễ, 
cúng dường Thế Tôn, và sau khi cung kính, tôn 
trọng, sông nương tựa vào Thế Tôn. 


— Lại nữa, bạch Thế Tôn, Thế Tôn biết đủ với bất 
cứ loại y nào và tán thán hạnh biết đủ với bất 
cứ loại y nào. Bạch Thế Tôn, Thế Tôn biết đủ 
với bất cứ loại y nào và tán thán hạnh biết đủ 
với bất cứ loại y nào. Chính pháp này, bạch Thế 
Tôn là pháp thứ hai con thấy nơi Thế Tôn. Do 
pháp này, các đệ tử cung kính, tôn trọng, kính 
lễ, cúng dường Thế Tôn, và sau khi cung kính, 
tôn trọng sông nương tựa vào Thế Tôn. 


— Lại nữa, bạch Thế Tôn, Thế Tôn biết đủ với bất 
cứ món ăn khất thực nào và tán thán hạnh biết 
đủ với bất cứ món ăn khất thực nào. Bạch Thế 
Tôn, Thế Tôn biết đủ với bất cứ món ăn khất 
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thực nào và tán thán hạnh biết đủ với bất cứ 
món ăn khất thực nào. Chính pháp này, bạch 
Thế Tôn, là pháp thứ ba con thây nơi Thế Tôn. 
Do pháp này, các đệ tử cung kính, tôn trọng, 
kính lễ, cúng dường Thế Tôn, và sau khi cung 
kính, tôn trọng, sống nương tựa vào Thế Tôn. 


— Lại nữa, bạch Thế Tôn, Thế Tôn biết đủ với bất 
cứ sàng tọa nào và tán thán hạnh biết đủ với bất 
cứ sàng tọa nào. Bạch Thế Tôn, Thế Tôn biết 
đủ với bất cứ sàng tọa nào và tán thán hạnh biết 
đủ với bất cứ sàng tọa nào. Chính pháp này, 
bạch Thế Tôn, là pháp thứ tư con thấy nơi Thế 
Tôn. Do pháp này, các đệ tử cung kính, tôn 
trọng, kính lễ, cũng dường Thế Tôn, và sau khi 
cung kính, tôn trọng, sống nương tựa vào Thế 
Tôn. 

— Lại nữa, bạch Thế Tôn, Thế Tôn sống viễn ly 
và tán thán hạnh sông viễn ly. Bạch Thế Tôn, 
Thế Tôn sống viễn ly và tán thán hạnh sông 
viễn ly. Chính pháp này bạch Thế Tôn, là pháp 
thứ năm con thấy nơi Thế Tôn. Do pháp này 
các đệ tử cung kính, tôn trọng, kính lễ, cúng 
dường Thế Tôn, và sau khi cung kính, tôn 
trọng, sống nương tựa vào Thế Tôn. 


Chính năm pháp này, bạch Thế Tôn, con thấy 
nơi Thê Tôn. Do năm pháp này, các đệ tử cung kính, 
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tôn trọng, kính lễ, cúng dường Thế Tôn, và sau khi 
cung kính, tôn trọng sông nương tựa vào Thê Tôn. 


> “Sa-môn Gotama ăn ít và tán thán hạnh ăn 
ít"; này Udayi, nếu vì vậy các đệ tử cung 
kính, tôn trọng, kính lễ, cúng dường Ta, và 
sau khi cung kính, tôn trọng, sống nương tựa 
vào Ta, thời này Udayl, có những đệ tử của 
Ta chỉ ăn với một bát (kosa), chỉ ăn với nửa 
bát, chỉ ăn với trái cầy veluva, chỉ ăn với nửa 
trái cây veluva, và này Udayl1. Còn Ta, có khi 
Ta ăn hơn một bình bát này, có khi Ta ăn 
nhiều hơn như vậy nữa. "Sa-môn Gotama ăn 
ít và tán thán hạnh ăn ít"; này Udayi, nếu vì 
vậy các đệ tử cung kính, tôn trọng, kính lễ, 
cúng dường Ta, và sau khi tôn trọng, cung 
kính sông nương tựa vào Ta, thời này Udayl, 
những đệ tử ấy của Ta, sống nương tựa vào 
Ta chỉ ăn với một bát, chỉ ăn với nửa bát, chỉ 
ăn với trái cây veluva, chỉ ăn với nửa trái cây 
veluva; những vị ấy vì pháp hạnh này đáng lẽ 
không cung kính, tôn trọng, kính lễ, cúng 
dường Ta, và đáng lẽ không tôn trọng cung 
kính không sống nương tựa vào Ta. 


> “Sa-môn Gotama sông biết đủ với bât cứ loại 
y nào và tán thán hạnh biệt đủ với bât cứ loại 
y nào”; này Udayl1, nêu vì vậy các đệ tử cung 
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kính, tôn trọng, kính lễ, cúng dường Ta, và 
sau khi cung kính, tôn trọng, sống nương tựa 
vào Ta, thời này Udayi, có những đệ tử của 
Ta sống mặc phấn tảo y, mặc thô y. Những vị 
ấy lượm từng mảnh vải từ bãi tha ma, hay 
từng đồng rác, hay từ tiệm phó, và sau khi 
làm thành áo sanghati (tăng-g1à-lê), họ mang 
loại áo ây. Còn Ta, này Udayl, có khi Ta mặc 
vải y của cư sĩ cúng đường, các chỗ sờn mỏng 
được bện chắc lại với dây tơ cây bí trăng. 
"Sa-môn Gotama sống biết đủ với bất cứ loại 
y nào và tán thán hạnh biết đủ với bất cứ loại 
y nào"; này Udayi, nếu vì vậy các đệ tử của 
Ta cung kính, tôn trọng, kính lễ, cũng dường 
Ta và sau khi tôn trọng cung kính, sống 
nương tựa vào Ta, thời này Udayi, những vị 
đệ tử ấy của Ta, sống mặc phẫn tảo y, mặc 
thô y. Những vị ây lượm từng mảnh vải từ 
bãi tha ma, hay từ đồng rác, hay từ tiệm phó, 
và sau khi làm thành áo sanghatI, họ mang 
loại áo ấy; những vị ấy vì pháp (hạnh) này 
đáng lẽ không cung kính, tôn trọng, kính lễ, 
cúng dường Ta, và đáng lẽ không cung kính, 
tôn trọng, không sống nương tựa vào Ta. 


> “Sa-môn Gotama sông biêt đủ với bât cứ món 
ăn khât thực nào và tán thán hạnh biệt đủ với 
bât cứ món ăn khât thực nào”, nêu vì vậy, này 
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Udaylt, các đệ tử cung kính, tôn trọng, kính 
lễ, cũng dường Ta và sau khi cung kính, tôn 
trọng, sống nương tựa vào Ta, thời này 
Uday!, có những đệ tử của Ta chỉ ăn những 
món ăn nhận trong bình bát khất thực, chỉ đi 
khất thực từng nhà một (không bỏ sót nhà 
nào); tự thỏa mãn với những món ăn mảy 
mún, khi đi vào trong nhà, dầu được mời 
ngôi, cũng không chấp nhận. Còn Ta, này 
Udayi, đôi khi Ta nhận ăn những chỗ được 
mời, nhận ăn các thứ gạo, cháo trong ấy các 
hạt đen được vứt bỏ, các loại canh, các loại 
trợ vị. "Sa-môn Gotama sống biết đủ với bất 
cứ món ăn khất thực nào và tán thán hạnh biết 
đủ với bất cứ món ăn khất thực nào”; này 
Udayl nếu vì vậy, các đệ tử của Ta cung kính, 
tôn trọng, kính lễ, cũng dường Ta, và sau khi 
cung kính, tôn trọng, sống nương tựa vào Ta, 
thời này Udayi, những vị đệ tử ấy của Ta, chỉ 
ăn những món ăn nhận trong bình bát khất 
thực, chỉ đi khất thực từng nhà một, tự thỏa 
mãn với những món ăn mảy mún, khi đi vào 
trong nhà, dầu được mời ngôi cũng không 
chấp nhận; những vị ấy vì pháp (hạnh) này 
đáng lẽ không cung kính, tôn trọng, kính lễ, 
cúng dường Ta và đáng lẽ không cung kính, 
tôn trọng, không sống nương tựa vào Ta. 
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> "Sa-môn Gotama sống biết đủ và bất cứ sàng 
tọa nào và tán thán hạnh biết đủ với bất cứ 
sàng tọa nào”; nếu vì vậy, này Udayl, các đệ 
tử cung kính, tôn trọng, kính lễ, cũng dường 
Ta, và sau khi cung kính, tôn trọng, sống 
nương tựa vào Ta, thời này Uday1, có những 
đệ tử của Ta sông dưới gốc cây, sống ở ngoài 
trời. Những vị ấy trong tám tháng không sống 
dưới mái che nào. Còn ta, này Udayl, có đôi 
khi Ta sống dưới những ngôi lâu có gác nhọn, 
có tô vôi trong và ngoài, được che gió, có 
then chốt đóng lại và có các cửa số khép kín. 
"Sa-môn Gotama sống biết đủ với bất cứ 
sàng tọa nào và tán thán hạnh biết đủ với bất 
cứ sàng tọa nào" và nếu vì vậy, này Udayi, 
các đệ tử cung kính, tôn trọng, kính lễ, cúng 
dường Ta, và sau khi cung kính, tôn trọng, 
sống nương tựa vào Ta, thời này Udayl, các 
vị đệ tử ấy của Ta, sống dưới gốc cây, sống ở 
ngoài trời, trong tám tháng không sống dưới 
mái che nào; những vị ây vì pháp (hạnh) này 
đáng lẽ không cung kính, tôn trọng, kính lễ, 
cúng dường Ta, và đáng lẽ không cung kính 
tôn trọng, không sống nương tựa vào Ta. 


> "Sa-môn Gotama là vị sông viên ly và tán 
thán hạnh viên ly"; này Uday!, nêu vì vậy các 
đệ tử cung kính, tôn trọng, kính lê, cúng 
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dường Ta, và sau khi cung kính, tôn trọng, 
sống nương tựa vào Ta, thời này Udayi, có 
những đệ tử của Ta sống trong rừng núi, tại 
các trú xứ xa văng. Sau khi đi sâu vào trong 
rừng núi, trong các trú xứ xa văng, sông tại 
các chỗ ây, và nửa tháng một lần mới trở về 
giữa Tăng chúng để tụng đọc Giới bồn. Còn 
Ta, này Udayi, đôi khi ta sống đoanh vây 
xung quanh bởi các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo-n1I, Cư 
sĩ nam, Cư sĩ nữ, Quốc vương, Đại thân, 
Ngoại đạo, đệ tử các ngoại đạo. "Sa-môn 
Gotama là vị sông viễn ly và tán thán hạnh 
viễn ly"; và nêu vì vậy, này Udayi, các đệ tử 
cung kính, tôn trọng kính lễ, cúng dường Ta, 
và sau khi cung kính, tôn trọng, sông nương 
tựa vào Ta, thời này Udayi, các vị đệ tử ấy 
của Ta, sông trong rừng núi, tại các trú xứ xa 
vắng. Sau khi đi sâu vào trong núi, trong các 
trú xứ xa vắng, sông tại các chỗ ấy và nửa 
tháng một lần, mới trở về giữa Tăng chúng 
để tụng đọc Giới bổn; những vị đệ tử ấy vì 
pháp (hạnh) này đáng lẽ không cung kính, 
tôn trọng, kính lễ, cũng dường Ta, và đáng lẽ 
không cung kính, tôn trọng, không sống 
nương tựa vào Ta. 


Như vậy, này Udayl, các đệ tử của Ta do năm pháp 
này không cung kính, tôn trọng, kính lê, cúng dường 
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Ta và không cung kính, tôn trọng, không sống nương 
tựa vào Ta. 


“>>Này Udayl, lại có năm pháp khác, do năm pháp 
này, các đệ tử của Ta cung kính, tôn trọng, kính 
lễ, cúng dường, và sau khi cung kính, tôn trọng, 
sống nương tựa (vào Ta). Thể nào là năm? 


> Ở đây, này Udayi, các đệ tử của Ta thán phục 
Tăng thượng giới: "Sa-môn Gotama là vị có 
giới hạnh và thành tựu giới uân tối thượng". 
Này Uday!, chính đệ tử của Ta thán phục Tăng 
thượng giới, nghĩ rằng: "Sa-môn Gotama là vị 
có giới hạnh và thành tựu giới uấn tối thượng". 
Đây là pháp thứ nhất, này Udayi, các đệ tử của 
Ta cung kính, tôn trọng, kính lễ, cúng dường 
Ta và sau khi cung kính, tôn trọng, sống nương 
tựa vào Ta. 


> Lại nữa, này Udayl, các đệ tử của Ta thán 
phục tri kiến vi diệu. Khi nói: "Ta biết", nghĩa 
là Sa-môn Gotama có biết. Khi nói: "Ta thấy", 
nghĩa là Sa-môn Gotama có thấy. Sa-môn 


Gotama thuyết pháp với thăng trí, không phải 
không với thắng trí. Sa-môn Gotama /huyết 


pháp có nhơn duyên, không phải không có 
nhơn duyên. Sa-môn Gotama /fhuyêt pháp có 
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thân thông lực (Sappatihariyam), không phải 
không có thần thông lực. Này Udayi, chính đệ 
tử của Ta thán phục tri kiến vi diệu và nghĩ 
rằng: "Khi nói: "Ta biết", nghĩa là Sa-môn 
Gotama có biết: Khi nói: "Ta thấy", nghĩa là 
Samôn Gotama có thấy. Sa-môn Gotama 
thuyết pháp với thắng trí, không phải không với 
thắng trí. Sa-môn thuyết pháp với nhơn duyên, 
không phải không có nhơn duyên. Sa-môn 
Gotama thuyết pháp có thần thông lực, không 
phải không có thần thông lực". Đây là pháp thứ 
hai này Udaylt, các đệ tử của Ta cung kính, tôn 
trọng, kính lễ, cũng đường Ta và sau khi cung 
kính, tôn trọng, sống nương tựa vào Ta. 


> Lại nữa, này Udayl, đệ tử của Ta thán phục 
Tăng thượng trí tuệ và sự kiện này không thể 
xảy ra khi họ nghĩ rằng: "Sa-môn Gotama là vị 
có trí tuệ và thành tựu tuệ uẫn tối thượng. Ngài 
không thấy trước một luận đạo nào ở tương lai, 
hay một luận nạn ngoại đạo nào khởi lên (trong 
hiện tại) mà Ngài không luận phá sau khi khéo 
léo nạn phá với Chánh pháp". Này Udayi, Ông 
nghĩ thê nào? Các đệ tử của Ta, sau khi biết 
như vậy, thấy như vậy, có thể làm gián đoạn 
một cuộc đàm thoại đang diễn tiễn nửa chừng 
không? 


CON ĐƯỜNG TU TẬP 26 


— Thưa không, bạch Thế Tôn. 


— Này Udayl, Ta không chờ đợi sự giáo giới từ 
nơi những đệ tử của Ta. Trái lại, chính những đệ tử 
của Ta chờ đợi sự giáo giới từ nơi Ta. Do vậy, này 
Udayi, sự kiện này không thê xảy ra khi các đệ tử 
của Ta thán phục Tăng thượng trí tuệ và suy nghĩ: 
"§a-môn Gotama là bậc có trí tuệ và thành tựu tuệ 
uấn tối thắng. Ngài không thấy một luận đạo nào ở 
tương lai, hay một luận nạn ngoại đạo nào khởi lên 
(trong hiện tại) mà Ngài không luận phá, sau khi 
khéo léo nạn phá với chánh pháp”. Đây là pháp thứ 
ba, này UdaylI, mà các đệ tử của Ta cung kính, tôn 
trọng, kính lễ, cũng dường Ta, và sau khi cung kính, 
tôn trọng, sống nương tựa vào Ta. 


> Lại nữa, này Udayi, những đệ tử của Ta bị 
đắm chìm trong đau khổ, bị đau khổ chỉ 
phối, đến Ta và hỏi về khổ Thánh đề. Được 
hỏi về Khô Thánh đề, Ta trả lời cho họ. Ta làm 
cho tâm của họ thỏa mãn với câu trả lời của Ta. 
Họ hỏi Ta về Khổ tập, Khổ diệt, Khô diệt đạo 
Thánh để, Ta trả lời cho họ. Ta làm cho tâm 
của họ thỏa mãn với câu trả lời của Ta. Đây là 
pháp thứ tư, này Udayl, mà các đệ tử của Ta 
cung kính, tôn trọng, kính lễ, cúng dường Ta 
và sau khi cung kính, tôn trọng, sông nương tựa 
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‹«. 
s* 


vào Ta. 


Lại nữa, này Udayi, Ta thuyết giảng con đường 
tu hành cho các đệ tử. Và các đệ tử của Ta y cứ 
theo đường tu hành này, tu tậẬp Bốn Niệm Xứ. 
Ở đây, này Udayi, vị Tỷ-kheo sống quán thân trên 
thân, nhiệt tâm tỉnh giác, chánh niệm để nhiếp 
phục tham ưu trên đời, quán thọ trên các cảm thọ... 

quán tâm trên các tâm... quán pháp trên các pháp, 
nhiệt tâm, tỉnh giác, chánh niệm để nhiếp phục 


tham ưu trên đời. Và ở đây các đệ tử của 1a, phần 
động an trụ, sau khi chứng ngô nhờ thăng trí và 
chứng đặc cứu cánh viên mãn. 


Lại nữa, này Udayi, Ta thuyết giảng con đường tu 
hành cho các đệ tử. Và các đệ tử của Ta y cứ con 
đường tu hành này, tu tập Bốn Chánh cân. Ở 
đây, này Udayi, vị Tỷ-kheo với mục đích khiến 
cho các ác, bất thiện pháp từ trước chưa sanh 
không cho sanh khởi, khởi lên ý muốn cô gắng, 
tỉnh tân, sách tâm, trì tâm; với mục đích khiến cho 
các ác, bất thiện pháp đã sanh ra được trừ diệt, 
khởi lên ý muốn cố găng, tỉnh tấn, sách tâm, trì 
tâm; với mục đích khiến cho các thiện pháp từ 
trước chưa sanh nay cho sanh khởi, khởi lên ý 
muốn cô găng: tinh tấn, sách tâm, trì tâm; với mục 
đích khiến cho các thiện pháp đã được sanh có thể 
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duy trì, không có mù mờ, được tăng trưởng, được 
quảng đại, được tu tập, được viên mãn, khởi lên ý 
muốn cô găng, tinh tân, sách tâm, trì tâm... Và ở 
đây, các đệ tử của Ta phần đông an trú, sau khi 
chứng ngộ nhờ thắng trí và chứng đắc cứu cánh 
viên mm. 


s* Lại nữa, này Udayi, Ta thuyết giảng con đường tu 
hành cho các đệ tử. Và các đệ tử của Ta y cứ theo 
đường tu hành này tu tập Bốn Thần túc. Ở đây, 
này Udayl, vị Tỷ-kheo 


. tỉnh tấn Thiên 
định... âm Thiên định, tu tập thần túc, câu hữu với 
tư duy Thiên định tinh cần hành. Và ở đây, các đệ 
tử của Ta phần đông an trú, sau khi chứng ngộ 
nhờ thăng trí và chứng đắc cứu cánh viên mãn. 


s* Lại nữa, này Udayi, Ta thuyết giảng con đường tu 
hành cho các đệ tử. Và các đệ tử của Ta y cứ theo 
đường tu hành này tu tập Năm Căn. Ở đây, này 
Udayli, vị Tỷ-kheo 


, tu tập tinh tân căn... tu tập 
niệm căn... tu tập định căn... tu tập tuệ căn, hướng 
đến an tịnh, đưa đến giác ngộ. Và ở đây, nảy 
Udayi, các đệ tử của Ta phần đông an trú, sau khi 
chứng ngộ nhờ thắng trí và chứng đắc cứu cánh 
viên mm. 
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s* Lại nữa, này Udayi, Ta thuyết giảng con đường tu 
hành cho các đệ tử. Và các đệ tử của Ta y cứ theo 
đường tu hành này, tu tập Năm Lực. Ở đây, nảy 
Udayli, vị Tỷ-kheo 


tu tập tinh tân lực... tu tập 
niệm lực... tu tập định lực...tu tập tuệ lực, hướng 
đến an tịnh, đưa đến giác ngộ. Ở đây, này Udayi, 
các đệ tử của Ta phần đông an trú, sau khi chứng 
ngộ nhờ thắng trí, và chứng đắc cứu cánh viên 
mãn. 


s* Lại nữa, này Udayi, Ta thuyết giảng con đường tu 
hành cho các đệ tử. Và các đệ tử của Ta y cứ con 
đường tu hành này, tu tập Bảy Giác chỉ. Ở đây, 
này các Udayl, vị Tỷ-kheo 


, tu tập trạch pháp giác chi... tu tập tinh tân giác 
chị... tu tập hỷ giác chi... tu tập khinh an giác chi... 
tu tập định giác chi, tu tập xả giác chi, y chỉ viễn 
ly, y chỉ ly tham, y chỉ diệt, hướng đến xả. Và ở 
đây, này Udayi, các đệ tử của Ta phần đông an 
trú, sau khi chứng ngộ nhờ thắng trí, và chứng đắc 
cứu cánh viên mãn. 

s* Lại nữa, này Udayi, Ta thuyết giảng con đường tu 


hành cho các đệ tử. Và các đệ tử của Ta y cứ con 
đường tu hành này, tu tập Thánh đạo Tám 
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ngành. Ở đây, này Udayi, vị Tỷ-kheo tu tập chánh 
tri kiến, tu tập chánh tư duy, tu tập chánh ngữ, tu 
tập chánh nghiệp, tu tập chánh mạng, tu tập chánh 
tinh tấn, tu tập chánh niệm, tu tập chánh định. Và 
ở đây, này Udayl, các vị đệ tử của Ta phân đông 
an trú, sau khi chứng ngộ nhờ thăng trí và chứng 
đắc cứu cánh viên mãn. 


s* Lại nữa, này Udayi, Ta thuyết giảng con đường tu 
hành cho các đệ tử. Và đệ tử của Ta y cứ con 
đường tu hành này tu tập Tám Giải thoát. 


— "Tự mình có sắc, thầy các sắc”, đó là giải thoát 
thứ nhât. 


— "Quán tưởng nội sắc, thây các ngoại sắc", đó là 
giải thoát thứ hai. 

— "Quán tưởng tịnh,, chú tâm trên suy tưởng ấy", 
đó là giải thoát thứ ba. 

— Vượt hoàn toàn sắc tưởng, diệt trừ các tưởng 
đôi ngại, không suy tư đên những tưởng khác 
biệt, với suy tư "Hư không là vô biên", chứng 
và trú "Không vô biên xứ”, đó là giải thoát thứ 
tư. 

— Vượt hoàn toàn Hư không vô biên xứ, với suy 
tư "Thức là vô biên", chứng và trú "Thức vô 
biên xứ”, đó là giải thoát thứ năm. 
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Vượt hoàn toàn “Thức vô biên xứ”, với suy tư 
. có vật gì”, chứng và trú "Vô sở hữu 
', đó là giải thoát thứ sáu. 


Vượt hoàn toàn Vô sở hữu xứ, chứng và trú Phi 
tưởng phi phi tưởng xứ, đó là giải thoát thứ bảy. 
Vượt hoàn toàn Phi tưởng phi phi tưởng xứ, 
chứng và trú Diệt thọ tưởng, đó là giải thoát thứ 
tám. 

Và ở đây, này Udayi, các đệ tử của Ta phân 
đông an trú, sau khi chứng ngộ nhờ thăng trí, 
và chứng đặc cứu cánh viên mãn. 


Lại nữa, này Udayi, Ta thuyết giảng con đường tu 
hành cho các đệ tử. Và các đệ tử của Ta y cứ con 
đường tu hành này tu tập Tám Thăng xứ. 


— Một vị quán tưởng nội sắc, thây các loại ngoại 


sắc, có hạn lượng, đẹp, xấu. Vị ấy nhận thức 
Đo "Sau khi nhiếp thắng chúng, ta biết, ta 
hấy", đó là thắng xứ thứ nhất. 


Một vị quán tưởng nội sắc, thây các loại ngoại 
sắc vô lượng, đẹp, xấu. Vị ây nhận thức răng: 
"Sau khi nhiếp thắng chúng, ta biết, ta thấy", 
đó là thắng xứ thứ hai. 

Một vị quán tưởng vô sắc ở nội tâm, thấy các 
loại ngoại sắc có hạn lượng, đẹp, xấu. Vị ây 
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nhận thức răng: "Sau khi nhiếp thắng chúng, ta 
biết, ta thây”, đó là thăng xứ thứ ba. 


— Một vị quán tưởng vô sắc ở nội tâm, thấy các 
loại ngoại sắc vô lượng, đẹp, xấu. Vị ây nhận 
thức răng: "Sau khi nhiếp thắng chúng, ta biết, 
ta thấy", đó là thắng xứ thứ tư. 


— Một vị quán tưởng vô sắc ở nội tâm, thấy các 
loại ngoại sắc màu xanh, sắc màu xanh, hình 
sắc xanh, ánh sáng xanh... như bông gai màu 
xanh, sắc màu xanh, hình sắc xanh, ánh sáng 
xanh... như lụa Ba la nại, cả hai mặt láng trơn, 
màu xanh, sắc màu xanh, hình sắc xanh, ánh 
sáng xanh. Như vậy vị này quán tưởng vô sắc 
ở nội tâm, thấy các loại ngoại sắc màu xanh, 
sắc màu xanh, hình sắc xanh, ánh sáng xanh. 
Vị ấy nhận thức răng: "Sau khi nhiếp thắng 
chúng, ta thấy, ta biết", đó là thắng xứ thứ năm. 


— Một vị quán tưởng vô sắc ở nội tâm, thấy các 
loại ngoại sắc màu vàng, hình sắc vàng, ánh 
sáng vàng... như bông Kanikara màu vàng, sắc 
màu vàng, hình sắc vàng, ánh sáng vàng... như 
lụa Ba la nại, cả hai mặt láng trơn màu vàng, 
sắc màu vàng, hình sắc vàng, ánh sáng vàng. 
Như vậy vị này quán tưởng vô sắc Ở nội tâm, 
thấy các loại ngoại sác màu vàng, sắc màu 
vàng, hình sắc vàng, ánh sáng vàng, vị ấy nhận 


CON ĐƯỜNG TU TẬP Si 


thức răng: "Sau khi nhiếp thắng chúng, ta biết, 
ta thây”, đó là thăng xứ thứ sáu. 


— Một vị quán tưởng vô sắc ở nội tâm, thấy các 
loại ngoại sặc màu đỏ, sắc màu đỏ, hình sắc 
màu đỏ, ánh sáng đỏ... như bông BandhuJivaka 
màu đỏ, sắc màu đỏ, hình sắc đỏ, ánh sáng đỏ... 
như lụa sa Ba la nại, cả hai mặt lắng trơn màu 
đỏ, sắc màu đỏ, hình sắc đỏ, ảnh sáng đỏ. Như 
vậy vị này quán tưởng vô sắc ở nội tâm, thấy 
các loại ngoại sắc màu đỏ, sắc màu đỏ, hình sắc 
đỏ, ánh sáng đỏ, vị ây nhận thức rằng: "Sau khi 
nhiếp thắng chúng, ta biết, ta thấy", đó là thắng 
xứ thứ bảy. 

— Một vị quán tưởng vô sắc ở nội tâm, thấy các 
loại ngoại sắc màu trắng, sắc màu trăng, hình 
sắc trắng, ánh sáng trắng... như sao mai Osadhi 
màu trắng, sắc màu trắng, hình sắc trăng, ánh 
sáng trăng... như lụa sa Ba la nại, cả hai mặt 
láng trơn màu trắng, sắc màu trăng, hình sắc 
trăng, ánh sáng trăng. Như vậy vị này quán 
tưởng vô sắc ở nội tâm, thấy các loại ngoại sắc 
màu trắng, sắc màu trăng, hình sắc trăng, ánh 
sáng trăng. Vị ấy nhận thức rằng: "Sau khi 
nhiếp thắng chúng, ta biết, ta thấy", đó là thắng 
xứ thứ tám. 


Và ở đây, nảy Udayi, các đệ tử của Ta phần 
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đông an trú, sau khi chứng ngộ nhờ thăng trí, và 
chứng đặc cứu cánh viên mãn. 


s* Lại nữa, này Udayi, Ta thuyết giảng con đường tu 
hành cho các đệ tử. Và các đệ tử của Ta y cứ con 
đường tu hành này tu tập Mười Biên xứ. 


— Một vị biết được đất biến xứ: trên dưới, ngang, 
bât nhị, vô lượng. 

— Một vị biết được nước biến xứ... 

— Một vị biết được lửa biến... 

— Một vị biết được gió biến... 

— Một vị biết được xanh biến... 

— Một vị biết được vàng biến... 

— Một vị biết được đỏ biến... 

— Một vị biết được trăng biến... 

— Một vị biết được hư không biến... 


— Một vị biết được thức biến xứ: trên, đưới, 
ngang, bât nhị, vô lượng. 


Và ở đây, này Udayl, các đệ tử của Ta phân 
đông an trú, sau khi chứng ngộ nhờ thăng trí, và 
chứng đặc cứu cánh viên mãn. 


s* Lại nữa, này Udayi, Ta thuyết giảng con đường tu 
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hành cho các đệ tử. Và các đệ tử của Ta y cứ con 
đường tu hành này tu tập Bôn Thiên. 


— Ở đây, này Udayi, vị Tỷ-kheo ly dục, ly bất 
thiện pháp, chứng và trú Thiền thứ nhất, một 
trạng thái hỷ lạc do ly dục sanh, với tầm, với 
tứ. Vị Tỷý-kheo thâm nhuân tâm ướt, làm cho 
sung mãn, tràn đầy thân mình với hỷ lạc do ly 
dục sanh, không một chỗ nào trên toàn thân 
không có hý lạc do ly dục sanh ấy thâm nhuân. 
Này Udayi, như một người hầu tắm lão luyện, 
hay đệ tử người hầu tắm, sau khi rắc bột tắm 
trong thau bằng đông, liên nhôi bột ấy với 
nước, cục bột tắm ấy được thấm nhuân nước 
ướt, trào trộn với nước ướt, thấm ướt cả trong 
lần ngoài với nước, nhưng không chảy thành 
gioi. Cũng vậy, này Udayi, vị Tỷ-kheo thâm 
nhuân, tâm ướt, làm sung mãn, tràn đầy thân 
mình với hý lạc do ly dục sanh, không một chỗ 
nào trên toàn thân không được hỷ lạc do ly dục 
sanh ấy thắm nhuân. 


— Lại nữa, này Udayi, vị Tỷ-kheo ấy diệt tầm và 
tứ, chứng và trú Thiền thứ hai, một trạng thái 
hỷ lạc do định sanh, không tâm, không tứ, nội 
tĩnh nhất tâm. Vị Tỷ-kheo ấy thâm nhuân, tắm 
ướt, làm cho sung mãn, tràn đây thân mình với 
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hý lạc do định sanh, không một chỗ nào trên 
toàn thân không được hỷ lạc do định sanh ây 
thấm nhuân. Này Udayi, ví như một hỗ nước, 
nước từ trong dáng lên, phương Đông không 
có lỗ nước chảy ra, phương Tây không có lỗ 
nước chảy ra, phương Bắc không có lỗ nước 
chảy ra, phương Nam không có lỗ nước chảy 
ra, và thỉnh thoảng trời lại mưa lớn. Suối nước 
mát từ hồ nước ấy phun ra thấm nhuân, tâm 
ướt, làm cho sung mãn tràn đẩy hỗ nước ấy, 
với nước mát lạnh, không một chỗ nào. của hồ 
nước ấy không được nước mát lạnh ấy thấm 
nhuấn. Cũng vậy, này Udayi, vị Tỷ-kheo thâm 
nhuân; tâm ướt, làm cho sung mãn tràn đây 
thân mình với hỷ lạc do định sanh, không một 
chỗ nào trên toàn thân không được hỷ lạc do 
định sanh ấy thấm nhuần. 


— Lại nữa, này Udayl, vị Tỷ-kheo ly hỷ trú xả, 
chánh niệm tỉnh giác, thân cảm sự lạc thọ và 
các bậc Thánh gọi là "xả niệm lạc trú”, chứng 
và an trú vào Thiên thứ ba. Vị Tỷ-kheo thấm 
nhuần, tâm ướt, làm cho sung mãn, tràn đây 
thân mình với lạc thọ không có hỷ ấy, không 
một chỗ nảo trên toàn thân không được lạc thọ 
không có hý ấy thắm nhuân. Này Udayi, ví như 
trong hô sen xanh, hô sen hông, hô sen trăng, 
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có những sen xanh, sen hồng hay sen trắng; 
những bông sen ấy sanh trong nước, lớn lên 
trong nước, không vượt khỏi nước, nuôi sống 
dưới nước, từ đầu ngọn cho đến gốc rễ đều 
thấm nhuân tấm ướt, đây tràn thấu suốt bởi 
nước mát lạnh ấy, không một chỗ nào của toàn 
thể sen xanh, sen hông hay sen trắng không 
được nước mát lạnh ấy thấm nhuần. Cũng vậy, 
này Udayi, vị Tỷ-kheo thâm nhuần, tắm ướt, 
làm cho sung mãn, tràn đầy thân mình với lạc 
thọ không có hỷ ấy, không một chỗ nào trên 
toàn thân không được lạc thọ không có hỷ ây 
thâm nhuân. 


— Lại nữa, này Udayi, vị Tý-kheo xả lạc xả khổ, 
diệt hý ưu đã cảm thọ trước, chứng và trú Thiên 
thứ tư, không khô, không lạc, xả niệm thanh 
tịnh. VỊ Tỷ-kheo â ây ngôi thắm nhuần toàn thân 
mình với tâm thuần tịnh trong sáng, không một 
chỗ nào trên toàn thân không được tâm thuần 
tịnh trong sáng ấy thâm nhuân. Này Udayt, ví 
nhự một người ngồi, dùng tắm vải trăng trùm 
đầu, không một chỗ nào trên toàn thân không 
được vải trắng ấy che thấu. Cũng vậy, này 
Udayi, vị Tỷ-kheo ngôi thẫm nhuần toàn thân 
mình với tâm thuần tịnh, trong sáng, không một 
chỗ nào trên toản thân không được tâm thuần 
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tịnh trong sáng ấy thâm nhuần. 


Và ở đây, này Udayl, các đệ tử của Ta phân 
đông an trú, sau khi chứng ngộ nhờ thăng trí và 
chứng đăc cứu cánh viên mãn. 


s* Lại nữa, này Udayi. Ta thuyết giảng con đường tu 
hành cho các đệ tử. Và các đệ tử của Ta y cứ con 
đường tu hành này tuệ tri như sau: '""Thân này 
của ta là sắc pháp, do bốn đại thành, do cha mẹ 
sanh, nhờ cơm cháo nuôi dưỡng, vô thường, biến 
hoại, phần toái, đoạn tuyệt, hoại diệt, trong thân 
ây thức ta lại nương tựa và bị trói buộc. 


— Vĩ như, này Udayi, một hôn lưu ly bảo châu, 
đẹp đẽ, trong suối, có tám mặt, khéo dũa, khéo 
mài, sáng chói, không uễ trược, đây đủ tất cả 
mỹ tướng. Và một sợi dây được xâu qua hòn 
1/154016 ấy, sợi dây màu xanh, màu vàng, màu đỏ, 
màu trắng, hay màu vàng nhạt. Một người có 
mắt câm hòn ngọc ấy trên tay sẽ thầy: “Hòn 
lưu ly bảo châu này, đẹp để, trong suốt, có tắm 
mặt, khéo dũa, khéo mài, sáng chói, không uể 
trược, đây đủ tất cả mỹ tướng. Và sợi dây này 
được xâu qua hòn ngọc ấy, sợi dây màu xanh, 
màu vàng, màu đỏ, màu trăng hay màu vàng 
nhạt”. 


CON ĐƯỜNG TU TẬP 30 


— Cũng vậy, này Udayi, Ta thuyết giảng con 
đường tu hành cho các đệ tử. Và các đệ tử của 
Ta y cứ con đường tu hành này biết được như 
sau: "Thân này của ta là sắc pháp, do bốn đại 
thành, do cha mẹ sanh, nhờ cơm cháo nuôi 
dưỡng, vô thường, biến hoại, phấn toái, đoạn 
tuyệt, hoại diệt, trong thân ấy thức ta lại nương 
tựa và bị trói buộc. Và ở đây, này Udayl, các 
đệ tử của Ta phần đông an trú, sau khi chứng 
ngộ nhờ thăng trí và chứng đắc cứu cánh viên 
mãn. 


s* Lại nữa, này Udayi, Ta thuyết giảng con đường tu 
hành cho các đệ tử. Và các đệ tử của Ta y cứ con 
đường tu hành này chú tâm, hướng tâm đến sự 
hóa hiện một thân do ý làm ra. Vị ấy tạo một 
thân khác từ nơi thân này, cũng là sắc pháp, do ý 
làm ra, đầy đủ các chỉ tiết lớn nhỏ, không thiểu 
một căn nào. 


—_ Vĩ như, này Udayl, một người rút một cây lau 
ra ngoài vỏ, người ấy nghĩ: "Đây là vỏ, đây là 
cây lau, vỏ khác, cây lau khác, và cây lau từ vỏ 
Khí rd”. 


—_ Vĩ như, này Udayi, một người rút thanh kiếm 
từ bao kiếm. Người áy nghĩ. "Đáy là thanh 
kiêm, đây là bao kiêm; thanh kiêm khác, bao 
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kiêm khác; và thanh kiếm từ nơi bao kiêm rút 
ra. 


—_ Vĩ như, này Udayi, một người lột xác một con 
răn. Người ấy nghĩ: “Đây là con răn, đây là 
xác răn; con răn khác, xác răn khác; và con 
răn từ nơi xác rắn được lột ra". 


— Cũng vậy, này Udayi, Ta thuyết giảng con 
đường tu hành cho các đệ tử. Và các đệ tử của 
Ta y cứ con đường tu hành này, chú tâm, hướng 
tâm đến sự hóa hiện một thân do ý làm ra. VỊ 
ấy tạo một thân khác từ nơi thân này, cũng là 
sắc pháp, do ý làm ra, đầy đủ các chỉ tiết lớn 
nhỏ,không thiêu một căn nảo. Và ở đây, nảy 
Udayl, các đệ tử của Ta phân đông an trú, sau 
khi chứng ngộ nhờ thăng trí và chứng đắc cứu 
cánh viên mãn. 


s* Lại nữa, này Udayi, Ta thuyết giảng con đường tu 
hành cho các đệ tử. Và các đệ tử của Ta y cứ con 
đường tu hành này dẫn tâm, hướng tâm đến 
các thần thông. VỊ ây chứng được các loại thần 
thông, một thân hiện ra nhiều thân, nhiều thân 
hiện ra một thân; hiện hình, biến hình đi ngang 
qua vách, qua tường, qua núi như đi ngang hư 
không: độn thô, trồi lên ngang qua đất liền, như ở 
trong nước; đi trên nước không chìm như trên đất 
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liền; ngồi kiết già đi trên hư không như con chim; 
với bàn tay chạm và rờ mặt trăng và mặt trời, 
những vật có đại oal lực, đại oai thần như vậy; có 
thể tự thân bay đến cõi Phạm thiên. 


— Vĩ như, này Udayi một người thợ gốm khéo 
tay, hay đệ tử người thợ gôm, với đất sét khéo 
nhồi nhuyễn, có thể làm các loại đỗ gốm tùy 
theo sở thích. 


—_ Vĩ như, này Udayi, một người thợ ngà khéo tay, 
hay đệ tử người thợ ngà, với ngà khéo đếo khéo 
đũa, có thể làm các loại đồ ngà tùy theo sở 
thích. 


— Vĩ như, này Udayli, người thợ vàng khéo tay, 
hay đệ tử người thợ vàng, với vàng khéo tĩnh 
nhuyên có thê làm các loại đô vàng tùy theo sở 
thích. 


- Cũng vậy, này Udayi, Ta thuyết giảng con 
đường tu hành cho các đệ tử. Và các đệ tử của 
Ta y cứ con đường tu hành này, dẫn tâm, hướng 
tâm đến các thân thông. Vị ấy chứng được các 
thần thông, một thân hiện ra nhiều thân, nhiều 
thân hiện ra một thân; hiện hình biến hình đi 
ngang qua vách, qua tường, qua núi, như đi 
ngang qua hư không; độn thô, trồi lên ngang 
qua đất liền như ở trong nước; đi trong nước 
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không chìm như đi trên đất liền; ngồi kiết gia 
đi trên hư không như con chim; với bàn tay 
chạm và rờ mặt trời và mặt trăng, những vật có 
đại oai lực, đại oai thần như vậy; có thể tự thân 
bay đến cõi Phạm thiên. Và ở đây, này Udayi, 
các đệ tử của Ta phần đông an trú, sau khi 
chứng ngộ nhờ thắng trí và chứng đắc cứu cánh 
viên mãn. 


s* Lại nữa, này Udayi, Ta thuyết giảng con đường tu 
hành cho các đệ tử. Và các đệ tử của Ta y cứ con 
đường tu hành này, với thiên nhĩ thanh tịnh siêu 
nhân, có thê nghe được hai loại tiếng, chư Thiên 
và Người, xa và gân. 


— Ví như, này Udayi, một người đang đi qua 
đường, nghe tiếng trồng lớn, tiếng trồng nhỏ, 
tiếng loa, tiếng xập xỏa và tiếng kiểng. Người 
ây nghĩ: "Đáy là tiếng trồng. lớn, đáy là tiếng 
trồng nhỏ, đây là tiếng loa, tiếng xập xỏa, tiếng 
kiếng. 


— Cũng vậy, này Udayi, Ta thuyết giảng con 
đường tu hành cho các đệ tử. Và các đệ tử của 
Ta, y cứ con đường tu hành này, với thiên nhĩ, 
thanh tịnh, siêu nhân, có thê nghe được hai loại 
tiếng, chư Thiên và Người, xa và gần. Và ở 
đây, này Udayi, các đệ tử của Ta phần đông an 
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trú, sau khi chứng ngộ nhờ thăng trí và chứng 
đặc cứu cánh viên mãn. 


s* Lại nữa, này Udayi, Ta thuyết giảng con đường tu 
hành cho các đệ tử. Và các đệ tử của Ta y cứ con 
đường tu hành này, sau khi đi sâu vào tầm của 
chúng sanh, của loài người với tâm của mình 
được biết như sau: "Tâm tham biết là tâm tham; 
tâm không tham, biết là tâm không tham. Tâm 
sân, biết là tâm sân; tâm không sân, biết là tâm 
không sân. Tâm sI, biết là tâm si; tâm không si, 
biết là tâm không si. Tâm chuyên chú, biết là tâm 
chuyên chú; tâm không chuyên chú, biết là tâm 
không chuyên chú. Tâm đại hành, biết là tâm đại 
hành; tâm không đại hành, biết là tâm không đại 
hành. Tâm chưa vô thượng, biết là tâm chưa vô 
thượng; tâm vô thượng biết là tâm vô thượng. 
Tâm Thiền định, biết là tâm Thiền định; tâm 
không Thiền định, biết là tâm không Thiền định. 
Tâm giải thoát, biết là tâm giải thoát; tâm không 
giải thoát, biết là tâm không giải thoát. 


— Vĩ như, này Udayl, một người đản bà, một 
người đàn ông, một thiểu niên trẻ hay một 
thanh niên a trang sức, nhìn mặt của mình 
trong tắm gương trong sạch sáng suốt, hay một 
chậu nước trong; nêu mặt có tỳ vết, liên biết 
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mặt có tỳ vết nêu mặt không có tỳ vét, liên biết 
mặt không có tỳ vết”. 

— Cũng vậy, này Udayi, Ta thuyết giảng con 
đường tu hành cho các đệ tử. Và các đệ tử của 
Ta, y cứ con đường tu hành này, sau khi đi sâu 
vào tâm của chúng sanh, của loài người với tầm 
của mình được biệt như sau: 

"âm tham, biết là tâm tham; Tâm không 
tham biết là tâm không tham. 

- _ Tâm sân, biết là tâm sân; Tâm không sân, 
biệt là tâm không sân. 

- Tâm si biết là tâm si; Tâm không si biết 
là tâm không s1. 

- - Fâm chuyên chú, biết là tâm chuyên chú; 
tầm không chuyên chú; biệt là tâm không 
chuyên chú. 

- - Tâm đại hành, biết là tâm đại hành; tâm 
không đại hành, biệt là tâm không đại 
hành. 


- _ Tâm chưa vô thượng, biết là tâm chưa vô 
thượng; tâm vô thượng biệt là tâm vô 
thượng. 

-_ Tâm Thiền định, biết là tâm Thiền định; 
tâm không Thiên định, biệt là tâm không 
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Thiên định. 

- - Vâm giải thoát; biết là tâm giải thoát; tâm 
không giải thoát, biệt là tâm không giải 
thoát”. 

Và ở đây, này Udayi, các đệ tử của Ta phần 
đông an trú, sau khi chứng ngộ nhờ thăng trí và 
chứng đặc cứu cánh viên mãn. 


s* Lại nữa, này Udayi, Ta thuyết giảng con đường tu 
hành cho các đệ tử. Và các đệ tử của Ta y cứ con 
đường tu hành này, nhớ đến các đời sống quá 
khứ như một đời, hai đời, ba đời, bốn đời, năm 
đời, mười đời, hai mươi đời, ba mươi đời, bốn 
mươi đời, năm mươi đời, một trăm đời, hai trăm 
đời, một ngàn đời, một trăm ngàn đời, nhiều hoại 
kiếp, nhiều thành kiếp, nhiễu hoại và thành kiếp. 
Vị ấy nhớ rằng: "Tại chỗ kia, ta có tên như thế 
này, dòng họ như thế này, g1lai cấp như thế này, 
thọ khổ lạc như thế này, tuổi thọ đến mức như thế 
này. Sau khi chết tại chỗ kia, ta được sanh ra tại 
chỗ nọ. Tại chỗ ây, ta có tên như thế này, dòng họ 
như thế này, giai cấp như thế này, thọ khổ lạc như 
thế này, tuôi thọ đến mức như thế này. Sau khi 
chết tại chỗ nọ, ta được sanh ra ở đây". Như vậy 
các vị ây nhớ đến nhiều đời sống quá khứ cùng 
với nét đại cương và các chỉ tiết. 
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—_ Vĩ như, này Udayi, một người đi từ làng mình 
đến làng khác, từ làng ấy đi đến một làng khác 
nữa, và từ làng này lại trở về làng của mình. 
Người ấy nghĩ: "Ta từ làng của mình đi đến 
làng kia, nơi đây ta đã đứng như thế này, đã 
ngồi như thế này, đã nói như thể này, đã yên 
lặng như thể này. Từ nơi làng nọ, ta đã trở về 
làng của ta”. 


— Cũng vậy, này Udayi, Ta thuyết giảng con 
đường tu hành cho các đệ tử. Và các đệ tử của 
Ta y cứ con đường tu hành này, nhớ đến các 
đời sống quá khứ như một đời, hai đời... (như 
trên)... Như vậy các vị ấy nhớ đến nhiều đời 
sống quá khứ cùng với các nét đại cương và các 
chỉ tiết. Và ở đây, này Udayi, các đệ tử của Ta 
phân đông an trú, sau khi chứng ngộ nhờ thắng 
trí chứng đắc cứu cánh viên mãn. 


s* Lại nữa, này Udayi, Ta thuyết giảng con đường tu 
hành cho các đệ tử. Và các đệ tử của Ta y cứ con 
đường tu hành này, với thiên nhãn thuân tịnh 
siêu nhân, thấy sự sống và chết của chúng sanh. 
Những vị ây biết rõ răng chúng sanh người hạ liệt 
kẻ cao sang, người đẹp đẽ kẻ thô xâu, người may 
mắn kẻ bất hạnh, đều do hạnh nghiệp của họ. 
Những chúng sanh nào làm những ác hạnh về 
thân, lời và ý, phỉ báng các bậc Thánh, theo tà 
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kiến, tạo các nghiệp theo tà kiến; những người này 
sau khi thân hoại mạng chung phải sanh vào cõi 
dữ, ác thú, đọa xứ, địa ngục. Còn những chúng 
sanh nào làm những thiện hạnh về thân, lời và ý, 
không phi báng các bậc Thánh, theo chánh kiến, 
tạo các nghiệp theo chánh kiến; những người này, 
sau khi thân hoại mạng chung được sanh lên các 
thiện thú, cõi Trời, trên đời này. Như vậy, các vị 
ấy với thiên nhãn thuần tịnh siêu nhân, thấy Sự 
sông chết của chúng sanh. Những vị ấy biết rõ 
răng chúng sanh người hạ liệt kẻ cao sang, người 
đẹp đẽ kẻ thô xấu, người may mắn kẻ bắt hạnh, 
đều do hạnh nghiệp của họ. 


—_ Vi như, này Udayi, một tòa lầu có thượng đài 
giữa ngã tư đường, một người có mắt đứng trên 
ấy, sẽ thấy những người đi vào nhà, đi từ nhà 
ra, đi qua lại trên đường, ngôi ở giữa ngã tư 
hay trên đài thượng. Người ấy nghĩ: "Những 
người này đi vào nhà, những người này đi từ 
nhà ra, những người này đi qua lại trên đường, 
những người này ngôi giữa ngã tư hay trên đài 
thượng ”. 

— Cũng vậy, này Udayi, Ta thuyết giảng con 
đường tu hành cho các đệ tử. Và các đệ tử của 
Ta y cứ con đường tu hành này, với thiên nhãn 
thuần tịnh, siêu nhân, thấy sự sống và sự chết 
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của chúng sanh. Những vị ấy biết rõ răng chúng 
sanh, người hạ liệt kẻ cao sang, người đẹp đế 
kẻ thô xấu, người may mẫn kẻ bất hạnh... (như 
trên)... đều do hạnh nghiệp của họ. Và ở đây, 
này Udayi, các đệ tử của Ta phần đông an trú 
sau khi chứng ngộ nhờ thắng trí chứng đắc cứu 
cánh viên mãn. 


s* Lại nữa, này Udayi, Ta thuyết giảng con đường tu 
hành cho các đệ tử. Và các đệ tử của Ta y cứ con 
đường tu hành này, sau khi đoạn tận các lậu 
hoặc, tự mình chứng ngộ với thắng trí, chứng đạt 
và an trú ngay trong hiện tại vô lậu tâm giải thoát, 
tuệ giải thoát. 


— Vi như, này Udayi, tại dãy núi lớn có một hô 
nước thuần tịnh, trong sáng, không cầu nhiễm, 
một người có mắt đứng trên bờ sông thấy con 
hến, con sò, những hòn đá, hòn sạn, những đàn 
cá bơi qua lại, hay đứng một chỗ. Vị ấy nghĩ: 
“Đây hồ nước, thuần tịnh, trong sáng, không 
cấu nhiễm. Đây là những con hến, con sò, 
những hòn đá, hòn sạn, những đàn cá đang bơi 
qua lại hay đứng yên một chỗ". 


— Cũng vậy, này Udayi, Ta thuyết giảng con 
đường tu hành cho các đệ tử. Và các đệ tử của 
Ta y cứ con đường tu hành này, sau khi đoạn 
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tận các lậu hoặc, tự mình chứng ngộ với thắng 
trí, chứng đạt và an trú ngay trong hiện tại vô 
lậu tâm giải thoát, tuệ giải thoát. Và ở đây, này 
Udayl, các đệ tử của Ta phân đông an trú, sau 
khi chứng ngộ nhờ thăng trí và chứng đắc cứu 
cánh viên mãn. 


> Này Uday, đây là pháp thứ năm, do pháp này các 
đệ tử của Ta cung kính, tôn trọng, kính lễ, cúng 
dường Ta và sau khi cung kính, tôn trọng, sống 
nương tựa vào Ta. 


Này Udayl, do năm pháp này, các đệ tử của Ta 
cung kính, tôn trọng, kính lê, cúng dường Ta và sau 


khi cung kính, tôn trọng, sông nương tựa vào Ta. 


Thế Tôn thuyết giảng như vậy. Du sĩ Sakuludayi 
hoan hý, tín thọ lời Thê Tôn dạy 
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2 Kinh Diệt Hỷ Tiêu Tận 1 — Tương IV, 
237 


Diệt Hỷ Tiêu Tận 1 — 7ơng IV, 237 
DI 


3) -- Này các Tỷ-kheo, khi Tỷ-kheo thấy mắt vô 
thường là vô thường, thấy vậy là chánh tri kiến. Do 
thấy chơn chánh, vị ấy nhàm chán. Do diệt hỷ tiêu 
tận (nandi) nên tham tiêu tận. Do tham tiêu tận nên 
diệt hý tiêu tận. Do diệt hý, tham tiểu tận nên tâm 
được goi là khéo giải thoái. 


4-7) Này các Tý-kheo, khi Tỷ-kheo thấy tai vô 
thường là vô thường... thấy mũi vô thường là vô 
thường... thấy lưỡi vô thường là vô thường... thấy 
thân vô thường là vô thường... 


8) Này các Tý-kheo, khi Tỷ-kheo thấy ý vô thường 
là vô thường, thấy vậy là chánh tri kiến. Do thấy 
chơn chánh, vị ây nhàm chán. Do diệt hỷ tiêu tận nên 
tham tiêu tận. Do tham tiêu tận nên diệt hỷ tiêu tận. 
Do diệt hỷ, tham tiêu tận nên tâm được gọi là khéo 
giải thoát. 


Diệt Hỷ Tiêu Tận 2 — 7ơng IV, 238 
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(Như kinh trên, chỉ khác là thể vào các sắc, các tiếng, 


các hương, các VỊ, các xúc, các pháp). 


Diệt Hỷ Tiêu Tận 3 — 7zơng IV, 238 
1-2):.. 


3) -- Này các Tỷ-kheo, hãy như lý tác ý mắt, và hãy 
như thật chánh quán con mắt là vô thường. Này 
các Tỷ-kheo, do như lý tác ý con mắt và như thật 
chánh quản con mắt là vô thường, Tỷ-kheo nhàm 
chán đối với con mắt. Do diệt hỷ tiêu tận nên tham 
tiếu tận. Do tham tiêu tận nên diệt hỷ tiếu tận. Do 
diệt hỷ, tham tiêu tận nên tám được goi là khéo giải 
thoát. 


4-7) Này các Tỷ-kheo, hãy như lý tác ý tai... mũi... 
lưỡi... thân... 


8) Này các Ty-kheo, hãy như lý tác ý và như thật 
chánh quán ý là vô thường. Này các Tỷ-kheo, do như 
lý tác ý và như thật chánh quán ý là vô thường, Tỷ- 
kheo nhàm chán đối với ý. Do diệt hỷ tiêu tận nên 
tham tiêu tận. Do tham tiêu tận nên diệt hỷ tiêu tận. 
Do diệt hỷ, tham tiêu tận nên tâm được gọi là khéo 
giải thoát. 
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Diệt Hỷ Tiêu Tận 4— 7ơng IV, 239 


(Như kinh trên chỉ thể vào n các tiếng, các 


hương, các Vị, các xúc và các ) 
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3 Kinh KANDARAKA —- 51 Trung II, 9 


KINH KANDARAKA 
(Kandaraka suttam) 


- Bài kinh số 51 — 7rưng II, 9 


Như vây tôi nghe. 


Một thời Thế Tôn ở tại Campa, trên bờ hồ 
Gaggara cùng với đại chúng Tỷ-kheo. Rồi Pessa, con 
trai người huấn luyện voi và Du sĩ Kandaraka đi đến 
chỗ Thế Tôn ở Pessa, con trai _TEƯỜI huấn luyện voi 
sau khi đến, đảnh lễ Thế Tôn rồi ngồi xuông một bên. 
Còn du sĩ Kandaraka nói lên với Thế Tôn những lời 
hỏi thăm, sau khi nói lên những lời hỏi thăm thân 
hữu rồi đứng một bên. Du sĩ Kandaraka đứng một 


, liên bạch Thế Tôn: 
— Thật vi diệu thay, Tôn giả Gotamal 'Thật hy 
hữu thay, Tôn giả Gotama! Chúng Tỷ-kheo này được 
Tôn giả Gotama chơn chánh hướng dân. 
Tôn giả Gotama, các vị A-la-hán, Chánh Đẳng 
Giác trong thời quá khứ, không biết quý vị Thể Tôn 
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ấy đã có một chúng Tỷ-kheo tuyệt diệu như vậy, mà 
quý vị ây chơn chánh hướng dán, như nay chúng Tỷ- 
kheo được Tôn giả ŒGotama chơn chảnh hướng dán? 


Tôn giả Gotama, các vị A-la-hán, Chánh Đẳng 
Giác trong tương lai, không biết quý vị Thể Tôn ấy 
sẽ có một chúng Tỷ-kheo tuyệt điệu như vậy, mà quý 
vị ấy sẽ chơn chánh hướng dẫn, như nay chúng Tỷ- 
kheo được Tôn giả Gotama chơn chảnh hướng dân? 


— Thật sự là vậy, này Kandaraka! Thật sự là vậy, 
này Kandarakal Này Kandaraka, các vị A-la-hán, 
Chánh Đăng Giác trong thời quá khứ, những vị Thế 
Tôn ấy đã có một chúng Tý-kheo tuyệt diệu như vậy, 
mà quý vị ấy chơn chánh hướng dẫn, như nay chúng 
Tý-kheo được Ta chơn chánh hướng dẫn. 


Này Kandaraka, các vị A-la-hán, Chánh Đăng 
Giác trong thời tương lai, những vị Thế Tôn ấy sẽ có 
một chúng Tỷ-kheo tuyệt diệu như vậy, mà quý vị ấy 
chơn chánh hướng dẫn, như nay chúng Tỷ-kheo 
được Ta chơn chánh hướng dẫn. 


Này Kandaraka, trong chúng Tỷ-kheo này, có 
những vị Tỷ-kheo là bậc A-la-hán. các lậu đã tận, tu 
hành thành mãn, các việc nên làm đã làm, đã đặt 
gánh nặng xuống, đã thành đạt lý tưởng, đã tận trừ 
hữu kiết sử, đã được giải thoát nhờ chánh trí. 
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Này Kandaraka, trong chúng Tỷ-kheo này, có 
những Tỷ-kheo 


Thế nào là bốn? Ở đây này Kandaraka, Tỷ-kheo 
sống quán thân trên thân, nhiệt tâm tỉnh giác, chánh 
niệm, để nhiếp phục tham ưu trên đời; sống quán thọ 
trên các cảm thọ, nhiệt tâm tỉnh giác, chánh niệm, để 
nhiếp phục tham ưu trên đời; sống quán tâm trên tâm, 
nhiệt tâm, tỉnh giác, chánh niệm để nhiếp phục tham 
ưu trên đời; sống quán pháp trên các pháp, nhiệt tâm, 
tỉnh giác, chánh niệm, đề nhiếp phục tham ưu trên 
đời. 


Được nghe nói vậy, Pessa, con trai người huân 
luyện voi bạch Thê Tôn: 


— Thật vi diệu thay, bạch Thế Tôn! Thật hy hữu 
thay, bạch Thế Tôn! Bốn Niệm Xứ này đã được Thế 
Tôn khéo trình bày, đề chúng sanh được thanh tịnh, 
đề sầu bi được vượt qua, để khổ ưu được diệt trừ, để 
chánh lý được thành đạt, để Niết-bàn được chứng 
ngộ. 


Bạch Thế Tôn, chúng con là hàng tại gia, mặc 
đồ trắng, thỉnh thoảng chúng con sông khéo an 
trú tâm vào Bốn Niệm Xứ này. Ở đây, Bạch Thế 
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Tôn, chúng con sông quán thân trên thân, nhiệt tâm, 
tỉnh giác, chánh niệm, để nhiếp phục tham ưu trên 
đời; chúng con sống quán thọ trên các cảm thọ, nhiệt 
tầm, tỉnh giác, chánh niệm, đề nhiếp phục tham ưu 
trên đời; chúng con sống quán tâm trên tâm, nhiệt 
tầm, tỉnh giác, chánh niệm, đề nhiếp phục tham ưu 
trên đời; chúng con sông quán pháp trên các pháp, 
nhiệt tâm, tỉnh giác, chánh niệm, đề nhiếp phục tham 
ưu trên đời. 


Thật vi diệu thay, bạch Thế Tôn! Thật hy hữu 
thay, bạch Thế Tôn! Bạch Thế Tôn, Thế Tôn hiểu 
được hạnh phúc và sự bất hạnh của chúng sanh trong 
khi loài người sống trong sự rối ren như vậy, trong 
sự cặn bã như vậy, trong sự xảo quyệt như vậy. 


Bạch Thế Tôn, rối ren thay như loài người. Bạch 
Thế Tôn, cởi mở thay như loài thú vật. Bạch Thế 
Tôn, con có thê nhiệp phục con voi, một cách khiến 
con voi ấy mỗi khi đi hay đến Campa, liền trình bày 
mọi sự gian dối, giả dỗi, xảo trá, xảo quyệt. Nhưng 
bạch Thế Tôn, những người đây tớ của chúng con, 
những người phục dịch, những người làm công, thân 
hành họ làm một cách, khẩu hành họ làm một cách 
khác. ý hành ho làm một cách khác nữa. 


Thật vi diệu thay, bạch Thế Tôn! Thật hy hữu 
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thay, bạch Thế Tôn! Thế Tôn biết được hạnh phúc 
và sự bất hạnh của chúng sanh, trong khi loài người 
sống trong sự rối ren như vậy, trong sự cặn bã như 
vậy, trong sự xảo quyệt như vậy. Bạch Thế Tôn, rối 
ren thay như loài người! Bạch Thế Tôn, cởi mở thay, 
như loài thú vật! 


— Thật như vậy, này Pessa! Thật như vậy, này 
Pessa! Này Pessa, rôi ren thay, như loài người! Cởi 
mở thay, như loài thú vật! 


® Này Pessa, có bốn hạng người này có mặt ở trên 


đời. Thế nào là bỗn? 
- Có người ñự hành khổ mình, chuyên tâm tự 
hành khổ mình. 


— CÓ người hành khổ người. chuyên tâm hành 


khổ người. 


— Có người 


— Có người 


Người ấy không hành khô mình, không chuyên 
tâm hành khô mình, không hành khô người, 
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không chuyên tâm hành khô người, ngay trong 
hiện tại không tham dục, tịch tịnh, cảm thây 
mát lạnh, cảm giác lạc thọ, tự ngã trú vào Phạm 
thể. 


® Này Pessa, bốn hạng người này, hạng người nào, 
được tâm Ông thích ý nhất? 


— Bạch Thế Tôn, hạng người tự hành khổ mình, 
chuyên tâm hành khô mình, hạng người này 
tâm con không thích ý. 


— Bạch Thế Tôn, hạng người hành khổ người, 
chuyên tâm hành khô người, hạng người này 
tâm con không thích ý. 


— Bạch Thế Tôn, hạng người vừa tự hành khổ 
mình, chuyên tâm hành khô mình, vừa hành 
khô người, chuyên tâm hành khổ người, hạng 
người này tâm con không thích ý. 


— Bạch Thế Tôn, hạng người vừa không tự hành 
khổ mình, không chuyên tâm tự hành khô 
mình, vừa không hành khổ người, không 
chuyên tâm hành khô người, hạng người không 
tự hành khổ mình không hành khổ người, ngay 
trong hiện tại không có tham dục, tịch tịnh, cảm 
thấy mát lạnh, cảm giác lạc thọ, tự ngã trú vào 
Phạm thê, hạng người này, /âm con thích ý. 
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® Này Pessa, vì sao Ông không thích ý ba hạng 
người này? 


— Bạch Thế Tôn, hạng người tự hành khổ mình, 
chuyên tâm hành khổ mình, hạng người này 
hành khô mình, hành hạ mình, trong khi tự ao 
ước lạc, nhàm chán khô; do vậy, tâm con không 
thích ý hạng người này. 


- Bạch Thế Tôn, hạng người hành khổ người, 
chuyên tâm hành khổ người, hạng người này, 
hành khổ người khác, hành hạ người khác, 
trong khi người khác ao ước lạc, nhàm chán 
khổ; do vậy, tâm con không thích ý hạng người 
này. 

— Bạch Thế Tôn, hạng người vừa hành khổ mình, 
chuyên tâm hành khổ mình, vừa hành khổ 
người, chuyên tâm hành khổ người, hạng người 
này hành khổ, hành hạ mình và người khác, 
trong khi mình và người khác ao ước lạc, nhàm 
chán khổ; do vậy, tâm con không thích ý hạng 
người này. 

— Nhưng bạch Thế Tôn, người vừa không hành 
khô mình, không chuyên tâm hành khổ mình, 
vừa không hành khô người, không chuyên tâm 
hành khô người, hạng người này không hành 
khổ mình, không hành khổ người, ngay trong 
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hiện tại không tham dục, tịch tịnh, cảm thấy 
mát lạnh, cảm giác lạc thọ, tự ngã trú vào Phạm 
thê; do vậy, tâm con thích ý hạng người này. 


Và này, bạch Thế Tôn, chúng con phải đi, chúng 
con có nhiêu công vụ, có nhiêu công việc phải làm. 

— Này Pessa, Ông hãy làm những gì Ông nghĩ là 
hợp thời. 


Rồi Pessa, con trai người huấn luyện voi hoan 
hỷ tín thọ lời Thê Tôn dạy, từ chô ngôi đứng dậy, 
đảnh lê Thê Tôn, thân phía hữu hướng về Ngài rôi ra 
đi. 


Rôi Thê Tôn, sau khi Pessa, con trai người huân 
luyện voi ra đi không được bao lâu, liên nói với các 
Tỷ-kheo: 


— Này các Tý-kheo, Pessa, con trai người huấn 
luyện voi là bậc có trí; Pessa, con trai người huấn 
luyện voi là người có đại trí tuệ. Này các Tỷ-kheo, 

nêu Pessa, con trai người huấn luyện voi ngôi thêm 
một chút nữa, cho đến khi Ta phân tích rộng rãi hơn 
bốn hạng người này, thời anh ta sẽ thâu đạt được 
nhiêu lợi ích. Tuy vậy, này các Tỷ-kheo, Pessa, con 
trai người huấn luyện voi như vậy cũng đã thâu đạt 
được nhiều lợi ích. 
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- Bạch Thế Tôn, nay đã đến thời. Bạch Thiện 
Thệ, nay đã đến thời để Thế Tôn phân tích rộng rãi 
hơn bốn hạng người này. Sau khi nghe Thế Tôn, các 
Tỷ-kheo sẽ thọ trì. 


— Vậy này các TIỷ-kheo, hãy nghe và khéo léo 
tác ý, Ta sẽ giảng. 


— Thưa vâng, bạch Thế Tôn. 


Các Tý-kheo ấy vâng đáp Thế Tôn. Thế Tôn nói 
như sau: 


® Này các Tỷ-kheo, thế nào là hạng người hành khổ 
mình, chuyên tâm hành khô mình ? 


Ở đây, nảy các Tỷ-kheo, có người sông lõa thê 
sống phóng túng không theo lễ nghi, liễm tay cho 
sạch, đi khất thực không chịu bước tới, đi khất thực 
không chịu đứng một chỗ, không nhận đồ ăn mang 
đến, không nhận đồ ăn dành riêng, không nhận mời 
đi ăn, không nhận từ nơi miệng nồi, không nhận tử 
nơi miệng chảo, không nhận tại ngưỡng cửa, không 
nhận giữa những cây gậy, không nhận giữa những 
côi giã gạo, không nhận từ hai người đang ăn, không 
nhận từ người đàn bà có thai, không nhận từ người 
đàn bà đang cho con bú, không nhận từ người đàn bà 
đang giao cấu người đàn ông, không nhận đồ ăn đi 
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quyên, không nhận tại chỗ có chó đứng, không nhận 
tại chỗ có ruồi bu, không ăn cá, ăn thịt, không uống 
rượu nấu, rượu men. VỊ ây chỉ nhận ăn tại một nhà, 
hay chỉ nhận ăn một miếng, hay vị ây chỉ nhận ă ăn tại 
hai nhà, hay chỉ nhận ăn hai miếng... hay vị Ấy, chỉ 
nhận ăn bảy nhà, hay vị ây chỉ nhận ăn bảy miếng. 
Vị ấy nuôi sống chỉ với một bát, nuôi sông chỉ với 
hai bát,... nuôi sông chỉ với bảy bát. VỊ ây chỉ ăn một 
ngày một bữa, hai ngày một bữa.... bảy ngày một 
bữa. Như vậy vị ấy sông theo hạnh tiết chế ă ăn uống 
cho đến nửa tháng mới ăn một lần. Vị ấy chỉ ăn cỏ 
hoang, ăn lúa tắc, ăn lúa hoang, ăn da vụn, ăn rong 
nước, ăn bột tắm, ăn vắng gạo, ăn bột vừng, ăn cỏ 
hay ăn phân bò. VỊ Ấy. ăn trái cây, ăn rê cây trong 
rừng, ăn trái cây rụng để sống. Vị ấy mặc vải gai thô, 
mặc vải gai thô lẫn với các vải khác, mặc vải tâm 
liệm rồi quăng đi, mặc vải phấn tảo y, mặc vỏ cây 
tirita làm áo, mặc da con sơn dương đen, mặc áo bện 
băng từng mảnh da con sơn dương đen, mặc áo băng 
cỏ cát tường, mặc áo vỏ cây, mặc áo băng tắm gỗ 
nhỏ, mặc áo bằng tóc bện lại thành mên, mặc áo băng 
đuôi ngựa bện lại, mặc áo bằng lông cừu. VỊ ây là 
người sông nhồ râu tóc, là người chuyên sống theo 
hạnh nhỗ râu tóc, là người theo hạnh thường đứng, 
từ bỏ chỗ ngồi, là người ngồi chõ hỏ, chuyên sông 
theo hạnh ngôi chõ hỏ, một cách tinh tấn, là người 
dùng gai làm giường, thường ngủ nằm trên Øø1ường 
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gai, sống một đêm tăm ba lần, theo hạnh xuống nước 
tăm (đê gột sạch tội lôi). 


Như vậy dưới nhiều hình thức, vị ấy sống tự 
hành khổ mình, chuyên tâm hành khổ mình. Như 
vậy, này các Tỷ-kheo, được gọi là hạng người tự 
hành khô mình, chuyên tâm hành khổ mình. 


®#' Và này các Tỷ-kheo, thế nào là hạng người hành 
khô người, chuyên tâm hành khô người ? 


Ở đây, các Tỷ-kheo, có người giết trâu bò, là 
người giết heo, là người giết vịt, săn thú, là thợ săn, 
thợ đánh cá, ăn trộm, người xử tử các người ăn trộm, 
cai ngục và những người làm các nghê độc ác khác. 
Như vậy, này các Tỷ-kheo, được gọi là hạng người 
hành khô người, chuyên tâm hành khổ người. 


® Và này các Tỷ-kheo, thế nào là hạng người vừa 
hành khô mình, chuyên tâm tự hành khô mình, vựa 
hành khô người, chuyên tâm hành khô người ? 


Ở đây, này các Tỷ-kheo, có người làm vua, 
thuộc giai cấp Sát-đề-ly, đã làm lễ quán đảnh, hay 
một Bà-la-môn triệu phú. VỊ này cho xây dựng một 
giảng đường mới về phía Đông thành phó, cạo bỏ râu 
tóc, đắp áo da thô, toàn thân bôi thục tô và dầu, gãi 
lưng với một sừng nai, đi vào giảng đường với người 
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vợ chính và một Bà-la-môn tế tự. Rồi vị ấy năm 
xuống dưới đất trống trơn chỉ có lát cỏ. Vị vua sông 
với sữa từ vú một con bò cái, có con bò con cùng một 
mẫu sắc; bà vợ chính sông với sữa từ vú thứ hai; và 
vị Bà-la-môn tế tự sông với sữa từ vú thứ ba. Sữa từ 
vú thứ tư dùng để tế lửa. Còn con nghé con thì sống 
với đồ còn lại. VỊ vua nói như sau: "Hãy giết một sô 
bò đực để tế lễ, hãy giết một số nghé đực để tẾ lễ, 
hãy giết một số nghẻ cái để tế lễ, hãy giết một số dê 
để tế lễ, hãy giết một số cừu đề tế lễ, hãy chặt một số 
cây đề làm cột tế lễ, hãy thâu lượm một số cỏ dabbha 
để làm chỗ tế lễ. Và những người nô tỳ, những người 
phục vụ, những người làm công, những người này vì 
sợ đòn gậy, vì sợ nguy hiểm, với mặt tràn đây nước 
mắt, khóc lóc làm các công việc. 


Như vậy, này các Tỷ-kheo, được gọi là hạng 
người vừa tự hành khổ mình, chuyên tâm tự hành 
khô mình, vừa hành khô người, chuyên tâm hành khổ 
người. 


® Và này các Tỷ-kheo, thế nào là hạng người vừa 
không tự hành khổ mình, không chuyên tâm tự 
hành khổ mình, vừa không hành khổ người, không 
chuyên tâm hành khổ người, hạng người này 
không tự hành khổ mình, không hành khổ người, 
hiện tại sống không tham dục, tịch tịnh, cảm thấy 
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mát lạnh, cảm thấy lạc thọ, tự ngã trú vào Phạm 
thể? 


Ở đây, này các Tý-kheo, Như Lai xuất hiện ở 
đời là bậc A-la-hán, Chánh Biến Tri, Minh Hạnh 
Túc, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Điều 
Ngự Trượng Phu, Thiên Nhân Sư, Phật, Thế Tôn. 
Như Lai sau khi riêng tự chứng ngộ với thượng trí, 
thế giới này là Thiên giới, Ma giới, Phạm thiên giới, 
gồm cả thế giới này với 5a-môn, Bà-la-môn, Thiên, 
Nhơn, lại tuyên bố điều Ngài đã chứng ngộ. Ngài 
thuyết pháp sơ thiện, trung thiện, hậu thiện, đầy đủ 
văn nghĩa, Ngài truyền dạy Phạm hạnh hoàn toàn đầy 
đủ thanh tịnh. 


Người gia trưởng hay con người gia trưởng, hay 
một người sanh ở giai cấp (hạ tiện) nghe pháp Ấy, sau 
khi nghe pháp, người ấy sanh lòng tín ngưỡng Như 
Lai. Khi có lòng tín ngưỡng ấy, người ấy suy nghĩ: 


. Một 
thời gian sau, người ây bỏ tài sản nhỏ, hay bỏ tài sản 
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lớn, bỏ bà con quyến thuộc nhỏ, hay bỏ bà con quyến 
thuộc lớn, cạo bỏ râu tóc, đắp áo cà-sa, và xuất gia, 
từ bỏ gia đình, sống không gia đình. 


—- Vị ấy xuất gia như vậy, hành trì các học giới và 
hạnh sống các Tỷ-kheo, từ bỏ sát sanh, tránh xa 
sát sanh, bỏ trượng, bỏ kiếm, biết xấu hồ, SỢ 
hãi, có lòng từ, sống thương xót đến hạnh phúc 
tất cả chúng sanh và loài hữu tình. 


—_ Vị ấy từ bỏ lấy của không cho, tránh xa lấy của 
không cho, chỉ mong những vật đã cho, tự sống 
thanh tịnh, không có trộm cướp. Vị ấy từ bỏ đời 
sống không Phạm hạnh, sống theo Phạm hạnh, 
sống đời sông viễn ly, tránh xa dâm dục hạ liệt. 

— Vị ấy từ bỏ nói láo, nói những lời chân thật, 
liên hệ đến sự thật, chắc chăn, đáng tin cậy, 
không lường øgạt đời. 

— Vị ây từ bỏ nói hai lưỡi, tránh xa nói hai lưỡi, 
nghe điều gì ở chỗ này, không đến chỗ kia nói 
đề sanh chia rẽ ở những người này; nghe điều 
gì ở chỗ kia, không đi nói với những người này 
để sanh chuyện chia rẽ ở những người kia. Như 
vậy, vị ấy sống hòa hợp những kẻ ly gián, 
khuyến khích những kẻ hòa hợp, hoan hỷ trong 
hòa hợp, thích thú trong hòa hợp, hân hoan 
trong hòa hợp, nói những lời đưa đến hòa hợp. 
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— VỊ ây từ bỏ nói độc ác, tránh xa lời nói độc ác, 
nói những lời nói dịu hiền, đẹp tai, đễ thương, 
thông cảm đến tâm, tao nhã, đẹp lòng nhiều 
người; vị ấy nói những lời nói như vậy. 

—- Vị ấy từ bỏ lời nói phù phiếm, tránh xa lời nói 
phù phiếm, nói đúng thời, nói chân thật, nói có 
ý nghĩa, nói pháp, nói luật, nói những lời đáng 
được gìn giữ, những lời hợp thời, hợp lý có 
mạch lạc hệ thống, có ích lợi. 


—- Vị ấy từ bỏ không làm hại đến các hạt giống và 
các loại cầy cỏ, dùng một ngày một bữa, không 
ăn ban đêm; từ bỏ các món ăn phi thời; từ bỏ 
không đi xem múa, hát, nhạc, các cuộc trình 
diễn; từ bỏ không dùng vòng hoa, hương liệu, 
dầu thoa, trang sức, và các thời trang; từ bỏ 
không dùng giường cao và giường lớn; từ bỏ 
không nhận vàng và bạc; từ bỏ không nhận các 
hạt sống: từ bỏ không nhận thịt sống, từ bỏ 
không nhận đàn bà con gái; từ bỏ không nhận 
nô tỳ gái và trai; từ bỏ không nhận cừu và đê; 
từ bỏ không nhận gia cầm và heo; từ bỏ không 
nhận vol, bò, ngựa và ngựa cái; từ bỏ không 
nhận ruộng nương đất đai; từ bỏ không dùng 
người làm môi giới hoặc tự mình làm môi giới; 
từ bỏ không buôn bán; từ bỏ các sự gian lận 
bằng cân, tiền bạc và đo lường; từ bỏ các tà 
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hạnh như hối lộ, gian trá, lừa đảo; từ bỏ không 
làm thương tôn, sát hại, cầu thúc, bức đoạt, 
trộm cắp, cướp phá. 


—- Vị ấy sông biết đủ, bằng lòng với tắm y để che 
thân với đồ ăn khất thực để nuôi bụng, đi tại 
chỗ nào cũng mang theo (y và bình bát). Như 
con chim bay đến chỗ nào cũng mang theo hai 
cánh, cũng vậy, Tỷ-kheo bằng lòng với tắm y 
đề che thân, với đồ ăn khất thực để nuôi bụng, 
đi tại chỗ nào cũng mang theo. 


— Khi mắt thấy sắc, vị ấy không nắm giữ tướng 
chung, không nắm giữ tướng riêng. Những 
nguyên nhân gì, vì con mắt không được chế 
ngự, khiến tham ái, ưu bi, các ác, bất thiện pháp 
khởi lên, vị ấy tự chế ngự các nguyên nhân ấy, 
hộ trì con mắt, thực hành sự hộ trì con mắt. 


— Khi tai nghe tiêng... mũi ngửi hương... lưỡi 
nêm vị... thân cảm xúc... 


— Khi ý nhận thức các pháp, vị ây không nắm giữ 
tướng chung, không nắm giữ tướng riêng, 
những nguyên nhân gì, vì ý căn không được 
chế ngự, khiến tham ái, ưu bi, các ác bất thiện 
pháp khởi lên, vị ấy chế ngự nguyên nhân ây, 
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hộ trì ý căn, thực hành sự hộ trì ý căn. 


—- Vị ấy khi đi tới, khi đi lui đều tỉnh giác; 

— Khi nhìn thắng, khi nhìn quanh đều tỉnh giác; 

— Khi co tay, khi duỗi tay đều tỉnh giác; 

— Khi mang y kép, bình bát, thượng y đều tỉnh 
giác; 

— Khiăn, uống, nhai, nuốt đều tỉnh giác; 

— Khi đi đại tiện, tiêu tiện đều tỉnh giác; 

— Khi đi, đứng, ngồi, năm, thức, nói, yên lặng đều 
tỉnh giác. 


Vị ấy thành tựu Thánh giới uân này, thành tựu 
Thánh hộ trì các căn này, thành tựu Thánh chánh 
niệm tỉnh giác này, lựa một trú xứ thanh vắng, như 
khu rừng, gốc cây, khe núi, hang đá, bãi tha ma, lùm 
cây ngoài trời, đồng rơm. Sau khi ăn xong và đi khất 
thực trở về, vị ây ngôi kiết-giả, lưng thăng tại chỗ nói 
trên, và an trú chánh niệm trước mặt. 
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—- Vị ấy từ bỏ dục tham ở đời, sống với tâm thoát 
ly dục tham, gột rửa tâm hêt dục tham. 


— Từ bỏ sân hận, vị ây sống với tâm không sân 
hận, lòng từ mẫn thương xót tất cả chúng sanh 
hữu tình, gột rửa tâm hết sân hận. 

— Từ bỏ hôn trâm thụy miên, vị ây sông thoát ly 
hôn trầm thụy miên, với tâm tưởng hướng vê 
ánh sáng chánh niệm tỉnh giác, gột rửa tâm hết 
hôn trầm thụy miên. 


— Từ bỏ trạo cử, hối quá, vị ấy sống không trạo 
cử, nội tâm trầm lặng, gột rửa tâm hết trạo cử, 
hối quá. 

— Từ bỏ nghỉ ngờ, vị ấy sống thoát khỏi nghỉ ngờ, 
không phân vân lưỡng lự, gột rửa tâm hết nghi 
ngờ đối với thiện pháp. 


= Vị ấy ly dục, ly pháp bất thiện, chứng và trú 
Thiền thứ nhất, một trạng thái hý lạc do ly dục 
sanh, với tầm với tứ. 

= Vị ấy diệt tầm và tứ, chứng và trú Thiên thứ 
hai, một trạng thái hỷ lạc do định sanh, không 
tầm không tứ, nội tỉnh nhất tâm. 


= Vị ây ly hỷ trú xả, chánh niệm tỉnh giác, thân 
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cảm sự lạc thọ mà các bậc Thánh gọi là xả nệm 
lạc trú, chứng và an trú Thiên thứ ba. 

=> VỊ ấy xả lạc, xả khổ, diệt hỷ ưu đã cảm thọ 
trước, chứng và trú Thiên thứ tư, không khô, 
không lạc, xả niệm thanh tịnh. 


như vậy, vị ấy 
hướng tâm đến túc mạng trí. Vị ây nhớ đến các đời 
sống quá khứ, như một đời, hai đời, ba đời, bốn đời, 
năm đời, hai mươi đời, bốn mươi đời, năm mươi đời, 
một trăm đời, một ngàn đời, một trăm ngàn đời, 
nhiều hoại kiếp, nhiều thành kiếp. VỊ ấy nhớ rằng: 
"Tại chỗ kia, ta có tên như thể này, dòng họ như thể 
này, giai cấp như thể này, ăn uống nhự thể này, thọ 
khổ lạc như thể này, tuổi thọ đến mức như thể này. 
Sau khi tại chỗ kia, ta được sanh ra tại chỗ nọ. Tại 
chỗ ấy, ta có tên như thể này, dòng họ như thể này, 
giai cấp như thể này, ấn uông như thể này, thọ khổ 
lạc như thế này, tuổi thọ đến mức như thế này. Sau 
khi chết tại chỗ nọ, ta được sanh ra ở đây”. Như vậy 
vị ấy nhớ đến những đời sống quá khứ, cùng với các 
nét đại cương và các chỉ tiết. 


Với tâm định tĩnh, thanh tịnh, trong sáng, không 
cấu nhiễm, không phiền não, nhu nhuyến, dễ sử 
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dụng, vững chắc, bất động như vậy, vị cây hướng 
tâm đến sanh tử trí của chúng sanh. lá ấy với thiên 
nhãn thuần tịnh, siêu nhân, thấy sự sông và chết của 
chúng sanh. VỊ ấy tuệ tri rõ răng chúng sanh người 
hạ liệt kẻ cao sang, người đẹp đẽ kẻ thô xấu, người 
may mắn kẻ bất hạnh đều do hạnh nghiệp của họ. VỊ 
ấy nghĩ rằng: "Thật sự những vị chúng sanh này 
thành tựu những ác hạnh về thân, thành tựu những 
ác hạnh về lời nói, thành tựu những ác hạnh về ý, phỉ 
báng các bậc Thánh, theo tà kiến, tạo các nghiệp 
theo tà kiến. Những người này, sau khi thân hoại 
mạng chung, phải sanh vào cối đữ, ác thú, đọa xứ, 
địa ngục. Còn những vị chúng sanh này thành tựu 
những thiện hạnh về thân, thành tựu những thiện 
hạnh vỀ lời nói, thành tựu những thiện hạnh về Ý, 
không phỉ báng các bậc Thánh, theo chánh kiến, tạo 
các nghiệp theo chánh kiến, những người này, sau 
khi thân hoại mạng chung, được sanh lên các thiện 
thú, Thiên giới, trên đời này”. Như vậy. vị ây với 
thiên nhãn thuần tịnh, siêu nhân, thấy sự sống chết 
của chúng sanh. Vị ấy tuệ tri rõ rằng chúng sanh, 
người hạ liệt kẻ cao sang, người đẹp đẽ kẻ thô xấu, 
người may mắn kẻ bất hạnh đều do hạnh nghiệp của 
họ. 


Với tâm định tĩnh, thanh tịnh, trong sáng, không 
cấu nhiễm, không phiền não, nhu nhuyến, dễ sử 
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dụng, vững chắc, bất động như vậy, vị ấy hướng 
tâm đến lậu tận trí. Vị ấy tuệ tri như thật: "Đây là 
Khổ", tuệ tri như thật: "Đây là Khổ tập”, tuệ tri như 
thật: "Đây là Khổ diệt", tuệ tri như thật: "Đây là con 
Đường đưa đến khô diệt" tuệ tri như thật: "Đây là 
những lậu hoặc”, tuệ tri như thật: "Đây là nguyên 
nhân của các lậu hoặc”, tuệ tri như thật: "Đây là sự 
diệt trừ các lậu hoặc”, tuệ tri như thật: "Đây là con 
Đường đưa đến sự diệt trừ các lậu hoặc" 


"Ta đã giải thoát". VỊ ây tuệ tri: "Sanh đã tận, phạm 
hạnh đã thành, việc cân làm đã làm; sau đời hiện tại, 
không có trở lui đời sông này nữa". 


Như vậy, này các Ty-kheo, được gọi là hạng 
người vừa không tự hành khổ mình, không chuyên 
tâm hành khổ mình, vừa không hành khổ người, 
không chuyên tâm hành khổ người. Vị ấy không tự 
hành khô mình, không hành khổ người, ngay trong 
hiện tại không tham dục, tịch tịnh, cảm thấy mát 
lạnh, cảm thấy lạc thọ, tự ngã trú vào Phạm thể. 


Thế Tôn thuyết giảng như vậy. Các Tỷ-kheo ây 
hoan hỷ tín thọ lời Thê Tôn dạy. 
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4 TIỂU Kinh XÓMNGỰA-—40 Trung I, 
613 


TIỂU KINH XÓM NGỰA 
(Culaassapura suftam) 


- Bài kinh số 40 — Trưng I, 613 


Như vây tôi nghe. 

Một thời Thế Tôn ở giữa dân chúng Anga 
(Ương già), tại một xã âp của dân chúng Anga, tên 
là Assapura. Lúc bây giờ Thê Tôn gọi các Tỷ-kheo: 

— Này các Ty-kheo. 

- Bạch Thế Tôn. 


Những Tỷ-kheo ấy vâng đáp Thế Tôn. Thế Tôn 
nói như sau: 


— Samôn! 5a môn! Này các Tyý-kheo, dân 
chúng biết các Ông là vậy. Và nếu các Ông có được 
hỏi: "Các Ông là ai!" Các Ông phải tự nhận: "Chúng 
tôi là Sa-môn". 


Này các Tỷ-kheo, các Ông đã được danh xưng 
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như vậy, đã tự nhận là như vậy, thì này, các Tỷ- 
kheo, các Ông phải tự tu tập như sau: "Những 
pháp môn xứng đáng bác Sa-môn, chúng tfqa sẽ tu tập 
pháp môn ấy. Như vậy danh xưng này của chúng ta 
mới chân chính và sự tự nhận này của chúng †q mới 
như thật. Và những thứ củng dường mà chúng ta thọ 
hưởng như y phục, đô ăn khất thực, sàng tọa, được 
phẩm trị bệnh mới có được kết quả lớn, lợi ích lớn 
cho chúng ta. Và chúng ta xuất gia không thành vô 
dụng, có kết quả, có thành tích". 


Này các Tỷ-kheo, thể nào là Tỷ-kheo không thực 
hành các pháp môn xứng đáng bậc Sa-môn ? 


Này các Tý-kheo, đối với Tỷ-kheo có 
không được đoạn diệt, 


không được đoạn diệt, có 
và lòng phẫn nộ không được đoạn diệt, 
và lòng thù hận không được đoạn diệt, 
và lòng giả dối không được đoạn diệt, 
và lòng não hại không được đoạn diệt, 
và lòng tật đỗ không được đoạn diệt, có 
và lòng xan lẫn không được đoạn diệt, 
và lòng man trá không được đoạn 
diệt, có và lòng xảo trá không được đoạn 
diệt, có và lòng ái dục không được đoạn 
diệt, có tà kiễn và tà kiến không được đoạn diệt. 
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Này các Tỷ-kheo, Ta nói rằng, nếu vị ấy không 
thực hành các pháp môn xứng đáng bậc Sa-môn, thì 
không thể đoạn diệt được những câu uễ cho Sa-môn, 
những tỳ vết cho Sa-môn, những lỗi lầm cho Sa- 
môn, sự đọa sanh vào đọa xứ, sự thọ lãnh các ác thú. 
Này các Tỷ-kheo, ví như một loại võ khí nguy hiểm 
tên mafaja có hai lưỡi rất sắc bén, có thể được bao 
lại và bỏ vào trong một cái bao. Cũng vậy, này các 
Tý-kheo, 7a nói sự xuất gia của Tỷ-kheo ấy là như 
vậy. 


— Này các Tỷ-kheo, Ta không nói răng Sa-môn 
hạnh của một vị mang đại y (SanghatI) chỉ tùy 
thuộc vào mang đại y. 


— Này các Tỷý-kheo, Ta không nói răng Sa-môn 
hạnh của một vị lõa thê chỉ tùy thuộc vào lõa thê. 


— Này các Tý-kheo, Ta không nói răng Sa-môn 
hạnh của một vị sông thoa bụi và đât chỉ tùy thuộc 
vào hạnh thoa bụi và đât. 

— Này các Tý-kheo, Ta không nói răng Sa-môn 
hạnh của một vị sông theo lê nghi tăm rửa chỉ tùy 
thuộc vào lê nghi tăm rửa. 

— Này các lỷ-kheo, Ta không nói rằng Sa-môn 
hạnh của một vị sống . dưới gôc cây chỉ tùy thuộc 
vào hạnh sống dưới gốc cây. 
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— Này các Tỷ-kheo, Ta không nói răng Sa-môn 
hạnh của một vị sông ngoài trời chỉ tùy thuộc vào 
hạnh sông ngoài trời. 


— Này các Tỷ-kheo, Ta không nói rằng Sa-môn 
hạnh của người theo hạnh đứng thăng chỉ tùy 
thuộc vào hạnh đứng thăng. 


— Này các Tỷ-kheo, Ta không nói răng Sa-môn 
hạnh của một vị ăn uông có định kỳ chỉ tùy thuộc 
vào hạnh ăn uông có định kỳ. 


— Này các Tỷ-kheo, Ta không nói rẵng Sa-môn 
hạnh của người sống theo chú thuật chỉ tùy thuộc 
vào hạnh sống theo chú thuật. 

— Này các Tỷý-kheo, Ta không nói răng Sa-môn 
hạnh của vị bện tóc chỉ tùy thuộc vào hạnh bện 
tóc. 

Này các Tỷ-kheo, nếu lòng tham dục của người 
có tâm tham dục được đoạn diệt chỉ nhờ vào hạnh 
mang đại y của người mang đại y, nếu lòng sân của 
người có tâm sân được đoạn diệt, nếu lòng phẫn nộ 
của người có tâm phẫn nộ được đoạn diệt, nếu lòng 
hiềm hận của người có tâm hiềm hận được đoạn diệt, 
nếu lòng giả dối của người có tâm giả dối được đoạn 
diệt, nêu lòng não hại của người có tâm não hại được 
đoạn diệt, nếu lòng tật đỗ của người có tâm tật đồ 
được đoan diệt, nễu lòng xan lần của người có tâm 
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xan lần được đoạn diệt, nễu lòng man trá của người 
có tâm man trá được đoạn diệt, nếu lòng xảo trá của 
người có tâm xảo trá được đoạn diệt, nếu lòng ái dục 
của người có tâm ái dục được đoạn diệt, nếu tà kiến 
của người có tà kiến được đoạn diệt, (chỉ nhờ hạnh 
mang đại y của người mang đại y), 


"Này hiên nhi, hãy mang đại V, nếu mang đại y thì 
lòng tham dục của người có tâm tham dục, sẽ được 
đoạn diệt, lòng sân của người có tâm sân sẽ được 
đoạn diệt, lòng giả dối của người có tâm giả dối sẽ 
được đoạn diệt, lòng não hại của người có tâm não 
hại sẽ được đoạn diệt, lòng tật đô của người có tâm 
tật đỗ sẽ được đoạn diệt, lòng xan lẫn của người có 
tâm xan lẫn sẽ được đoạn diệt, lòng man trá của 
người có tâm man trá sẽ được đoạn diệt, lòng xảo trá 
của người có tâm xảo trá sẽ được đoạn diệt, lòng ái 
dục của người có tâm ái dục sẽ được đoạn diệt, tà 
kiến của người có tà kiến sẽ được đoạn diệt chỉ nhờ 
mang đại y. 


có 
tâm sân hận, có tâm phân nộ, có tâm giả dôi, có tâm 
não hại, có tâm tật đỗ, có tâm xan lần, có tâm man 
trá, có tâm xảo trá, có tâm ái dục, có tâm tà kiến, nên 
Ta không nói rằng, Sa-môn hạnh của người có tham 
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dục chỉ tùy thuộc vào hạnh mang đại y của vị ây. Này 
các Tý-kheo, nếu lòng tham dục của người có tâm 
tham dục được đoạn diệt chỉ nhờ hạnh lõa thê của 
người lõa thê... chỉ nhờ hạnh thoa bụi và đất của 
người sống theo hạnh thoa bụi và đất... chỉ nhờ hạnh 
lễ nghi tắm rửa của người sống t theo hạnh lễ nghi tắm 
rửa... chỉ nhờ hạnh sông dưới sốc Cây của người sống 
dưới gốc cây... chỉ nhờ hạnh sông ngoài trời của 
người sông ngoài trời... chỉ nhờ hạnh sống đứng 
thắng của người sông đứng thắng... chỉ nhờ hạnh ăn 
uông có định kỳ của người sông ăn uống có định kỳ... 

chỉ nhờ hạnh sống theo chú thuật Của người sông 
theo chú thuật... Này các Tỷ-kheo, nêu lòng tham dục 
của người có tâm tham dục đoạn diệt chỉ nhờ hạnh 
bện tóc của người sống theo hạnh bện tóc; nễu lòng 
sân hận của người có tâm sân hận... (như trên)..., nếu 
tà kiến của người có tà kiến được đoạn diệt (chỉ nhờ 
hạnh của người sống theo hạnh bện tóc), thì những 
thân hữu quyên thuộc, bà con cùng một huyết thông 
có thê khiến người đó bện tóc ngay khi người đó mới 
sanh, và khuyên người đó bện tóc như sau: "Này hiền 
nhi, hãy bện tóc; nếu bện tóc thì lòng dục của người 
có tâm tham dục sẽ được đoạn diệt, lòng sân hận của 
người có tâm sân hận... nếu tà kiến của người có tà 
kiến sẽ được đoạn diệt, chỉ nhờ sống theo hạnh bện 


Z2 111! 


tóc 


„ có tầm sân 
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hận, có tâm phân nộ, có tâm giả dối, có tâm não hại, 
có tâm tật đồ, có tâm xan lần, có tâm man trá, có tâm 
xảo trá, có tâm ái dục, có tà kiến, nên Ta không nói 
rằng Sa-môn hạnh của người theo hạnh bện tóc chỉ 
tùy thuộc vào hạnh bện tóc của vị ấy. 


Này các Tỷ-kheo, thế nào là Tỷ-kheo thực hành 
các pháp môn xứng đảng bác Sa-môn? 


Này các Tỷ-kheo, đối với Tỷ-kheo có tâm tham 
dục và lòng tham dục được đoạn diệt, có tâm sân 
và lòng sân hận được đoạn diệt, có tâm phân nộ và 
lòng phân nộ được đoạn diệt, có tâm hiềm hận và 
lòng hiềm hận được đoạn diệt, có tâm giả dối và lòng 
giả dối được đoạn diệt, có tâm não hại và lòng não 
hại được đoạn diệt, có tâm tật đồ và lòng tật đô được 
đoạn diệt, có tâm xan lần và lòng xan lần được đoạn 
diệt, có tâm man trá và lòng man trá được đoạn diệt, 
có tâm xảo trá và lòng xảo trá được đoạn diệt, có tâm 
ái dục và lòng ái dục được đoạn diệt, có tà kiến và tà 
kiến được đoạn diệt... => Này các Ty-kheo, Ta nói 
răng, nếu vị ây thực hành các pháp môn xứng đáng 
bậc Sa-môn, thì có thê đoạn diệt được những câu uê 
cho Sa-môn, những tỳ vết cho Sa-môn, những lỗi 
lâm cho Sa-môn, đọa sanh vào đọa xứ, sự thọ lãnh 
các ác thú. Vị ấy thấy tự ngã được gột sạch tất cả 
những ác, bất thiện pháp và vị ấy thấy tự ngã 
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được giải thoát. 


Vị ây an trú biên mãn một phương với 
, cũng vậy, phương thứ hai, cũng vậy, 
phương thứ ba, cũng vậy, phương thứ tư. Như vậy 
cùng khắp thế giới, trên, dưới, bề ngang, hết thảy 
phương xứ, cùng khắp vô biên giới, vị ấy an trú biến 
mãn với tâm câu hữu với từ, quảng đại vô biên, 
không hận không sân. 


.. an trú, biễn mãn một 
phương với tâm câu hữu với xả, cũng vậy phương 
thứ hai, cũng vậy phương thứ ba, cũng vậy phương 
thứ tư. Như vậy cùng khắp thế giới, trên, dưới, bê 
ngang, hết thảy phương xứ, cùng khắp vô biên giới, 
vị ấy an trú biên mãn với tâm câu hữu với xả, quảng 
đại, vô biên, không hận, không sân. 


Này các Tỷ-kheo, ví như một hô sen có nước 
ÍYOHØ, CÓ HHWỚC HĐỌI, CÓ HHỚC ái, CÔ HHỚC frOng 
sáng, có bờ hồ khéo sắp đặt, đẹp đẽ. Nếu có người 
từ phương Đông đi đến, bị nóng bức áp đảo, bị nóng 
bức hành hạ, mệt mỏi, khô cổ, đẳng họng, khát nước. 
Người ấy đi đến hô sen ấy giải trừ khát nước và giải 
trừ nóng bức. Nếu có người từ phương Tây đi đến... 
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nếu có người từ phương Bắc đi đến, nếu có người từ 
phương Nam đi đến, nêu có người từ bất cứ ở đâu đi 
đến, bị nóng bức áp đảo, bị nóng bức hành hạ, mệt 
mỏi, khô cổ, đăng họng, khát nước, người ấy đi đến 
hồ sen ấy, giải trừ khát nước, giải trừ nóng bức. 


Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, nếu có người từ gia 
đình Sát để ly xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không 
gia đình, vị ấy đi đến pháp luật do Như lai thuyết 
dạy, sau khi tu tập từ, bị, hỷ, xả, nội tâm được định 
tĩnh... Ta nói răng chính nhờ nội tâm định tĩnh, vị 
Ấy thực hành các pháp môn xứng đáng bậc Sa- 
môn. Nếu vị ấy từ gia đình Bà-la-môn... từ gia đình 
Phệ xá (Vessa)... từ gia đình Thủ đà (Sudda), xuất 
gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình, vị ấy đi đến 
pháp luật do Như Lai thuyết dạy, sau khi tu tập từ, 
bị, hỷ, xả, nội tâm được định tĩnh... Ta nói rằng chính 
nhờ nội tâm định tĩnh, vị ấy thực hành các pháp môn 
xứng đáng bậc Sa-môn. 


Nếu có người từ gia đình Sát đề ly, xuất gia từ 
bỏ gia đình, sống không gia đình, sau khi đi đến pháp 
luật do Như Lai thuyết dạy, nhờ đoạn trừ các lậu 
hoặc, vị ấy ngay trong hiện tại, tự mình chứng trị, 
chứng ngộ và thành đạt vô lậu tâm giải thoát, tuệ giải 
thoát. Vị ấy thành Sa-môn nhờ đoạn diệt các lậu 
hoặc. 
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Nếu từ gia đình Bả-la-môn... từ gia đình Phệ 
xá... từ gia đình Thủ đà, xuất gia, từ bỏ gia đình, sống 
không gia đình, sau khi đi đến pháp luật do Như Lai 
thuyết dạy, nhờ đoạn trừ các lậu hoặc, vị ây ngay 
trong hiện tại, tự mình chứng tri, chứng ngộ và thành 
đạt vô lậu tâm giải thoát, tuệ giải thoát, 


Thế Tôn thuyết giảng như vậy. Các Tỷ-kheo ây 
hoan hỷ, tín thọ lời Thê Tôn dạy. 
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5 __ Kinh HỮU HỌC - 53 Trung II, 39 


KINH HỮU HỌC 
(Sekha suttam) 


- Bài kinh số 53 — 7rưng II, 39 


Như vây tôi nghe. 


Một thời Thế Tôn sống giữa các Sakka, (Thích- 
ca), thành Kapilavatthu, tại tinh xá Nigrodha. Lúc 
bấy giờ, một ngôi giảng đường mới được dựng lên 
không bao lâu cho các Sakya ở Kapilavatthu, và chưa 
được một Sa-môn, Bà-la-môn, hay một người nào 
đến ở. Rồi các Sakya ở Kapilavatthu đi đến chỗ Thế 
Tôn, sau khi đến, đảnh lễ Thế Tôn rồi ngồi xuống 
một bên. Các Sakya ở Kapilavatthu đang ngồi một 
bên, bạch Thế Tôn: 


— Ở đây, bạch Thế Tôn, có một ngôi giảng 
đường mới, được dựng lên không bao lâu cho các 
Sakya ở Kapilavatthu, và chưa được một Sa-môn, 
Bà-la-môn, hay một người nảo đến ở. Bạch Thế Tôn, 
Thế Tôn hãy dùng nhà giảng đường ấy trước tiên, rồi 
các Sakya ở Kaplilavatthu sẽ dùng sau, và như vậy 
các vị Sakya ở Kaplilavatthu sẽ hưởng hạnh phúc, an 
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lạc lâu đài. 


Thế Tôn im lặng nhận lời. Các vị Sakya ở 
Kapilavatthu, sau khi được biết Thế Tôn đã nhận lời, 
từ chỗ ngôi đứng dậy, đảnh lễ Thế Tôn, thân phía 
hữu hướng về Ngài, rôi đi đến ngôi giảng đường, sau 
khi đến, cho lấy nệm trải khắp giảng đường, sắp đặt 
chỗ ngồi, đặt ghè nước, treo đèn dầu, rồi đi đến chỗ 
Thế Tôn ở, sau khi đến, đảnh lễ Thế Tôn rồi đứng 
một bên. Các Sakya ở Kaplilavatthu đứng một bên, 
bạch Thế Tôn: 


— Bạch Thế Tôn, ngôi giảng đường đã được trải 
nệm tất cả, các chỗ ngôi đã được sắp đặt, hè nước 
đã được đặt sẵn, đèn dầu đã được treo lên. Bạch Thế 
Tôn, Thế Tôn hãy làm những gì Thế Tôn nghĩ là hợp 
thời. 


Rồi Thế Tôn đắp y, cầm y bát, cùng với chúng 
Tý-kheo Tăng đi đến giảng đường, sau khi đên Ngài 
rửa chân, bước vào ngôi giảng đường và ngôi xuống, 
dựa vào cột ở giữa, mặt hướng phía Đông. Chúng 
Tỷ-kheo Tăng, sau khi rửa chân, bước vào giảng 
đường, ngôi dựa vào bức tường phía Tây, mặt hướng 
về phía Đông, với Thế Tôn ngồi trước họ. Các Sakya 
ở thành Kapilavatthu cũng rửa chân, bước vào ngôi 
giảng đường, rỗi ngồi xuống dựa vào bức tường phía 
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Đông, mặt hướng phía Tây, với Thế Tôn ngồi trước 
mặt. Rồi Thế Tôn cho đến quá nửa đêm, thuyết pháp, 
khai thị, khích lệ, làm cho phần khởi, làm cho hoan 
hỷ các Sakya ở Kapilavatthu, rồi nói với Tôn giả 
Ananda: 


— Này Ananda, hãy giảng hữu học đạo cho các 
Sakya ở Kapilavatthu, Ta bị đau lưng. Ta sẽ năm 
nghỉ. 


— Thưa vâng, bạch Thế Tôn. 


Tôn giả Ananda vâng đáp Thế Tôn. Rồi Thế 
Tôn trải đại y gấp bốn lại, nằm xuống phía bên hông 
bên hữu như dáng nằm con sư tử chân gác trên chân 
với nhau, chánh niệm tỉnh giác, hướng niệm đến lúc 
ngôi dậy lại. 


Rôi Tôn giả Ananda nói với Sakya Mahanama: 


—Ở đây, này Mahanama, vị Thánh đệ tử: 
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® Và này Mahanama, thế nào là vị Thánh đệ tử 
thành tựu giới hạnh? 


Ở đây, này Mahanama, vị Thánh đệ tử có giới 
hạnh, sống chế ngự với sự chế ngự của giới bốn 
Patimokkha, đầy đủ oai nghi chánh hạnh, thấy nguy 
hiểm trong những lỗi nhỏ nhặt, thọ lãnh và tu học các 
học pháp. Này Mahanama, như vậy là vị Thánh đệ 
tử thành tựu giới hạnh. 


®" Này Mahanama, thê nào là vị Thánh đệ tử hộ trì 
các căn? 


Ở đây, này Mahanama, vị Thánh đệ tử, khi mắt 
thây sắc, không nắm giữ tướng chung, không năm 
giữ tướng riêng. Những nguyên nhân gì vì nhãn căn 
không được chế ngự, khiến tham ưu, các ác, bắt thiện 
pháp khởi lên, vị ấy tự chế ngự nguyên nhân ấy, hộ 
trì nhãn căn, thực hành sự hộ trì nhãn căn. 


Khi tai nghe tiêng... mũi ngửi hương... lưỡi nêm 
1... thân cảm xúc... ý nhận thức các pháp, vị ây 
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không nắm giữ tướng chung, không năm giữ tướng 
riêng. Những nguyên nhân gì vì ý cán không được 
chế ngự, khiến tham ưu, các ác, bắt thiện pháp khởi 
lên, vị ây chế ngự nguyên nhân ấy, hộ trì ý căn, thiệt 
hành sự hộ trì ý căn. Này Mahanama, như vậy là vị 
Thánh đệ tử hộ trì các căn. 


® Và này Mahanama, thế nào là vị Thánh đệ tử 
biết tiết độ trong ăn uông 2 


Ở đây, này Mahanama, vị Thánh đệ tử chơn 
chánh giác sát, thọ dụng món ăn, không phải để vui 
đùa, không phải đê đam mê, không phải để trang sức, 
không phải để tự làm đẹp mình, chỉ đề thân này được 
duy trì, được bảo dưỡng, khỏi bị gia hại, đề chấp trì 
Phạm hạnh, nghĩ rằng: 


Mahanama, như vậy là vị Thánh đệ tử biết tiết độ 
trong sự ăn uông. 


® Và này Mahanama, thế nào là vị Thánh đệ tử 
chú tâm cảnh giác? 

Ở đây, này Mahanama, vị Thánh đệ tử ban ngày 

trong khi đi kinh hành và trong khi đang ngồi, gột 

„ Dan đêm 

trong canh một, trong khi đi kinh hành và trong khi 


CON ĐƯỜNG TU TẬP 90 


đang ngồi, gột sạch tâm trí khỏi các chướng ngại 
pháp, ban đêm trong canh giữa, vị này nắm xuông 
phía hông bên phải, như dáng năm con sư tử, chân 
gác trên chân với nhau, chánh niệm tỉnh giác, hướng 
niệm đến lúc ngôi dậy lại. Ban đêm trong canh cuối, 
khi đã thức dậy, trong khi đi kinh hành và trong khi 
đang ngồi, gột sạch tâm trí khỏi các chướng ngại 
pháp. Này Mahanama, như vậy là vị Thánh đệ tử chú 
tâm cảnh giác. 


® Và này Mahanama, thế nào là vị Thánh đệ tử 
thành tựu Bảy diệu pháp 2 


1. 


Ở đây, này Mahanama, vị Thánh đệ tử có lòng 
tin, có lòng tin ở sự giác ngộ của Như Lai: Ngài 
là Thế Tôn, bậc A-la-hán, Chánh Đẳng Giác, 
Minh Hạnh Túc, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô 
Thượng Sĩ, Điêu Ngự Trượng Phu, Thiên Nhân 
Sư, Phật, Thể Tôn. 


._ V7 này có lòng tàm, tự xấu hồ vì thân ác hạnh, 


khẩu ác hạnh, ý ác hạnh, tự xấu hồ vì thành tựu 
ác, bát thiện pháp. 


._VJ này CÓ lòng quý, fự sợ hãi vì thân ác hạnh, 


kháu ác hạnh, ý ác hạnh, tự sợ hãi vì thành tựu 
ác, bát thiện pháp. 


. Vj này là vị ấa văn, nhớ nghĩ những điễu đã 
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nghe, tích tụ những điễu đã nghe. Những pháp 
nào, sơ thiện, trung thiện, hậu thiện, có nghĩa, 
có văn, nói lên phạm hạnh hoàn toàn đây đủ 
thanh tịnh, những pháp như vậy, vị ấy nghe 
nhiêu, thọ trì, đọc tụng bằng lời, được ý suy tư, 
được chánh kiến thể nháp. 

5. Vị ấy sống tỉnh cần tỉnh tấn, trư bỏ các pháp 
bắt thiện, thành tựu các thiện pháp, nỗ lực, kiên 
trì, không từ bỏ gánh nặng đổi với các thiện 
pháp. 

6. Vị ấy có niệm, thành tựu niệm tuệ tối thăng, 
nhớ lại, nhớ lại nhiêu lần những gì đã làm từ 
lâu, đã nói từ lâu. 

7. VỊ ấy có frí tuệ, thành tựu trí tuệ VỀ sanh diệt, 
thành tựu Thánh thể nhập đưa đến chơn chánh 
đoạn tận khổ đau. 


Này Mahanama, như vậy vị Thánh đệ tử thành 
tựu bảy diệu pháp. 


® Và này, Mahanama, thế nào là vị Thánh đệ tử 
hiện tại lạc trú bốn Thiên, thuộc tăng thượng 
tâm, chứng đắc không khó khăn, chứng đắc 
không mệt nhọc, chứng đắc không phí sức? 


— Ở đây, này Mahanama, (vị ấy) ly dục, ly bất 
thiện pháp, chứng và trú Sơ thiên, một trạng 
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thái hỷ lạc do ly dục sanh, có tầm, có tứ. 


— Diệt tầm và tứ, vị ấy chứng và trú Thiền thứ 
hai, một trạng thái hỷ lạc do định sanh, không 
tâm không tứ, nội tỉnh nhât tâm. 


— Ly hỷ trú xả, chánh niệm tỉnh giác, thân cảm sự 
lạc thọ mà các bậc Thánh gọi là xả niệm lạc trú, 
vị ây chứng và trú Thiên thứ ba. 


— Xả lạc, xả khô, diệt hÿ ưu đã cảm thọ trước, vị 
ây chứng và trú Thiền thứ tư, không khổ, không 
lạc, xả niệm thanh tịnh. 

Này Mahanama, như vậy là vị Thánh đệ tử hiện 
tại lạc trú bỗn Thiên, thuộc tăng thượng tâm, chứng 
đắc không khó khăn, chứng đắc không mệt nhọc, 
chứng đắc không phí sức. 


Này Mahanama, khi một vị Thánh đệ tử thành 
tựu giới hạnh như vậy, hộ trì các căn như vậy, biết 
tiết độ trong án uống như vậy, chú tâm cảnh giác như 
vậy, đây đủ bảy diệu pháp như vậy, hiện tại lạc trú 
bốn Thiền, thuộc tăng thượng tâm, chứng đắc không 
khó khăn, chứng đắc không mệt nhọc, chứng đắc 
không phí sức như vậy, này Mahanama, 


, có trứng không bị hư hoại, có khả năng phá vỡ, 
có khả năng giác ngộ, có khả năng chứng đạt vô 
thượng an ôn khỏi các ách phược. 
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Cũng vậy, này Mahanama khi một vị Thánh đệ 
tử, thành tựu giới hạnh như vậy, hộ trì các căn như 
vậy, biết tiết độ trong ăn uống như vậy, chú tâm cảnh 
giác như vậy, đây đủ bảy diệu pháp như vậy, hiện tại 
lạc trú bốn Thiền, thuộc tăng thượng tâm, chứng đắc 
không khó khăn, chứng đắc không mệt nhọc, chứng 
đắc không phí sức như vậy, này Mahanama, vị 
Thánh đệ tử ấy được gọi là đang đi trên con đường 
hữu học, có trứng không bị hư hoại, có khả năng phá 
vỡ, có khả năng giác ngộ, có khả năng chứng đạt vô 
thượng an ồn khỏi các ách phược. 


fNày Mahanama, vị Thánh đệ tử ấy, khi chứng 


được vô thương xả niệm thanh tịnh này, nhớ 
đến các đời sông quá khứ sai biệt, như một đời, 
hai đời... (như trên)... nhớ đến nhiều đời sống quá 
khứ cùng với các nét đại cương và các chỉ tiết. 
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> Này Mahanama, vị Thánh đệ tử ây, khi chứng 
được vô thượng xả niệm thanh tịnh này, với thiên 
nhãn thuần tịnh siêu nhân thấy sự sống chết của 
chúng sanh. Vị ấy biết rõ rằng, chúng sanh người 
hạ liệt kẻ cao sang, người đẹp đề kẻ thô xấu, người 
may mắn kẻ bất hạnh.. (như trên)... đều do hạnh 
nghiệp của chúng. Đây là RffÿE iNữ NHI của 
con gà con ra khỏi vỏ trứng. 


=> Này Mahanama, vị Thánh đệ tử ấy, khi chứng 
được vô thượng xả niệm thanh tịnh này, với sự 
đoạn tận các lậu hoặc, tự mình ngay trong hiện tại 
VỚI thắng trí, chứng ngộ, chứng đạt và an trú ngay 
trong hiện tại, vô lậu tâm giải thoát, tuệ giải thoát. 
Đây là §WƒfÑfáfØWffffẨÄ của con sà con ra khói vỏ 
trứng. 


s* Hạnh Đức: 
> Này Mahanama, vị Thánh đệ tử nào thành tựu 
giới hạnh, như vậy thuộc vê 


> Này Mahanama, vị Thánh đệ tử nào hộ trì các 
căn, như vậy thuộc vê hạnh đức của vị ây. 


f* Này Mahanama, vị Thánh đệ tử nào có tiết độ 
trong ăn uông, như vậy thuộc vê hạnh đức của 
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VỊ ây. 

> Này Mahanama, vị Thánh đệ tử nào chú tâm 
cảnh giác, như vậy thuộc về hạnh đức của vị 
Ây. 

=> Này Mahanama, vị Thánh đệ tử nào đầy đủ bảy 
diệu pháp, như vậy thuộc về hạnh đức của vị 
Ây. 

=> Này Mahanama, vị Thánh đệ tử nào hiện tại lạc 
trú bốn Thiên, thuộc tăng thượng tâm, chứng 
đặc không khó khăn, chứng đắc không mệt 
nhọc, chứng đắc không phí sức, như vậy thuộc 
về hạnh đức của vị ẫy. 


s% Trí Đức: 


=> Mahanama, vị Thánh đệ tử nào, nhớ đến các 
St b quá khứ sai biệt, như một đời, hai 
.. (như trên)... cùng với các nét đại cương 

và các chỉ tiết như vậy thuộc về 


= Này Mahanama, vị Thánh đệ tử nào với thiên 
nhãn thuần tịnh, siêu nhân, thấy sự sống chết 
của chúng sanh. Vị ấy biết rõ răng chúng sanh 
người hạ liệt kẻ cao sang, người đẹp đề kẻ thô 
xâu, người may mắn kẻ bắt hạnh... (như trên)... 
đêu do hạnh nghiệp của chúng, như vậy thuộc 
về trí đức của vị ấy. 
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> Này Mahanama, vị Thánh đệ tử nào với sự 
đoạn tận các lậu hoặc, tự mình ngay trong hiện 
tại với thăng trí chứng ngộ, chứng đạt và an trú 
ngay trong hiện tại vô lậu tâm giải thoát, tuệ 
giải thoát, như vậy thuộc về trí đức của vị ẫy. 


Như vậy, này Mahanama, 


Này Mahanama, Phạm thiên Sanankumara 
(Thường Đông Hình Phạm thiên) có nói bài kệ như 
Sau: 


Chúng sanh tỉn giai cấp 
Vương tộc là tôi thượng. 


Này Mahanama, bài kệ ấy được Phạm thiên 
Sanankumara khéo hát, không phải vụng hát, khéo 
nói, không phải vụng nói, có ý nghĩa, không phải vô 
nghĩa, và được Thể Tôn ấn khả. 


Rồi Thế Tôn ngồi dậy, nói với Tôn giả Ananda: 
— Lành thay, lành thay Ananda! 'Thật lành thay, 


này Anandàa, cho các 
Sakka (Thích tử) ở Kapilavatthu (Ca-ty-la-vệ). 
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Tôn giả Ananda thuyết giảng như vậy, bậc Đạo 
Sư ân khả. Các vị Sakka ở Kapilavatthu hoan hỷ tín 
thọ lời Tôn giả Ananda dạy. 
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6 Kinh THÀNH TRÌ - Tăng III, 426 


THÀNH TRÌ -7zng II, 426 


1. - Này các Tỷ-kheo, khi nào một thành trì biên địa 
của vua được khéo trang bị với 

có được không khó khăn, 
có được không mệt nhọc, có được không phí sức, 
thời này các Ty-kheo, thành trì biên địa ây được gọi 
là không bị chinh phục bởi quân địch ở bên ngoài và 
kẻ đồng minh phản nghịch ở bên trong. 


Thế nào là được khéo trang bị với bảy trang bị của 
một thành trì? 


2. Ở đây, này các Tỷ-kheo, trong thành trì biên địa 
của vua có một cột trụ đâm sâu vào đất. khéo đào 
sâu, không bị dao động, không bị lay chuyên. Với 
trang bị thành trì thứ nhất này là thành trì biên địa 
của vua được khéo trang bị, để bảo vệ những người 
ở trong thành vả để chồng cự những người bên ngoài. 


3. Lại nữa, này các Tỷ-kheo, trong thành trì biên địa 
của vua có một đưởng thông hào sâu và rộng. Với 
trang bị thành trì thứ hai này là thành trì biên địa của 
vua được khéo trang bị, để bảo vệ những người ở 
trong thành và để chống cự những người bên ngoài. 
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4. Lại nữa, này các Tỷ-kheo, trong thành trì biên địa 
của vua có một đưởng chay vòng xung quanh vừa 
cao và vừa rồng. Với trang bị thành trì thứ ba này 
của một thành trì, là thành trì biên địa của vua được 
khéo trang bị, để bảo vệ những người ở trong thành 
và để chỗng cự những người bên ngoài. 


5. Lại nữa, này các Tỷ-kheo, trong thành trì biên địa 
của vua có nhiều vũ khí được cất chứa như Salàkam 
(cung tên) và Jevanìyam (cây lao) với trang bị thành 
trì thứ tư này là thành trì biên địa của vua được khéo 
trang bị, để bảo vệ những người ở trong thành và để 
chống cự những người bên ngoài. 


6. Lại nữa, này các Ty-kheo, trong thành trì biên địa 
của vua có nhiêu quân đôi đồn trú. như những người 
cưỡi voi, những người cưỡi ngựa, những người cưỡi 
xe, những người cầm cung, những người cầm cờ, các 
quan lo chỗ ở, các lính lo vẫn đề lương thực, những 
người con vua dõng mãnh, những bộ đội xung kích, 
đội voi lớn, các dũng sĩ, các binh sĩ mặc áo giáp, 
những người con của các nô tỳ. Với trang bị thành trì 
thứ năm này là thành trì biên địa của vua được khéo 
trang bị, để bảo vệ những người ở trong thành và để 
chống cự những người bên ngoài. 


7. Lại nữa, này các Tỷ-kheo, trong thành trì biên địa 
của vua, có #Ògười giữ cửa thành là người hiện trí, 
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thông minh, có trí, ngăn chặn những người lạ mặt, 
cho vào những người quen biết. Với sự tran ø bị thành 
trì thứ sáu này là thành trì biên địa của vua được khéo 
trang bị, để bảo vệ những người ở trong thành và để 
chống cự những người bên ngoài. 


Š. Lại nữa, này các Tỷ-kheo, trong thành trì biên địa 
của vua có bức thành vừa cao vừa rộng. ngoài mặt 
có trét vôi hồ. Với sự trang bị thành trì thứ bảy này 
là thành trì biên địa của vua được khéo trang bị, đề 
bảo vệ những người ở trong thành và để chống cự 
những người bên ngoài. 


Với bảy loại trang bị thành trì này, thành trì được 
xem là được khéo trang bị. 


Thé nào là bốn loại đô ăn có được không khó khăn, 
có được không mệt nhọc, có được không phí sức ? 


9. Ở đây, này các Tỷ-kheo, trong thành trì biên địa 
của vua có nhiều cỏ, củi, nước được tích trữ đê 
những người ở trong thành được an vul, khỏi sự lo 
ngại, được lạc trú và đề chồng cự những người bên 
ngoài. 


10. Lại nữa, này các Tỷ-kheo, trong thành trì biên địa 
của vua có cát chứa nhiêu lúa và làa mì đề những 
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người ở trong thành được an vui, khỏi sự lo ngại, 
được lạc trú và đề chông cự những người bên ngoài. 


11. Lại nữa, này các Tỷ-kheo, trong thành trì biên địa 
của vua có cất chứa nhiễu mè. đâu. các loại giả đậu 
và øøũ cóc đễ những người ở trong thành... để chồng 
cự những người bên ngoài. 


12. Lại nữa, này các Tỷ-kheo, trong thành trì biên địa 
của vua có cất chứa nhiêu dược phẩm, như thục 1ô. 
sanh tô. dâu, mật, đường bánh, muối đề những người 
ở trong thành... để chồng cự những người bên ngoài. 


Bôn loại đô ăn này, có được không khó khăn, có 
được không mệt nhọc, có được không phí sức. 


Khi nào, này các Tỷ-kheo, một thành trì biên địa của 
vua, được khéo trang bị với bảy món trang bị này của 
một thành trì và bốn loại đồ ăn có được không khó 
khăn, có được không mệt nhọc, có được không phí 
sức, thời này các Tỷ-kheo, thành trì biên địa ây được 
gọi là không bị chinh phục với quân địch ở bên ngoài 
và kẻ đồng minh phản nghịch ở bên trong. 


s* Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, khi nào Thánh đệ tử 
thành tựu với bảy diêu pháp và bốn Thiên thuộc 
tăng thượng tâm, hiện tại lạc trú, có được không 
khó khăn, có được không mệt nhọc, có được 
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không phí sức, thời này các Tỷ-kheo, Thánh đệ tử 
này được gọi là không bị Ma chỉnh phục, không 
bị ác chỉnh phục. 


Vị ấy thành tựu bảy pháp gì? 


13. Ví như, này các Tỷ-kheo, trong thành trì biên địa 
của vua có một cột trụ đâm sâu vào đất, khéo đóng, 
không bị dao động, không bị lay chuyển để bảo vệ 
những người ở trong thành và để chống cự những 
người bên ngoài. 


Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, Thánh đệ tử có lòng tin, 
tin tưởng ở sự giác ngộ của Như Lai: "Đây là Thế 
Tôn, bậc A-la-hán, Chánh Đắng Giác, Minh Hạnh 
Túc, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Điều 
Ngự Trượng Phu, Thiên Nhơn Sư, Phật, Thế Tôn". 
Với lòng tin làm cột trụ, này các Ty-kheo, Thánh 
đệ tử từ bỏ bắt thiện, tu tập thiện, từ bỏ có tội, tu tập 
không có tội, gìn giữ tự thân thanh tịnh. Với diệu 
pháp thứ nhất này, VỊ ây được thành tựu. 


14. Ví như, này các Tỷ-kheo, trong thành trì biên địa 
của vua có một con đường thông hào, vừa sâu và 
rộng để bảo vệ những người ở trong thành và để 
chống cự những người bên ngoài. 
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Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, Thánh đệ tử có lòng xâu 
. VỊ ây xâu hồ vì thân làm ác, vì miệng nói ác, vì 


ý nghĩ ác. VỊ â ây xâu hồ vì thân làm ác, vì miệng nói 
ác, vì ý nghĩ ác. VỊ â lấy xấu hồ vì bị rơi vào các ác, bất 
thiện pháp. Lấy xấu hỗ làm con đường thông hào, 
này các Tỷ-kheo, Thánh đệ tử từ bỏ bất thiện, tu tập 
thiện, từ bỏ có tội, tu tập không tội, gìn giữ tự thân 
thanh tịnh. Với diệu pháp thứ hai này, vị ây được 
thành tựu. 


15. Ví như, này các Tỷ-kheo, trong thành trì biên địa 
của vua có một con đường vòng chung quanh, vừa 
cao vừa rộng để bảo vệ những người ở trong thành 
và để chống cự những người bên ngoài. 


Cũng vậy, này các Tý-kheo, Thánh đệ tử có lòng sơ 
hãi, sợ hãi vì thân làm ác, vì miệng nói ác, vì ý nghĩ 
ác. Vị ấy sợ hãi vì bị rơi vào các ác, bất thiện pháp. 
Lấy sợ hãi làm con đường đi vòng xung quanh, 
này các Tỷ-kheo, Thánh đệ tử từ bỏ bất thiện, tu tập 
thiện, từ bỏ có tội, tu tập không tội, gìn giữ tự thân 
thanh tịnh. Với diệu pháp thứ ba này, vị ấy được 
thành tựu. 


16. Ví như, này các Tỷ-kheo, trong thành trì biên địa 
của vua có nhiều vũ khí được cất chứa, như cung tên 
và cây lao để bảo vệ những người ở trong thành và 
để chống cự những người bên ngoài. 
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Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, Thánh đệ tử là người 

, thọ trì điều đã được nghe, cất chứa điều 
đã được nghe. Những pháp nào, sơ thiện, trung thiện, 
hậu thiện, có nghĩa, có văn, nói lên Phạm hạnh hoàn 
toàn viên mãn thanh tịnh. Các pháp như vậy được 
nghe nhiều, được thọ trì, được đọc cho thành thục, 
được ý khéo tùy quán, được khéo thể nhập với tri 
kiến. Lấy nghe nhiều làm vũ khí, này các Tỷ-kheo, 
Thánh đệ tử từ bỏ bất thiện, tu tập thiện, từ bỏ có tội, 
tu tập không tội, gìn giữ tự thân thanh tịnh. Với diệu 
pháp thứ tư này, vị ây được thành tựu. 


17. Ví như, này các Tỷ-kheo, trong thành trì biên địa 
của vua có nhiều quân đội đồn trú, như những người 
cưỡi voi, những người cưỡi ngựa, những người cưỡi 
xe, những người cầm cung, những người cầm cờ, 
những quan lo chỗ ở, các lính lo vẫn đề lương thực, 
những người con vua dõng mãnh, những bộ đội xung 
kích, đội voI lớn, các dũng sĩ, các binh sĩ mặc áo 
giáp, những con của nô tỳ, để bảo vệ những người ở 
trong thành và để chống cự những người bên ngoài. 


Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, vị Thánh đệ tử sống tỉnh 

đề đoạn tận các pháp bất thiện, để đây 
đủ các pháp thiện, nỗ lực, kiên trì, không từ bỏ gánh 
nặng trong các thiện pháp. Lấy tỉnh tân làm quân 
đội, này các Tỷ-kheo, Thánh đệ tử sống có chánh 
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niệm thành tựu tối thắng niệm tuệ, nhớ đến và tùy 
niệm việc làm đã lầu ngày. Với niệm làm người giữ 
cửa thành, này các Tỷ-kheo, Thánh đệ tử từ bỏ bất 
thiện, tu tập thiện pháp, từ bỏ có tội, tu tập không tội, 
gìn ø1ữ tự thân thanh tịnh. Với diệu pháp thứ sáu này, 
VỊ ây được thành tựu. 


1§. Ví như, này các Tỷ kheo, trong thành trì biên địa 
của vua có người giữ cửa thành là người hiển trí 
thông minh, có trí, ngăn chặn những người lạ mặt, 
cho vào những người quen biết để bảo vệ những 
người ở trong thành và để chống cự những người ở 
bên ngoài. 


Cũng vậy, này các Tỷ kheo, Thánh đệ tử sống có 

thành tựu tối thắng niệm tuệ, nhớ đến 
và tùy niệm việc làm đã lâu ngày, lời nói đã lâu ngày. 
Với niệm làm người giữ cửa thành, này các Tỷ 
kheo, Thánh đệ tử từ bỏ bắt thiện, tu tập thiện pháp, 
từ bỏ có tội, tu tập không tội, gìn giữ tự thân thanh 
tịnh. Với diệu pháp thứ sáu này, vị ây được thành 
tựu. 


19. Ví như, này các Tỷ-kheo, trong thành trì biên địa 
của vua có bức thành vừa cao vừa rộng, ngoài mặt 
trét vôi hồ để bảo vệ những người ở trong thành và 
để chống cự những người bên ngoài. 
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Cũng vậy, này các Tý-kheo, Thánh đệ tử có frí tuệ. 
thành tựu trí tuệ về sanh diệt, với sự Thánh thê nhập 
vào con đường đưa đến đoạn tận khô đau. Với trí tuệ 
làm lớp vôi hồ trét bên ngoài, này các Tỷ-kheo, 
Thánh đệ tử từ bỏ bất thiện, tu tập thiện, từ bỏ có tội, 
tu tập không tội, gìn giữ tự thân thanh tịnh. Với diệu 
pháp thứ bảy này, vị ấy được thành tựu. 


Với bảy diệu pháp này, vị ấy thành tựu. 


Thể nào là bốn Thiên thuộc tăng thượng tâm, hiện 
tại lạc trú, có được không khó khăn, có được không 
mệt nhọc, có được không phí sức ? 


20. Ví như, này các Tỷ-kheo, trong thành trì biên địa 
của vua có nhiêu cỏ, củi, nước được tích trữ để 
những người ở trong thành được an vui, khỏi sự lo 
ngại, được lạc trú và đề chống những người bên 
ngoài. 


Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, Thánh đệ tử ly dục, ly 
pháp bắt thiện, chứng đạt và an trú sơ Thiền, một 
trạng thái hỷ lạc do ly dục sanh, có tâm có tứ để /ự 
mình được an vui, khỏi sự lo ngại, được lạc trú và 
để bước vào Niễt-bàn. 


21. Ví như, này các Tỷ-kheo, trong thành trì biên địa 
của vua có cất chứa nhiều lúa và lúa mì đề những 
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người ở trong thành được an vui, khỏi sự lo ngại, 
được lạc trú đê chông cự những người bên ngoài. 


Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, Thánh đệ tử, do tịnh chỉ 
tâm và tứ, chứng đạt và an trú Thiền thứ hai, một 
trạng thái hỷ lạc do định sanh, không tầm không tứ, 
nội tỉnh nhất tâm, để tự mình được an vui, không phải 
lo ngại, được lạc trú và để bước vào Niết-bàn. 


22. Ví như, này các Tỷ-kheo, trong thành trì biên địa 
Của Vưa € có cất chứa nhiều mè, đậu, các loại giả đậu 

và ngũ cốc đề những người trong thành được an vui, 
khỏi sự lo ngại, được lạc trú và đề chống cự những 
người bên ngoài. 


Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, Thánh đệ tử, do ly hỷ 
trú xả, chánh niệm, tỉnh giác, thân cảm sự lạc thọ mà 
các bậc Thánh gọi là xả niệm lạc trú, chứng đạt và 
an trú Thiền thứ ba để tự mình được an vui, khỏi 
phải lo ngại, được lạc trú và để bước vào Niết-bàn. 


23. Ví như, này các Tỷ-kheo, trong thành trì biên địa 


của vua có nhiễu được phẩm được cất chứa ví như 
thục tô, dầu, mật, đường bánh, muối để những người 


trong thành được an vuI, người bên ngoài. 
Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, Thánh đệ tử, do đoạn 
lạc, do đoạn khô, châm dứt hỷ ưu đã cảm thọ từ 
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trước, chứng đạt và an trú Thiền thứ tư, không khổ 
không lạc, xả niệm thanh tịnh, để tự mình được an 
vui, khỏi sự lo ngại, được lạc trú và để bước vào 
Niết-bàn. 


Bồn Thiền này thuộc tăng thượng tâm, hiện tại lạc 
trú, có được không khó khăn, có được không mệt 
nhọc, có được không phí sức. 


Này các Tỷ-kheo, khi nào Thánh đệ tử thành tựu bảy 
diệu pháp này và bốn Thiền này, thuộc tăng thượng 
tâm, hiện tại lạc trú, có được không khó khăn, có 
được không mệt nhọc, có được không phí sức, này 
các Tỷ-kheo, đây gọi là Thánh đệ tử không bị ma 
chinh phục, không bị ác chinh phục. 
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7 Kinh SÁU SANH LOẠI - Tăng III, 
169 


SÁU SANH LOẠI -7ðăng II, 169 


1. Một thời, Thế Tôn trú ở Ràijagaha (Vương Xá), 
tại núi GIJjhakùta (Linh Thứu). Rồi Tôn giả Ànanda 
đi đến Thế Tôn; sau khi đến đảnh lễ Thế Tôn rồi ngồi 
xuống một bên. Ngôi xuống một bên, Tôn giả 
Ànanda bạch Thế Tôn: 

2.- Bạch Thế Tôn, Tôn giả Pùrana Kassapa trình bày 
sáu sanh loại: sanh loại đen, sanh loại xanh, sanh loại 
đỏ, sanh loại vàng, sanh loại trắng, sanh loại hết sức 
trăng. 

Ở đây, bạch Thế Tôn, đây là loại sanh đen do Pùrana 
Kassapa trình bày: "Kẻ giết cừu, kẻ giết heo, kẻ giết 
chim, kẻ săn thú, kẻ hung bạo, người đánh cá, kẻ ăn 
trộm, kẻ ăn trộm giết người, kẻ ngục tốt và những 
người khác theo nghề tàn ác". Ở đây, bạch Thế Tôn, 
đây là các sanh loại xanh do Pùrana Kassapa trình 
bày: "Các Tỷ-kheo sống như cỏ gai đâm bên hông, 
và tất cả những ai khác chủ trương nghiệp nhân luận, 
nghiệp quả luận". Ở đây, bạch Thế Tôn, đây là các 
sanh loại đỏ do Pùrana Kassapa trình bày: "Các Ni- 
kiền-tử và những kẻ mặc một tắm vải". Ở đây, bạch 
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Thế Tôn, là các sanh loại vàng do Pùrana Kassapa 
trình bày: "Các gia chủ và đệ tử những người ở trần 
truồng". Ở đây, bạch Thế Tôn, đây là các sanh loại 
trăng do Pùrana Kassapa trình bày: "Các tà mạng 
ngoại đạo và đệ tử của họ”. Ở đây, bạch Thế Tôn, 
đây là các sanh loại hết sức trăng do Pùrana Kassapa 
trình bày: "Nanda Vaccha, Kisa Sanklcca và 
Makkhali Gosàla". Bạch Thế Tôn, sáu sanh loại này 
do Pùrana Kassapa trình bày. 

3. - Này Ànanda, có phải toàn thế giới đều đồng ý 
chấp nhận sự trình bày thành sáu sanh loại này của 
Pùrana Kassapa không? 

- Thưa không, bạch Thế Tôn. 


- Ví như này Ànanda, một người nghèo khổ, không 
có sở hữu, sông túng thiếu, dầu miên cưỡng, không 
muốn, người ta quăng cho người ây một miếng thịt 
và nói: "Hãy ăn miêng thịt này, này Người kia, và trả 
tiền luôn". Cũng vậy, này Ànanda là lời tuyên bố của 
Pùrana Kassapa về sáu sanh loại này cho những Sa- 
môn, Bà-la-môn ấy, không được họ đồng ý, như bởi 
một kẻ ngu si, không thông minh, không biết thích 
ứng, bắt thiện. 

Này Ànanda, Ta tuyên bố có sáu sanh loại, hãy nghe 
và khéo tác ý, Ta sẽ nói: 

- Thưa vâng, bạch Thế Tôn. 
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Tôn giả Ànanda vâng đáp Thế Tôn. Thế Tôn nói như 
Sau: 
4. - Này Ànanda, thể nào là sáu sanh loại? 
Ở đây, này Ànanda, 
-_ Có một số sanh loại đen, sanh ra các pháp đen. 
- Có một số sanh loại đen sanh ra pháp trắng. 


- Có một số sanh loại đen sanh ra Niết-bàn, 
không đen không trăng. 
- Có một số sanh loại trắng sanh ra pháp đen. 
- Có một số sanh loại trắng sanh ra pháp trắng. 
- Có một số sanh loại trăng sanh ra Niết-bàn, 
không đen không trăng. 
Và này, Ànanda, thể nào là một số sanh loại đen sanh 
ra pháp đen? 
5.Ở đây, này Ànanda, có một số người sanh ra trong 
gia đình thâp kém, gia đình người đô phân hay gia 
đình người thợ săn, hay gia đình người đan tre, hay 
gia đình người đóng xe, hay gia đình người quét rác, 
hay trong gia đình một người nghèo khô, khó tìm 
được đồ ăn uông để sông, khó tìm cho được đồ ăn đồ 
mặc. Và người ây xâu xí, khó nhìn, lùn thấp, nhiều 
bệnh hoạn, đui một mắt, tàn tật, còm, què, hay đi 
khâp khênh, không có được đô ăn, đô uông, đô mặc, 
xe cộ, vòng hoa, hương, phân sáp, chô năm, chô ở và 
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v Như vậy, này 
Ananda, là hạng sanh loại đen sanh ra pháp đen. 


Và này Ảnanda, thế nào là hạng sanh loại đen sanh 
ra pháp trăng? 


6. Ở đây, này Ànanda, có hạng người sanh ra trong 
gia đình thâp kém... chô năm, chô ở và đèn. 


Như vậy, này 
Ànanda, là hạng sanh loại đen sanh ra pháp trăng. 
Và này Ànanda, thế nào là hạng sanh loại đen sanh 
ra Niết-bàn, không đen không trắng? 
7. Ở đây, này Ànanda, có hạng người sanh ra trong 
gia đình thập kém... và người ấy xâu xí, khó nhìn, 
lùn thấp. Người ấy, sau khi cạo bỏ râu tóc, đắp áo cà 
sa, xuất gia từ bỏ gia đình, sống không gia đình. Vị 
ây xuất gia như vậy, sau khi đoạn tận năm triển cái, 
làm cho muội lược các kiết sử về tâm với trí tuệ, trú 
tâm trên Bốn niệm xứ, như thật tu tập Bảy giác chỉ, 
sanh ra Niết-bàn không đen không trắng. Như vậy. 
này Ànanda là hạng sanh loại đen sanh ra Niết-bàn, 
không đen không trắng. 


CON ĐƯỜNG TU TẬP 113 


Và này Ànanda, thể nào là sanh loại trắng sanh ra 
pháp đen? 

8. Ở đây, này Ànanda, có hạng người sanh ra trong 
gia đình cao quý, trong gia đình Sát-đé-ly đại phú, 
hay trong gia đình Bả-la-môn đại phú, hay trong gia 
đình gia chủ đại phú, phú hào, có tiền của lớn, tài sản 
lớn, có nhiều vàng bạc, có nhiều tài sản, vật dụng, 
nhiều tiền của, ngũ cốc. Người ấy lại đẹp trai, dễ 
nhìn, dễ thương, với màu da tuyệt đẹp, mỹ miều. 
Người ấy lại được ăn đồ ăn, đồ uông, áo mặc, xe cộ, 
vòng hoa, hương liệu, phần sáp, chỗ nằm, chỗ trú, 
đèn đuốc. Người ấy làm ác hạnh về thân, làm ác hạnh 
về lời, làm ác hạnh về ý. Người ấy do làm ác hạnh 
về thân, do làm ác hạnh về lời, do làm ác hạnh về ý, 
sau khi thân hoại mạng chung sanh, sanh vào cõi dữ, 
ác thú, đạo xứ, địa ngục. Như vậy, này Ànanda, là 
hạng sanh loại trăng sanh ra pháp đen. 

Và này Ànanda, thể nào là hạng sanh loại trắng sanh 
ra pháp trăng? 

9. Ở đây, này Ànanda, có hạng người sanh ra trong 
gia đình cao quý, trong gia đình Sát-đề-ly đại phú... 
chỗ trú, đèn đuốc. Người ấy làm thiện hạnh về thân, 
làm thiện hạnh về lời, làm thiện hạnh về ý. Người ấy 
do làm thiện hạnh về thân, do làm thiện hạnh về lời, 
do làm thiện hạnh về ý, sau khi thân hoại mạng 
chung sanh lên thiện thú, Thiên giới, cõi đời này. 
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Như vậy, này Ànanda, là hạng sanh loại trắng sanh 
ra pháp trắng. 

Và này Ànanda, thể nào là hạng sanh loại trắng sanh 
ra Niết-bàn, không đen không trắng? 

10. Ở đây, này Ảnanda, có hạng người sanh ra trong 
gia đình cao quý, trong gia đình Sát- đế-ly đại phú... 
chỗ trú, đèn đuốc. VỊ ây, sau khi cạo bỏ rầu tóc, đặp 
áo cà sa, xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia 
đình. Vị ấy xuất gia như vậy, sau khi đoạn tân năm 
triền cái. làm cho muội lược các kiết sử về tâm với 
trí tuệ. trú tâm trên Bốn niệm xứ, như thật tu tập Bảy 
giác chi. sanh ra Niết-bàn không đen không trắng. 
Như vậy, này Ànanda là hạng sanh loại trắng sanh ra 
Niết-bản, không đen không trắng. 


Này Ànanda, đây là sáu sanh loại. 


CON ĐƯỜNG TU TẬP 115 


8 Kinh SANDAKA —- 76 Trung II, 377 


KINH SANDAKA 
(Sandaka suttam) 


— Bài kinh số 76 — Trung II, 377 


Như vây tôi nghe. 


Một thời Thế Tôn trú ở Kosambi (Kiều-thưởng- 
đì), tại tu viện Ghosita (Cù-sư-la). Lúc bấy giờ, du sĩ 
Sandaka trú ở hang Pilakka với đại chúng du sĩ, 
khoảng độ năm trắm du sĩ. Rồi Tôn giả Ananda, vào 
buổi chiều, từ Thiên tịnh độc cư đứng dậy, và nói với 
các Tỷ-kheo: 


— Chư Hiện, chúng ta hãy đi đến 
Devakatasobbha đê xem hang. 


— Thưa vâng, Hiên giả. 


Các Tỷ-kheo ấy vâng đáp Tôn giả Ananda. Rồi 
Tôn giả Ananda với một sô đông Tỷ-kheo đi đến 
Devakatasobbha. Lúc bấy giờ, du sĩ Sandaka ngồi 
với đại chúng du sĩ đang lớn tiếng, cao tiếng, to tiếng 
bàn luận nhiều vẫn đề phù phiêm như câu chuyện vê 
vua chúa, câu chuyện về ăn trộm, câu chuyện về đại 
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thần, câu chuyện về binh lính, các câu chuyện hãi 
hùng, câu chuyện về chiến tranh, câu chuyện. về đồ 
ăn, câu chuyện về đồ uống, cầu chuyện vê đồ mặc, 
câu chuyện vệ giường năm, câu chuyện về vòng hoa, 
câu chuyện về hương liệu, câu chuyện về bà con, câu 
chuyện vê xe cộ, câu chuyện vê làng xóm, cầu 
chuyện vệ thị trần, câu chuyện về thành phố, câu 
chuyện về quốc độ, câu chuyện về đàn bà, câu 
chuyện vẻ vị anh hùng, câu chuyện bên lễ đường, câu 
chuyện tại chỗ lấy nước, câu chuyện về người đã 
chết, các câu chuyện tạp thoại, câu chuyện về hiện 
trạng của thế giới, hiện trạng của đại dương, câu 
chuyện về hiện hữu và không hiện hữu. Du sĩ 

, thấy vậy 
liền khuyên cáo chúng của mình: 


— Các Tôn giả hãy nhỏ tiếng! Các Tôn giả hãy 
lặng tiếng! Nay đệ tử của Sa-môn Gotama, Sa-môn 
Ananda đang đến. Khi nào các đệ tử của Sa-môn 
Gotama trú ở Kosambi, thời Sa-môn Ananda này là 
một vị trong những vị Ấy. Các Tôn giả Ấy ưa mến 
trầm lặng, tu tập trong trầm lặng, tán thán trầm lặng, 
nếu biết chúng này trầm lặng, có thể ghé tại đây. 


Rôi các du sĩ ây đêu im lặng. Tôn giả Ananda 


đến chỗ du sĩ Sandaka. Du sĩ Sandaka thưa với Tôn 
giả Ananda: 
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- Hãy đến, Tôn giả Ananda! Thiện lai, Tôn giả 
Ananda! Đã lâu Tôn giả Ananda mới tạo cơ hội này, 
nghĩa là đến đây. Tôn giả Ananda hãy ngôi, đây là 
chỗ ngồi đã soạn sẵn. 


Tôn giả Ananda ngồi trên chỗ đã soạn sẵn. Du 
sĩ Sandaka lấy một ghế thấp khác rồi ngồi xuống một 
bên. Tôn giả Ananda nói với du sĩ Sandaka đang ngồi 
một bên: 


— Này Sandaka, nay các vị hội họp nhau ở đây, 
đang bàn vân đê gì? Và cầu chuyện gì giữa các vị bị 
gián đoạn? 


- Tôn giả Ananda, hãy gác một bên vấn đề 
chúng tôi đang hội họp bàn luận. Lát nữa Tôn giả 
Ananda nghe lại cũng không khó khăn gì. 


— Vậy này Sandaka, hãy nghe và khéo tác ý, tôi 
Sẽ giảng: 


— Thưa vâng, Tôn giả. 


Du sĩ Sandaka vâng đáp Tôn giả Ananda. Tôn 
giả Ananda nói như sau: 
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- Này Sandaka, bốn pháp phi phạm hạnh trú 
này, do Thế Tôn, bậc Tri Giả, Kiến Giả, Bậc A-la- 
hán, Chánh Đăng Giác tuyên bố, và bốn pháp bất 
an phạm hạnh cũng được tuyên bồ. Ở đây, người có 
trí không thể tự mình sông Phạm hạnh và nếu sống, 
thời không thể thành đạt (chánh) đạo, pháp và 
(chí) thiện. 


s* Tôn giả Ananda, bốn pháp phi phạm hạnh trú do 
Thế Tôn, bậc Tri Giả, Kiến Giả, bậc A-la-hán, 
Chánh Đăng Giác tuyên bố, và ở đây người có trí 
không thể tự mình sống Phạm hạnh, và nếu sống, 
thời không thể thành đạt (chánh) đạo, pháp và 
(chí) thiện; bốn pháp phi phạm hạnh trú ấy là gì? 


— Ở đây, này Sandaka, có vị Đạo sư có thuyết lý 
như sau, có quan điểm như sau: 
, không có tế tự, không có quả dị 
thục các nghiệp thiện ác, không có đời này, không có 
đời khác, không có mẹ, không có cha, không có loại 
hóa sanh, ở đời không có những vị Sa-môn, Bà-la- 
môn chánh hướng, chánh hạnh, sau khi đã tự mình 
giác ngộ với thăng trí tuyên bố về đời này và đời sau. 
Con người này do bốn đại họp thành, khi mệnh 
chung, địa đại quy nhập địa giới, thủy đại quy nhập 
thủy giới, hỏa đại quy nhập hỏa giới, phong đại quy 
nhập phong giới, các căn nhập vào hư không. (Bồn) 
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người, gánh quan tài với người năm trong quan tài là 
năm gánh người chêt mang đi, đên chô hỏa tảng và 
thôt ra những lời kê lê, đặc tánh của người chết. 


có sự hiện hữu 
(Atthikavada)”. Kẻ ngu cũng như người trí, sau khi 
thân hoại mạng chung sẽ đoạn diệt, tiêu thất, không 
còn tồn tại sau khi chết". 


=®>Ở đây, này Sandaka, người có trí suy tư như sau: 
"Vị Tôn sư nảy, thuyết lý như vẫy, quan điểm như 
vây: "Không có bố thí, không có lễ hy sinh... (như 
trên)... Không còn tôn tại sau khi chết". Wéu vị Tôn 
sư này nói đụng sự thật, thời cải gì đã làm ở đây 
không phải ta làm, cải gì được sống ở đây không 
phải ta sống, nhưng cả hai chúng ta ở đây đều 
đồng đăng khi chứng Sa-môn quả, và ta không có 
nói: "Cả hai chúng ta, sau khi thân hoại mạng 
chung, sẽ bị đoạn diệt, tiêu thất, sẽ không hiện hữu 
sau khi chết". Thật sự là quả độ hạnh lõa thể, trọc 
đầu, tỉnh tấn ngồi chỏ hỏ, nhổ lông tóc của vị Tôn 
sư này; trong khi ta sống trong gia đình được con 
cát bao bọc đoanh vậy, thọ dụng chiên-đàn Kasi, 
mang dùng vòng hoa, hương liệu phấn sáp, hưởng 
thọ vàng bạc, và trong đời sau ta sẽ đông đẳng 
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với vị Tôn sư này về chỗ thọ sanh. Như vậy, fa biết 
gì, thấy gì mà fa sẽ sống Phạm hạnh dưới vị Đạo 
sử này?” Vị ấy sau khi biết phi phạm hạnh trú 
này, yếm ly hạnh ấy và bỏ đi. 


=> Như vậy, này Sandaka là phi phạm hạnh trú thứ 
nhất, được Thế Tôn, bậc Tri Giả, Kiến Giả, bậc 
A-la-hán, Chánh Đăng Giác tuyên bố và ở đây 
người có trí không thể tự mình sống theo hạnh ấy, 
và nếu sống, thời không thể thành đạt (chánh) đạo, 
pháp và (chí) thiện. 


Lại nữa, này Sandaka, ở đây có vị Đạo sư có 
thuyết lý như sau, có quan điểm như sau: 
chém giết hay khiến người 
chém giết, đốt nâu hay khiến người đốt nâu, gây 
phiền muộn, hay khiến người gây phiền muộn, gây 
áo não hay khiến người gây áo não, tự mình gây sợ 
hãi hay khiến người gây sợ hãi, sát sanh, lây của 
không cho, phá cửa nhà mà vào, cướp đoạt, đánh 
cướp một nhà lẻ loi, chận đường cướp guựt, tư thông 
vợ người, nói láo, hành động 
ác. Nếu lấy một bánh xe sắc bén giết hại tất cả chúng 
sanh trên cõi đất này, làm thành một đồng thịt, thành 
một chông thịt, cũng không vì vậy mà có tội ác, gây 
ra tội ác. Nếu đi trên bờ phía Nam sông Hằng giết 
hại, tàn sát, chém giết, khiến người chém giết, đốt 
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nấu, khiến người đốt nấu, cũng không vì vậy có tội 
ác, gây ra tội ác. Nếu đi trên bờ phía Bắc sông Hăng 
bồ thí, khiến người bồ thí, tế lễ, khiến người tế lễ, 
cũng không vì vậy có phước báo, tạo nên phước báo. 
Bồ thí, tự điều phục, tự chế ngự, nói thật không có 
công đức, không tạo nên công đức". 


Ở đây, này Sandaka, người có trí suy tư như sau: 
“VỊ Tôn sư này, có thuyết lý như vây, có quan điểm 
như vây: "Tự làm, khiến người làm... (như trên)... 
không tạo nên công đức". Nếu vị Tôn sư này nói 
đúng sự thật, thời cái gì đã làm ở đây không phải ta 
làm, cái gì được sống ở đây không phải ta sông; 
nhưng cả hai chúng ta ở đây đều đồng đẳng khi 
chứng Sa-môn quả, và ta không có nói: "Hành động 
cả hai (chúng ta) không tạo ra tội ác”. Thật sự là quá 
độ... (như trên)... mà ta sẽ sống Phạm hạnh dưới vị 
Đạo sư này?" Vị ấy sau khi biết phi phạm hạnh trú 
này, yêm ly hạnh ây và bỏ đi. 


> Như vậy. này Sandaka là phi phạm hạnh trú thứ 
hai, được Thế Tôn, bậc Tri Giả, Kiến Giả, bậc A- 
la-hán, Chánh Đắng Giác đã tuyên bố và ở đây 
người có trí không thể tự mình sống theo hạnh ấy, 
và nếu sống, thời không thê thành đạt (chánh) đạo, 
pháp và (chí) thiện. 
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Lại nữa, này Sandaka, ở đây, có vị Đạo sư có 
thuyêt lý như vậy, có quan điêm như vây: 


. Không có nhân, không có duyên, các loài 
hữu tình được thanh tịnh, không nhân không duyên, 
các loài hữu tình sẽ được thanh tịnh. Không có lực, 
không có tĩnh tân, không có nhân lực, không có cô 
găng của người. Tất cả loài hữu tình, tất cả chúng 
sanh, tất cả sanh loại, tất cả sinh mạng đều không tự 
tại, không lực, không tinh tắn. 


hưởng thọ khổ lạc, y theo sáu sanh loại”. 


Ở đây, này Sandaka, người có trí suy tư như sau: 
“VỊ Tôn sư này có thuyết lý như vầy, có quan điểm 
như vây: "Không có nhân, không có duyên... (như 
trên)... họ hưởng thọ khổ lạc, y theo sáu sanh loại”. 
Nếu vị Tôn sư nảy nói đúng sự thật, thời cái gì đã 
làm ở đây không phải ta làm, cái gì được sống ở đây 
không phải ta sông, nhưng cả hai chúng ta ở đây đều 
đồng đắng khi chứng Sa-môn quả, và ta không có 
nói: "Cả hai chúng tôi, không có nhân, không có 
duyên sẽ được thanh tịnh”. Thật sự là quá độ... (như 
trên)... mà fa sẽ sống theo hạnh ây dưới vị Đạo sư 
này?" Vị ấy sau khi biết phi phạm hạnh trú này, yêm 
ly hạnh ấy và bỏ đi. 
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=> Như vậy, này Sandaka là phi phạm hạnh trú thứ 
ba, được Thế Tôn, bậc Tri Giả, Kiến Giả, bậc A- 
la-hán, Chánh Đăng Giác tuyên bố, và ở đây 
người có trí không thể tự mình sống theo hạnh ấy, 
và nếu sông thời không thể thành đạt (chánh) đạo, 
pháp và (chí) thiện. 


Lại nữa, này Sandaka, ở đây có vị Đạo sư có 
thuyết lý như vầy, có quan điểm như vây: 

không làm ra, không bị 

sáng tạo, không sáng tạo, không sanh sản, thường tại 

như đảnh núi, đứng thắng như trụ đá. Chúng bất 

động, không chuyên biến, không xâm hại nhau. 

Chúng không thể ảnh hưởng đến lạc hay khổ với 
nhau, hoặc cả khô và lạc. Thế nào là bảy? 


. Bảy thân này không bị làm ra, không làm ra, 
không bị sáng tạo, không sáng tạo, không sanh sản, 
thường tại như đỉnh núi, đứng thăng như trụ đá. 
Chúng bắt động, không chuyền biến, không xâm hại 
nhau. Chúng không thê ảnh hưởng đến lạc hay khô 
với nhau, hoặc cả khô và lạc. Ở đây, 


Có tất cả là 14 trăm 
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ngàn chủng loại thác sanh, lại có thêm 60 một trăm 
và 6 một trăm. Có Š một trăm loại nghiệp và có 5 
nghiệp (theo 5 căn), lại có 3 nghiệp (về thân, khẩu, 
ý), lại có toàn nghiệp (thân và khẩu), bán nghiệp (ý), 
có 62 đạo, 62 trung kiếp, 6 giai cấp, 8 nhân địa; 4900 
sanh nghiệp, 4900 kẻ du hành, 4900 chỗ ở của loài 
Naga, 2000 căn, 3000 cảnh địa ngục, 36 trần ĐIỚI, 7 
tưởng thai, 7 vô tưởng thai, 7 tiết thai (sanh từ đốt, 
hay ly hệ thai?) 7 loài Thiên, 7 loài Người, 7 loài 
Quỷ, 7 hỗ nước, 7 pavutas (núi hay hồ nhỏ), 7000 
pavutas, 700 papatas (vực thắm), 7 mộng, 700 mộng 
có 8.400.000 đại kiếp, trong thời gian ấy kẻ ngu và 
người trí, sau khi lưu chuyền, luân hỏi, sẽ trừ tận khô 
đau. Không có lời nguyện: “Với giới này, với giới 
cắm này, VỚI khổ hạnh này, hay với Phạm hạnh này, 
tôi sẽ làm cho chín muôi những nghiệp chưa được 
thuần thục, hoặc trừ diệt những nghiệp đã được thuần 
thục, bởi những nhẫn thọ liên tục không thể đo 
lường, khổ và lạc với những vật đo lường, trong luân 
hồi không có tăng giảm, không có cao thấp. Ví như 
cuộn chỉ được tung ra sẽ được kéo dài đến một mức 
độ nào đó. 


Ở đây, này Sandaka, người có trí suy tư như 
sau: "VỊ Tôn sư này có lý thuyêt như vây, có quan 
điêm như vây: "Có bảy thân này... (như trên)... sẽ 
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chấm dứt khổ đau". Nếu vị Tôn sư này nói đúng sự 
thật, thời cái gì đã làm ở đây không phải ta làm, cái 
gì được sông ở đây không phải ta sống, nhưng cả hai 
chúng ta ở đây đều đồng đắng khi chứng Sa-môn 
quả, và ta không có nói: "Cả hai chúng tôi, sau khi 
lưu chuyển luân hồi sẽ chấm dứt khô đau". Thật sự 
là quá độ hạnh lõa thể, trọc đâu, tinh tân ngôi chỏ hỏ, 
nhồ lông tóc của vị Tôn sư này, trong khi ta sống 
trong gia đình, được con cái bao bọc đoanh vây, thọ 
dụng chiên-đàn Kasi, mang dùng vòng hoa, hương 
liệu, phân sáp, hưởng thọ vàng bạc, và trong đời sau 
ta sẽ đồng đăng với vị Tôn sư này về chỗ thọ sanh. 
Như vậy ta biết gì, ta thấy gì mà ta sẽ sống theo hạnh 
ây với vị Đạo sư này?" Vị ấy sau khi biết phi phạm 
hạnh trú này, yếm ly theo hạnh ấy và bỏ đi. 


=> Như vậy, này Sandaka là phi phạm hạnh trú thứ 
tư, được Thế Tôn, bậc Tri Giả, Kiễn Giả, bậc A la 
hán, Chánh Đăng Giác tuyên bố, và ở đây người 
có trí không thể tự mình sống theo hạnh ấy, và nêu 
sông, thời không thê thành đạt (chánh) đạo, pháp, 
và (chí) thiện. 


Này Sandaka, bốn phi phạm hạnh trú này được 
Thế Tôn, bậc Tri Giả, Kiến Giả, bậc A-la-hán, Chánh 
Đẳng GIác tuyên bó, và ở đây, người có trí không thê 
tự mình sống theo hạnh ấy, và nêu sống, thời không 
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thể thành đạt (chánh) lý, pháp, và (chí) thiện. 


— Thật vi diệu thay, Tôn giả Ananda! 'Thật hy 
hữu thay, Tôn giả Ananda! Bốn phi phạm hạnh trú 
này đã được Thế Tôn, bậc Tri Giả, Kiến Giả, bắc A- 
la-hán, Chánh Đắng Giác tuyên bồ là phi phạm hạnh 
trú, và ở đây, người có trí không thể tự mình sống 
theo hạnh ây, và nêu sống, thời không thê thành đạt 
(chánh) lý, pháp, và (chí) thiện. 


Tôn giả Ananda, thế nào là bốn pháp bất an 

được Thế Tôn, bậc Tri Giả, Kiến Giá, 

bác A-la-hản, Chánh Đẳng Giác tuyên bố, và ở 

đây người Có frí không thể tự mình sống theo hạnh 

ấy, và nếu sống, thời không thể thành đạt (chánh) 
đạo, pháp, và (chí) thiện ? 


= Ở đây, này Sandaka, có bậc Đạo sư nhứt thiết tri 
nhứt thiết kiến, tự xem đã chứng được tri kiến 
hoàn toàn: "Khi ta đi, ta đứng, ta ngủ và ta thức, 
{r1, kiến được an trú ở trong ta, liên tục, không 
gián đoạn”. VỊ ây đi vào một nhà trồng, không 
nhận được đồ ăn khất thực, và con chó căn vị ây, 
vị ấy gặp voi dữ, gặp người dữ, gặp bò dữ, và vị 
ấy hỏi tên và họ một người đàn bà, một người đàn 
ông, và hỏi tên những con đường của làng, của trị 
trần. Vị ây được hỏi: "Sao như thế này?”, và trả 
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lời: “Ta phải vào một nhà trồng, do vậy ta đã vào; 
ta phải không nhận được đồ ăn khất thực, do vậy 
ta đã không nhận được đồ ăn khất thực. (Có 
người) phải bị chó căn, do vậy ta đã bị chó cắn. 
(Có người!) phải gặp voi dữ, do vậy ta đã gặp; phải 
gặp ngựa dữ, do vậy ta đã gặp, phải gặp bò dữ, do 
vậy ta đã gặp. Có người phải hỏi tên và họ một 
người đàn bà, một người đàn ông, do vậy ta đã 
hỏi. (Có người) phải hỏi tên những con đường của 
làng, của thị trần, do vậy ta đã hỏi". 


=®>Ở đây, này Sandaka, người có trí suy tư như sau: 
"Vị Tôn sư này là nhất thiết tri, nhứt thiết kiến... 
(như trên)... do vậy ta đã hỏi". Vị ấy sau khi biết: 
"Hạnh này là bất an", nên yếm ly hạnh ấy và 
bỏ đi. 


Này Sandaka, đây là Bất an phạm hạnh thứ nhất, 
được Thế Tôn, bậc Tri Giả, Kiến Giả, bậc A-la-hán, 
Chánh Đăng Giác tuyên bố, và ở đây người có trí 
không thê tự mình sống theo hạnh ấy, và nếu sống 
thời không thê thành đạt (chánh) đạo, pháp và (chí) 
thiện. 


Lại nữa, này Sandaka, ở đây, 


, (xem) truyền thuyết là chân thật, vị 
này thuyêt pháp theo truyện thuyết, theo tương 
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truyền và truyền thông, theo uy tín (Thánh) tạng. 
Này Sandaka, nêu vị Đạo sư y cứ truyền thuyết, 
xem truyền thuyết là chân thật, vị ây (có phần) 
khéo nhớ, (có phần) không khéo nhớ, (khi thì) như 
thế này, (khi thì) như thế khác. 


Ở đây, này Sandaka, người có trí suy tư: ˆVỊ 
Tôn sư này y cứ truyền thuyết, xem truyền thuyết là 
chơn thật, vị này thuyết pháp theo truyền thuyết, theo 
tương truyền và truyền thông, theo uy tín (Thánh) 
tạng. Nếu vị Đạo sư y cứ truyền thuyết, xem truyền 
thuyết là chơn thật, vị ấy (có phần) khéo nhớ, (có 
phân) không khéo nhớ, (khi thì) như thể này, (khi thì) 
như thế khác. Vị ấy sau khi biết: "Hạnh này là bất 
an", nên yếm ly hạnh ấy và bỏ đi. 


Này Sandaka, đây là bất an phạm hạnh thứ hai, 
được Thế Tôn, bậc Tri GIả, Kiến Giả, bậc A-la-hán, 
Chánh Đắng Giác tuyên bố, và ở đây người có trí 
không thể tự mình sống theo hạnh ấy, và nếu sống, 
thời không thể thành đạt (chánh) đạo, pháp, và (chí) 
thiện. 


> Lại nữa, này Sandaka, ở đây có 
lý luận, là nhà suy luận. Do sự đả phá của lý luận 
và y cứ theo suy luận, vị này thuyết pháp theo 
nguyên tắc tự mình sáng tác. Này Sandaka, nếu vị 
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Đạo sư là nhà lý luận, là nhà suy luận, vị ây (có 
phân) khéo lý luận, (có phần) không khéo lý luận, 
(khi thì) như thê này, (khi thì) như thê khác. 


Ở đây, này Sandaka, người có trí suy nghĩ: "Vị 
Tôn sư này là nhà lý luận, là nhà suy luận. Do sự đả 
phá của lý luận và y cứ theo suy luận, vị này thuyết 
pháp theo nguyên tắc tự mình sáng tác. Nếu vị Đạo 
sư là nhà lý luận, là nhà suy luận, vị ấy (có phần) 
khéo lý luận, (có phân) không khéo lý luận, (khi thì) 
như thế này, (khi thì) như thế khác. VỊ Ấy, sau khi 
biết: "Hạnh này là bất an" nên yêm ly hạnh ấy và bỏ 
đI. 


Này, Sandaka đây là bất an phạm hạnh thứ ba, 
được Thế Tôn, bậc Tri Giả, Kiến Giả, bậc A-la-hán, 


Chánh Đăng Giác tuyên bố, và ở đây người có trí 
không thê tự mình sống theo hạnh ấy, và nếu sống 
thì không thể thành đạt (chánh) lý, pháp, và (chí) 
thiện. 


=> Lại nữa, này Sandaka, ở đây có vị Đạo sư là người 


, là người ngu s. Vì đần độn ngu sĩ, khi 
được hỏi về vấn đề này, vẫn đề khác, vị ây dùng 
những lời ngụy biện trườn uốn như con lươn: 
”Fheo tôi không phải như vậy, theo tôi không phải 
như kia, theo tôi không khác như thế, theo tôi 
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không phải như thế, theo tôi không không phải 
như thê”. 


Ở đây, này Sandaka người có trí suy tư: "Vị 
Tôn sư này là người đân độn, là người ngu sĩ... (như 
trên)... theo tôi không phải như thế”. VỊ Ấy: sau khi 
biết: "Hạnh này là bất an", nên yêm ly hạnh ấy và bỏ 
đ1. 


Này Sandaka, đây là bất an phạm hạnh thứ tư, 
được Thế Tôn, bậc Tri Giả, Kiến Giả, bậc A-la-hán, 
Chánh Đắng Giác tuyên bố, và ở đây người có trí 
không thể tự mình sống theo hạnh ây và nếu sống thì 
không thê thành đạt (chánh) đạo, pháp và (chí) thiện. 


Này Sandaka, bốn bất an phạm hạnh này được 
Thế Tôn, bậc Tri Giả, Kiến Giả, bậc A-la-hán, Chánh 
Đăng Giác tuyên bố, và ở đây người có trí không 
thể tự mình sống theo hạnh ấy, và nếu sống thì 
không thể thành đạt (chánh) lý, pháp và (chí) 
thiện. 


— Thật vi diệu thay, Tôn giả Ananda! Thật hy 
hữu thay, Tôn giả Ananda! Bốn pháp bất an phạm 
hạnh này đã được Thế Tôn, bậc Tri Giả, Kiến Giả, 
bậc A-la-hán, Chánh Đăng Giác tuyên bố là bất an 
phạm hạnh, và ở đây người trí không thể tự mình 
sống theo hạnh ấy, và nếu sống thì không thể thành 
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đạt (chánh) lý, pháp, và (chí) thiện. 


s* Thưa Tôn giả Ananda, vị Đạo sư ấy dạy những gì, 
tuyên bỗ những gì, mà ở đây, người có trí có thể 
tự mình sống Phạm hạnh, và khi sống, có thể 
thành đạt (chánh) lý, pháp, và (chí) thiện ? 


—- Ở đây, này Sandaka, Như Lai xuất hiện ở đời, 
là bậc A-la-hán, Chánh Biến Tri, Minh Hạnh Túc, 
Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thưởng Sĩ, Điều Ngự 
Trượng Phu, Thiên Nhơn Sư, Phật, Thế Tôn. Như 
Lai sau khi riêng tự chứng ngộ với thượng trí... lại 
tuyên thuyết điều Ngài đã chứng ngộ... Ngài truyền 
dạy Phạm hạnh hoàn toàn đầy đủ thanh tịnh. Người 
gia trưởng hay con người gia trưởng, hay một người 
sanh ở giai câp (hạ tiện) nghe pháp ây... (như Kinh 
Kandaraka của tập này, tr. 20 — tr. 25). Sau khi trừ 
bỏ năm triển cái này, các pháp làm tâm cấu uế, làm 
trí tuệ trở thành yếu ót vị ấy ly dục, ly bất thiện 
pháp, chứng đạt và an trú Sơ thiên, một trạng thái 
hý lạc do ly dục sanh, với tầm, với tứ. 


Này Sandaka, nếu một đệ tử chứng được ưu 
thăng đặc thù như vậy dưới một vị Đạo sư, thời ở đây 
người có trí có thể tự mình sống Phạm hạnh, và khi 
sông có thể thành đạt (chánh) lý, pháp, và (chí) thiện. 


Lại nữa, này Sandaka, vị Tý-kheo diệt tầm và 
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ứ... Nhị thiền... Tam thiên... chứng đạt và an trú Tứ 

thiền. Này Sandaka, nếu một đệ tử chiếm được ưu 
thăng đặc thù như vậy dưới một Đạo sư... (như 
trên)... (chánh) lý, pháp, và (chí) thiện". 


Với tâm định tĩnh, thanh tịnh, trong sáng, không 
cấu nhiễm, không phiền não, nhu nhuyễn, dễ sử 
dụng, vững chắc bất động như vậy, vị ây, hướng tâm 
đến túc mạng trí. Vị ấy nhớ đến các đời sông quá 
khứ, như một đời, hai đời... như vậy, vị ây nhớ đến 
nhiều đời sống quá khứ cùng với các nét đại cương 
và các chỉ tiết. Này Sandaka, nếu một đệ tử chiếm 
được ưu thắng đặc thù như vậy dưới một vị Đạo sư... 
(như trên)... (chảnh) lý, pháp, và (chị) thiện. 


Với tâm định tĩnh, thanh tịnh, trong sáng, không 
cấu nhiễm, không phiền não, nhu nhuyến, dễ sử 
dụng, vững chắc, bất động như vậy, vị ây hướng tâm 
đến trí tuệ về sanh tử của chúng sanh. VỊ ây với thiên 
nhãn thuần tinh, siêu nhân, thây sự sống và chết của 
chúng sanh. Vị ấy biết rõ rằng, chúng sanh người hạ 
liệt kẻ cao sang, người đẹp đẽ kẻ thô xấu, người may 
mắn kẻ bất hạnh... đều do hạnh nghiệp của họ. Này 
Sandaka nếu một đệ tử chứng được ưu thắng đặc thù 
như vậy dưới một vị Đạo sư... (như trên)... (chảnh) 
đạo, pháp và (chí) thiện. 
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Với tâm định tĩnh thanh tịnh, trong sáng, không 
cấu nhiễm, không phiền não, nhu nhuyến, dễ sử 
dụng, vững chắc, bất động như vậy, vị ây hướng tâm 
đến lậu tận trí. Vị ây như thật biết: "Đây là Khô"... vị 
ấy như thật biết: "Đây là con đường đưa đến lậu hoặc 
diệt". Vị ấy do biết vậy, do thấy vậy, tâm được giải 
thoát khỏi dục lậu, tâm được giải thoát khỏi hữu lậu, 
tâm được giải thoát khỏi vô minh lậu. Đối với tự thân 
đã giải thoát như vậy, khởi lên sự hiểu biết: "Ta đã 
giải thoát". VỊ ấy biết: "Sanh đã diệt, Phạm hạnh đã 
thành, việc cần làm đã làm; sau đời hiện tại, không 
có đời sống nào khác nữa". Này Sandaka, nều một đệ 
ft chưng được ưu thăng đặc thù như vậy đưới một 
Đạo sư nào, thời ở đây người có trí có thể tự mình 
sống Phạm hạnh, và khi sống có thể thành đạt 
(chảnh) đạo, pháp, và (chí) thiện. 


s* Nhưng, thưa Tôn giả Ananda, một Tỷ-kheo nào là 
bác A-la-hán, các lậu đã tận, tu hành thành mãn, 
các việc nên làm đã làm, đã đặt gánh nặng xuống, 
đã thành đạt lý tưởng, đã tận trừ hữu kiết sử, đã 
giải thoát nhờ chánh trí, 


— Này Sandaka, vị Tỷ-kheo nào là bậc A-la-hán, 
các lậu đã tận, tu hành thành mãn, các việc nên làm 
đã làm, đã đặt gánh nặng xuông, đã thành đạt lý 
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tưởng, đã tận trừ hữu kiết sử, đã giải thoát nhờ chánh 
trí, vị ây không thê vi phạm năm điêu: 


» Vị Tỷ-kheo các lậu đã tận không có thể cố ý sát 
hại mạng sông chúng sanh; 

> Vị Tỷ-kheo các lậu đã tận không có thể lấy của 
không cho, được gọi là ăn trộm; 

> Vị Tỷ-kheo các lậu đã tận không có thê hành dâm 
dục; 

> Vị Tỷ-kheo các lậu đã tận không có thê có ý nói 
láo; 

> Vị Tỷ-kheo các lậu đã tận không có thê hưởng thọ 
các dục đôi với các vật được tàng trữ như trước 
khi còn tại gia. 


Này Sandaka, một vị Ty-kheo nào là bậc A-la- 
hán, các lậu đã tận, tu hành thành mãn, các việc nên 
làm đã làm, đã đặt gánh nặng xuống, đã thành đạt lý 
tưởng, đã tận trừ hữu kiết sử, đã giải thoát nhờ chánh 
trí, vị ấy không có thể vi phạm năm điều này. 


s* 7a Tôn giả Ananda, vị Tỷ-kheo nào là bậc A- 
la-hán, các lậu đã tán, tu hành thành mãn, các 
việc nên làm đã làm, đã đặt gánh nặng xuống, đã 
thành đạt lý tưởng, đã tận trừ hữu kiết sử, đã giải 
thoát nhờ chánh trí, 
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— Này Sandaka, tôi sẽ cho Ông một ví dụ, nhờ 
ví dụ ở đây, một số người có trí sẽ biết ý nghĩa câu 
nói. Ví nh, này Sandaka, một người tay chân bị 
chặt; khi người ấy đi, đứng, ngủ và thức, tay chân bị 
chặt một cách liên tục, không giản đoạn, và khi 
Người ấy SHy fW về vấn để này, người ấy biết: “Tay 
chân của ta bị chặt”. 


Cũng vậy, này Sandaka, vị Tỷ-kheo nào là bậc 
A-la-hán, các lậu đã tận, tu hành thành mãn, các việc 
nên làm đã làm, đã đặt gánh nặng xuống, đã thành 
đạt lý tưởng, đã tận trừ hữu kiết sử, đã giải thoát nhờ 
chánh trí, khi vị ấy đi, đứng, ngủ và thức, các lậu 
hoặc được đoạn tận một cách liên tục, không gián 
đoạn, và khi vị ây suy tư về vẫn đề này, VỊ ây biết: 
"Các lậu hoặc ta đã được đoạn tận". 


— Nhưng thưa Tôn giả Ananda, có bao nhiêu vị 
lãnh đạo tôi thăng trong pháp và luật này? 


— Này Sandaka, không phải chỉ có một trăm, hai 
trăm, ba trăm, bốn trăm, năm trăm, mà còn nhiều vị 
lãnh đạo tôi thắng hơn nữa trong pháp và luật này. 


— Thật vi diệu thay, Tôn giả Ananda! 'Thật hy 
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hữu thay, Tôn giả Ananda! Không có sự tự tán thán 
pháp của mình, không có sự hủy báng pháp của 
người khác, nhưng cả hai sự thuyết pháp với các 
hành trì (ayatane) và rất nhiều vị lãnh đạo tôi thắng 
như vậy đã được thấy (ở đây). Còn các tà mạn ngoại 
đạo này là những đứa con của người mẹ không con, 
họ tự tán thán khen mình chê người, và họ chỉ có ba 
vị lãnh đạo tôi thăng, tức là Nanda Vaccha, KiIsa 
Sankicca và Makkhali Gosala. 


Rôi du sĩ Sandaka nói với đô chúng của mình: 


Như vậy du sĩ Sandaka đã đưa đồ chúng của 
mình sông Phạm hạnh dưới Sa-môn Gotama. 
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9 Kinh SÁU THANH TỊNH - 112 Trung 
II, 161 


KINH SÁU THANH TỊNH 
(Chabbisodhana suttam) 


- Bài kinh số 112 — Trung IH, 161 


Như vây tôi nghe. 


Một thời Thế Tôn trú ở SavatthI, Jetavana, tại 
tinh xá ông Anathapindika. Tại đấy, Thế Tôn gọi các 
Tỷ-kheo, "Này các Tỷ-kheo". — "Thưa vâng, bạch 
Thế Tôn". Các vị Tỷ-kheo ấy vâng đáp Thế Tôn. Thế 
Tôn nói như sau: 


— Ở đây, này các Týỷ-kheo, có Tý-kheo nói lên 
chánh trí (annam) như sau: "Ta tuệ tri như vầy: "Sanh 
đã tận, Phạm hạnh đã thành, những việc nên làm đã 
làm, không còn trở lui trạng thái này nữa"". Này các 
Tý-kheo, lời nói của vị Tỷ-kheo ấy, không nên tán 
thán cũng không nên bác bỏ. Không tán thán, không 
bác bỏ, cần hỏi câu hỏi: "Này Hiển giả, có bốn hình 
thức tuyên bố này được Thế Tôn, bậc Tri Giả, Kiến 
Giả, bậc A-la-hán, Chánh Đăng Giác chân chánh 
nói lên. Thể nào là bốn? Cái gì được thấy được nói 


CON ĐƯỜNG TU TẬP 138 


lên như là được thấy. Cái gì được nghe được nói lên 
là được nghe. Cải gì được cảm giác được nói lên nh 
là cảm giác. Cải gì được nhận thức được nói lên nhự 
là được nhận thức. Bồn hình thức tuyên bồ này, Này 
Hiển giả, được Thể Tôn, bậc Tri Giả, Kiến Giả, bậc 
A-la-hản, Chánh Đăng Giác chơn chánh nói lên. 
Nhưng biết cái gì, thấy cải gì, đối với bốn hình thức 
tuyên bô này, Tôn giả có thể nói là tâm của Tôn giả 
được giải thoát khỏi các lậu hoặc không có chấp 
thủ 2“ 


Này các Tỷ-kheo, với Tỷ-kheo, các lậu hoặc đã 
đoạn tận, tu hành thành mãn, những việc phải làm đã 
làm, đã đặt gánh nặng xuống, đã thành đạt mục đích, 
đã đoạn trừ hữu kiết sử, và đã được giải thoát nhờ 
chánh trí, câu trả lời tùy pháp (anudhamma) của vị 
ây phải như sau: "Này chư Hiên, tôi không cảm 
thấy luyến ái, không chống đối, độc lập, không 
trói buộc, giải thoát, không hệ lụy, an trú với tầm 
không có hạn chế, đối với những vật được thấy... 
được nøghe... được cảm giác... được nhận thức. 
Chư Hiền, vì rằng tôi biết như vậy, thấy như vậy, đôi 
với bốn hình thức tuyên bồ này, tôi có thể nói tâm tôi 
được giải thoát khỏi các lậu hoặc, không có chấp 
Hỗ. 


Này các Tý-kheo, Tỷ-kheo ấy cần phải được tán 
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thán, phải được tùy hỷ với lời nói: "Lành thay! Sau 
khi tán thán, tùy hỷ với lời nói: "Lành thay, một cầu 
hỏi nữa cần phải được hỏi.: "Này Hiển giả, năm thú 
uấn này được Thế Tôn, bậc Tri Giả, Kiến Giả, bậc 
A-la-hán, Chánh Đăng Giác chân chánh nói lên. Thể 
nào là năm? Tức là sắc thủ uẫn, tưởng thủ uẩn, thọ 
thủ uẩn, hành thủ uẩn, thức thủ uẩn. Năm thủ uấn 
này, này Hiển giả, được Thể Tôn, bậc Tri Giả, Kiến 
Giá, bác A-la-hản, Chánh Đăng Giác chân chánh 
nói lên. Nhưng biết cái gì, thầy cái gì, đối với năm 
thủ uấn này, Tôn giả có thể nói tâm của Tôn giả 
được giải thoát khỏi các lậu hoặc, không có chấp 
thủ 2“ 


Này các Tỷ-kheo, với Tỷ-kheo các lậu hoặc đã 
đoạn tận, tu hành thành mãn, những việc phải làm đã 
làm, đã đặt gánh nặng xuống, đã thành đạt mục đích, 
đã đoạn trừ hữu kiết sử, và đã được giải thoát nhờ 
chánh trí, câu trả lời tùy pháp của vị ấy phải như sau: 
"Này chư Hiên, sau khi biết sắc này là vô lực, biến 
hoại, không an ồn, đối với những sắc là những 
chấp thủ phương tiện (upayupadana), là những 
tâm cô chấp, thiên chấp, tùy miên, đối với những 
sắc ấy, với sự đoạn tận, đoạn ly, đoạn diệt, đoạn 
trừ, đoạn xả, tôi tuệ trỉ tâm tôi được giải thoát. 
Này chư Hiền, sau khi biết thọ này... Này chư Hiền, 
sau khi biết tưởng này.. Này chư Hiển, sau khi biết 
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hành này.. Này chư Hiền, sau khi biết thức này là vô 
lực, biên hoại, không an Ổn, đối với thức là những 
chấp thủ phương tiện, là những tâm. cô chấp, thiên 
chấp, tùy miên. Đối với những thức ấy, với sự đoạn 
tận, đoạn ly, đoạn diệt, đoạn trừ, đoạn xả, tôi tuệ tri 
tâm tôi được giải thoát. Chư Hiền, vì răng tôi biết 
như vậy, thấy như vậy, đối với năm thủ uân này, tôi 
có thể nói tâm tôi được giải thoát khỏi các lậu hoặc, 
không có chấp thủ". 


Này các Tý-kheo, Tỷ-kheo ấy cần phải được tán 
thán, phải được tùy hỷ với lời nói: "Lành thay”. Sau 
khi tán thán, tùy hỷ với lời nói: "Lành thay", một câu 
hỏi nữa cần phải được hỏi thêm: "Này Hiền giả, sáu 
giới này được Thế Tôn, bậc Trì Giả, Kiến Giả, bậc 
A-la-hán, Chánh Đăng Giác chơn chánh nói lên. Thể 
nào là sáu ? Địa giới, thủy giới, hóa giới, phong giới, 
không giới, thức giới. Sáu giới này, này Hiển giả, 
được Thể Tôn, bậc Tri Giả, Kiến Giả, bậc A-la-hán, 
Chánh Đăng Giác nói lên. Nhưng biết cái gì, thấy 
cái gì với sấu giới này, Tôn giả có thể nói tâm của 
Tôn giả được giải thoát khỏi các lậu hoặc, không có 
chấp thủ?" 


Này các Tỷ-kheo, với Tỷ-kheo các lậu hoặc đã 


đoạn tận, tu hành thành mãn, những việc phải làm đã 
làm, đã đặt gánh nặng xuông, đã thành đạt mục đích, 
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đã đoạn trừ hữu kiết sử, và đã được giải thoát nhờ 
chánh trí, câu trả lời tùy pháp của vị ấy phải như sau: 
"Chư Hiền, tôi đã đi đến địa giới như là không phải 
tự ngã, và (đi đến) tự ngã như là không tùy thuộc địa 
giới. Đối với những pháp là những chấp thủ phương 
tiện tùy thuộc địa giới, là những tâm cô chấp, thiên 
chấp, tùy miên; đối với những pháp ấy, với sự đoạn 
tận, đoạn ly, đoạn diệt, đoạn trừ, đoạn xả, tôi tuệ tri 
tâm tôi được giải thoát. Này chư Hiền, sau khi tôi đã 
đi đến thủy giới.. Này chư Hiền, sau khi tôi đã đi đến 
hỏa giới... Này chư Hiền, sau khi tôi đã đi đến phong 
giới... Này chư Hiền, sau khi tôi đã đi đến không 
giới... Này chư Hiên, sau khi tôi đã đi đến thức giới 
như là không phải tự ngã, và (đi đến) tự ngã như là 
không tùy thuộc thức giới. Đối với những pháp là 
những chấp thủ phương tiện tùy thuộc thức giới, là 
những tâm cô chấp, thiên chấp, tùy miên; đối với 
những pháp ây, với sự đoạn tận, đoạn ly, đoạn diệt, 
đoạn trừ, đoạn xả, tôi tuệ tri tâm tôi được giải thoát. 
Chư Hiền, vì rằng tôi biết như vậy, thấy như vậy, đôi 
với sáu giới này, tôi có thê nói tâm tôi được giải thoát 
khỏi các lậu hoặc, không có chấp thủ". 

Này các Tý-kheo, vị Tỷ-kheo ấy cần phải được 
tán thán, cần phải được tùy hý với lời nói: "Lành 
thay”. Sau khi tán thán tùy hỷ với lời nói: "Lành 
thay", một câu hỏi nữa cần phải được hỏi: "Này Hiền 
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giả, sáu nội ngoại xứ này được Thể Tôn, bậc Tri Giả, 
Kiến Giả bậc A-la-hán, Chánh Đẳng Giác chơn 
chánh nói lên. Thể nào là sáu? Mắt và sắc, tai và 
tiếng, mũi và hương, lưỡi và vị, thân và xúc, ý và 
pháp. Sáu nội ngoại xứ này, này Hiền giả, được Thể 
Tôn, bậc Tri Giả, Kiến Giả, bậc A-la-hán, Chánh 
Đăng Giác nói lên. Nhưng biết cái gì, thấy cái gì, 
thấy cái gì đối với sáu nội ngoại xứ này, Tôn giả có 
thể nói tâm của Tôn giả được giải thoát khỏi các lậu 
hoặc, không có chấp thủ". 


Này các Tỷ-kheo, với Tỷ-kheo các lậu hoặc đã 
đoạn tận, tu hành thành mãn, những việc phải làm đã 
làm, đã đặt gánh nặng xuống, đã thành đạt mục đích, 
đã đoạn trừ hữu kiết sử, và đã được giải thoát nhờ 
chánh trí, câu trả lời tùy pháp của vị ấy phải như sau: 
"Chư Hiển, đối với mất, đối với sắc, đối với nhãn 
thức, đối với những pháp được nhận thức bởi nhãn 
thức, phàm có dục gì, tham gì, hÿ gì, ái gì, phàm có 
những pháp chấp thủ phương tiện, những tâm cô 
chấp, thiên chấp, tùy miên. Đối với những pháp ấy, 
với sự đoạn tận, đoạn ly, đoạn diệt, đoạn trừ, đoạn 
xả, tôi tuệ tri tâm tôi được giải thoát. Chư Hiển, vì 
rằng tôi biết như vậy, thấy như vậy, đối với sáu nội 
ngoại xứ này, tôi có thể nói tâm tôi được giải thoát 
khỏi các lậu hoặc, không có chấp thủ. Chư Hiền, đổi 
với tai, đối với tiếng, đổi với nhĩ thức; chư Hiền, đối 
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với mũi, đối với hương, đối với tỷ thức; chư Hiên, đối 
với lưỡi, đối với vị, đối với thiệt thức; chư Hiễn, đối 
với thân, đối với xúc, đối với thân thức; chư Hiên, 
đối với ý, đối với pháp, đối với ý thức, đối với các 
pháp được nhận thức bởi ý thức, phàm có dục gì, 
tham gì, hỷý gì, ái gì, phàm có những chấp thu phương 
tiện, những tâm cô chấp, thiên chấp, tùy miên; đối 
với những pháp ấy, với sự đoạn tận, đoạn ly, đoạn 
diệt, đoạn trừ, đoạn xả, tôi tHỆ trì tâm tôi được giải 
thoát. Chư Hiên, vì rằng tôi biết như vậy, thấy như 
vậy, đổi với sáu nội ngoại xứ này, tôi có thể nói tâm 
tôi được giải thoát khỏi các lậu hoặc, không có chấp 
thủ ”. 


Này các Tý-kheo, vị Tỷ-kheo ấy cần phải được 
tán thán, cần phải được tùy hý với lời nói: "Lành 
thay!" Sau khi tán thán, tùy hy với lời nói: "Lành 
thay", một câu hỏi nữa cần phải được hỏi thêm: 
"Nhưng này Hiên giả, do biết gì, thấy gì, do đối với 
các thân có nhận thức này và đổi với tất cả tướng ở 
ngoài, Tôn giả có thể nói về mạn tùy miên: "Ta là 
người làm, sở thuộc của ta là người làm”, mạn fty 
miền của Tôn giả được đoạn trừ một cách hoàn 
toàn ”? 


Chư Tý-kheo, đối với Tỷ-kheo các lậu hoặc đã 
đoạn tận, tu hành thành mãn, những việc phải làm, 
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đã làm, đã đặt gánh xuống, đã thành đạt mục đích, đã 
đoạn trừ hữu kiết sử, và đã được giải thoát nhờ chánh 
trí, câu trả lời tùy pháp của vị ấy phải như sau: “Cj 
Hiển, thuở xưa, khi tôi chưa xuất gia, tôi còn ngu 
muội. Tôi được Như Lai, đệ tử Như Lai thuyết pháp. 
Sau khi nghe pháp. Tôi có lòng tịnh tín đối với Như 
Lai. Thành tựu được tịnh tín ấy, tôi suy nghĩ: "Đời 
sống gia đình đây những triển phược, con đường đầy 
những bụi đời. Đời sông xuất gia phóng khoảng như 
hư không. Thật rất khó cho một người sống ở gia 
đình có thể sống theo Phạm hạnh hoàn toàn đây đủ, 
hoàn toàn thanh tịnh, trăng bạch như vỏ ốc. Vậy ta 
nên cạo bỏ râu tóc, đắp áo cà-sa, xuất gia từ bỏ gia 
đình, sống không gia đình". 


"Chư Hiền, một thời gian sau, tôi từ bỏ tài sản 
nhỏ hay từ bỏ tài sản lớn, từ bỏ bà con quyên thuộc 
nhỏ hay từ bỏ bà con quyên thuộc lớn, cạo bỏ râu tóc, 
đắp áo cà-sa, và xuất gia từ bỏ gia đình, sống không 
gia đình. Khi đã xuất gia như vậy, tôi thành tựu học 
giới và nếp sông các vị Tý-kheo, tôi từ bỏ sát sanh, 
tránh xa sát sanh, bỏ trượng bỏ kiếm, biết tàm quý, 
có lòng từ, sống thương xót tất cả chúng sanh và các 
loại hữu tình. Tôi từ bỏ lấy của không cho, tránh xa 
lây của không cho, chỉ lây những vật đã cho, chỉ 
mong những vật đã cho, tự sống thanh tịnh không có 
trộm cướp. Tôi từ bỏ phi Phạm hạnh, sống theo Phạm 
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hạnh, sống tránh xa (phi Phạm hạnh), từ bỏ dầm dục 
tục pháp. Tôi từ bỏ nói láo, tránh xa nói láo, nói 
những lời chơn thật, y chỉ trên sự thật, chắc chắn, 
đáng tin cậy, không phản lại đời. Tôi từ bỏ nói hai 
lưỡi, tránh xa nói hai lưỡi; nghe điều gì ở chỗ này, 
không đến nói chỗ kia để sanh chia rẽ ở những người 
này; nghe điều này ở chỗ kia, không đi nói với những 
người này, để sinh chia rẽ ở những người kia. Tôi 
sống hòa hợp những kẻ ly gián, khuyến khích những 
kẻ hòa hợp, hoan hỷ trong hòa hợp, thoải mái trong 
hòa hợp, hân hoan trong hòa hợp, nói những lời đưa 
đến hòa hợp. Tôi từ bỏ nói lời độc ác, tránh xa nói 
lời độc ác, tôi nói những lời nhẹ nhàng, thuận tai, dễ 
thương, thông cảm đến tâm, tao nhã, đẹp lòng nhiều 
người, tôi nói những lời nói như vậy. Tôi từ bỏ nói 
lời phù phiếm, tránh xa nói phù phiếm, nói đúng thời, 
nói những lời chân thật, nói những lời có ý nghĩa, nói 
những lời về Chánh pháp, nói những lời về luật, nói 
những lời đáng được gìn giữ, những lời hợp thời 
thuận lý, có mạch lạc hệ thống, có ích lợi. Tôi từ bỏ 
không làm hại đến các hột giông và các loại cây cỏ, 
dùng một ngày một bữa, không ăn ban đêm, từ bỏ 
không ăn phi thời. Tôi từ bỏ không đi xem múa, hát, 
nhạc, các cuộc trình diễn. Tôi từ bỏ không trang sức 
bằng vòng hoa, hương liệu, dâu thoa, các thời trang, 
các thời sức. Tôi từ bỏ không dùng giường cao và 
giường lớn. Tôi từ bỏ không nhận các hạt sống. Tôi 
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từ bỏ không nhận thịt sống. Tôi từ bỏ không nhận 
đàn bà, con gái. Tôi từ bỏ không nhận nô tỳ gái và 
trai. Tôi từ bỏ không nhận cừu dê. Tôi từ bỏ không 
nhận gia cầm và heo. Tôi từ bỏ không voi, bò, ngựa 
và ngựa cái. Tôi từ bỏ không nhận ruộng nương và 
đất đai. Tôi từ bỏ không nhận người môi giới hoặc 
tự mình làm môi giới. Tôi từ bỏ không buôn bán. Tôi 
từ bỏ các sự gian lận bằng cân tiền bạc và đo lường. 
Tôi từ bỏ các tà hạnh như hối lộ, gian trá, lừa đảo. 
Tôi từ bỏ không làm thương tốn, sát hại, câu thúc, 
bức đoạt, trộm cặp, cướp phá. Tôi băng lòng (tri túc) 
với tâm y để che thân, với đỗ ăn khất thực để nuôi 
bụng, đi tại chỗ nào cũng mang theo (y bát). Ví như 
con chim bay đến chỗ nào cũng mang theo hai cánh; 
cũng vậy, tôi băng lòng với tắm y để che thân, với đồ 
ăn khất thực để nuôi bụng, đi tại chỗ nào cũng mang 
theo (y bát). Tôi thành tựu Thánh giới uân này, cảm 
giác lạc thọ thuộc nội tâm, không lỗi lầm. Khi mắt 
thấy sắc, tôi không năm giữ tướng chung, không năm 
ø1ữ tướng riêng. Những nguyên nhân gì, vì con mắt 
không được chế ngự khiến tham ái, ưu bi, các ác bắt 
thiện pháp khởi lên, tôi tự chế ngự nguyên nhân â ẫy, 
hộ trì con mắt, thực hành sự hộ trì con mắt. Khi tai 
nghe tiếng... mũi ngửi hương... lưỡi nếm vị... thân 
cảm xúc... ý nhận thức các pháp, tôi không nắm giữ 
tướng chung, không nắm giữ tướng riêng. Những 
nguyên nhân gì, vì ý căn không được chế ngự khiến 
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tham ái ưu bi, các ác bất thiện pháp khởi lên, tôi tự 
chế ngự nguyên nhân ây, hộ trì ý căn, thực hành sự 
hộ trì ý căn. Tôi thành tựu Thánh hộ trì các căn này, 
cảm giác lạc thọ thuộc nội tâm, không vân đục. Khi 
đi tới, khi đi lui, tôi đều tỉnh giác. Khi nhìn thắng, 
khi nhìn quanh, tôi đều tỉnh giác. Khi co tay, khi duỗi 
tay, tôi đêu tỉnh giác. Khi mang y kép, y bát, tôi đều 
tỉnh giác. Khi ăn, uông, nhai, nuốt, tôi đều tỉnh giác. 
Khi đi đại tiện, tiêu tiện, tôi đều tỉnh giác. Khi đi, 
đứng, ngôi, nằm, thức, nói, vên lặng, tôi đều tỉnh 
giác. 


"Và tôi đều thành tựu Thánh giới uân này, thành 
tựu Thánh hộ trì các căn này và thành tựu Thánh 
chánh niệm tỉnh giác này chọn một chỗ thanh vắng, 
tịch mịch như rừng, gốc cây, khe núi, hang đá, bãi tha 
ma, lùm cây, ngoài trời, đồng rơm. Sau khi đi khất 
thực về vả ăn xong, tôi ngôi kiết-già, lưng thắng tại 
chỗ nói trên và an trú chánh niệm trước mặt. Tôi từ 
bỏ tham ái ở đời, sống với tầm thoát ly tham ái, gột 
rửa tâm hết tham ái. Từ bỏ sân hận, tôi sông với tâm 
không sân hận, lòng từ mẫn thương xót tất cả chúng 
hữu tình, gột rữa tâm hết sân hân. Từ bỏ hôn trầm 
thụy miên, tôi sông thoát ly hôn trầm thụy miên, với 
tâm tưởng hướng về ánh sáng chánh niệm tỉnh giác, 
gột rửa tầm hết hôn trâm thụy miên. Trừ bỏ trạo cử 
hồi quá, tôi sống không trạo cử, hỗi quá, nội tâm trầm 
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lặng, gột rửa tâm hết trạo cử, hối quá. Từ bỏ nghỉ ngờ, 
tôi sông thoát khỏi nghi ngờ, không phân vân lưỡng 
lự, gột rửa tâm hêt nghi ngờ đôi với thiện pháp. 


"Tôi từ bỏ năm triền cái, các pháp làm cho tâm 
ô uế, làm cho trí tuệ muội lược này, ly dục, ly bất 
thiện pháp, chứng và trú Thiền thứ nhất, một trạng 
thái hý lạc do ly dục, sanh có tầm có tứ. Tôi diệt tầm 
và tứ, chứng và trú Thiền thứ hai, một trạng thái hỷ 
lạc do định sanh, không tầm, không tứ, nội tỉnh nhật 
tầm. Tôi ly hỷ trú xả, chánh niệm tỉnh giác, thần cảm 
sự lạc thọ mà các bậc Thánh gọi là xả niệm lạc trú, 
chứng và trú Thiền thứ ba. Tôi xả lạc, xả khổ, diệt hỷ 
ưu đã cảm thọ trước, chứng và trú Thiền thứ tư, 
không khổ không lạc, xả niệm thanh tịnh. 


"Với tâm định tĩnh, thuần tịnh, không cấu 
nhiễm, không phiền não, nhu nhuyễn, dễ sử dụng, 
vững chắc, bình thản như vậy, tôi dẫn tâm, hướng 
tâm đến lậu tận trí. Tôi biết như thật: "Đây là khô", 
biết như thật: "Đây là nguyên nhân của khổ", biết như 
thật: "Đây là khổ diệt", biết như thật: "Đây là con 
đường đưa đến khổ diệt", biết như thật: "Đây là 
những lậu hoặc”, biết như thật: "Đây là nguyên nhân 
của lậu hoặc", biết như thật: "Đây là các lậu hoặc 
được đoạn trừ", biết như thật: "Đây là con đường đưa 
đến các lậu hoặc được diệt trừ". 
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"Tôi nhờ biết như vậy, nhờ thây như vậy, tâm 
của tôi thoát khỏi dục lậu, thoát khỏi hữu lậu, thoát 
khỏi vô minh lậu. Đối với tự thân đã giải thoát như 
vậy, tôi khởi lên sự hiểu biết: "Ta đã giải thoát"". Tôi 
biết: "Sanh đã tận, Phạm hạnh đã thành, việc cần làm 
đã làm; không còn trở lui trạng thái này nữa". 


"Chư Hiên do biết như vậy, thấy như vậy, đối với 
các thân có nhận thức này vả đối với tất cả tướng ở 
ngoài, mạn tùy miên: “Ta là người làm, sở thuộc của 
ta là người làm", mạn tùy miên này được đoạn trừ 
một cách hoàn toàn”. 


Này các Tỷ-kheo Tỷ-kheo ấy cần phải được tán 
thán, cần phải được tùy hý với lời nói: "Lành thay!" 
Sau khi tán thán, tùy hỷ với lời nói: "Lành thay" vị ấy 
cần phải nói như sau: "Thật lợi ích thay cho chúng 
tôi, thật khéo lợi ích thay cho chúng tôi, khi chúng tôi 
được thây một vị sống Phạm hạnh như Tôn giả". 


Thế Tôn thuyết giảng như vậy. Các Tỷ-kheo hoan hỷ 
tín thọ lời Thê Tôn dạy. 


CON ĐƯỜNG TU TẬP 150 


10 Kinh UTTTIYA — Tăng IV, 502 


UTTIYA — 7ăng IV, 502 


(Thế Tôn thuyết pháp để làm gì; ngoại đạo chất vấn; 
con đường đưa đên khô diệt; Thê Tôn - có bao nhiêu 
người được giải thoát) 


1. Bấy giờ có du sĩ ngoại đạo Uttiya đi đến Thế Tôn; 
sau khi đến nói lên với Thế Tôn những lời chào đón 
hỏi thăm, sau khi nói lên những lời chào đón hỏi 
thăm thân hữu, rồi ngồi xuống một bên. Ngôi xuống 
một bên, du sĩ Uttiya nói với Thế Tôn: 


- Thưa Tôn giả Gotama, có phải Tôn giả chủ trương 
thê giới là vô thường. Kiên này là sự thát, kiên nào 
khác là hư vọng ? 


- Này Uttiya, Ta không có nói như sau: "Thế giới là 
vô thường. Kiên này là sự thật, kiên nào khác là hư 
vọng”. 


- Này Tôn giả Gotama, có phải thế giới là có biên 
tế... thế giới là không biên tế... sinh mạng và thân 
thể là một... sinh mạng và thân thể là khác... Như Lai 
có tồn tại sau chết... Như Lai không có tôn tại sau khi 
chết... Như Lai có tồn tại và không tôn tại sau khi 
chết... Như Lai không tôn tại và không không tôn tại 
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sau khi chết. Kiến này là sự thật, kiến nào khác là hư 
vọng? 


- Này Uttiya, Ta không có nói như sau: "Như Lai 
không tồn tại và không không tồn tại sau khi chết. 
Kiến này là sự thật, kiến nào khác là hư vọng". 


2- Thưa Tôn giả Gotama, có phải thế giới là vô 
thường, kiến này là sự thật, kiến nào khác là hư 
vọng? Được hỏi vậy, Thế Tôn trả lời: "Này Uttiya, 
Ta không có nói: "Thế giới là vô thường. Kiến này 
là sự thật, kiến nào khác là hư vọng." 


- Thưa Tôn giả Gotama, có phải thế giới là vô 
thường? ... có phải thế giới là có biên tế? ... có phải 
thế giới không có biên tế? ... có phải sinh mạng và 
thân thê là một? ... có phải sinh mạng và thân thể là 
khác? ... có phải Như Lai có tồn tại sau khi chết? .... 
có phải Như Lai không có tôn tại sau khi chết? ... có 
phải Như Lai có tồn tại và không có tỒn tại sau 
chết? ... có phải Như Lai không tồn tại và không 
không tồn tại sao khi chết? Kiến này là sự thật, kiến 
nào khác là hư vọng? Được hỏi vậy, Thế Tôn trả lời: 
"Này Uttiya, Ta không có nói: "Như Lai không tồn 
tại và không không tôn tại sau khi chết. Kiến này là 
sự thật. Kiến nào khác là hư vọng." 


- Vậy cải gì được Tôn giả Gotama nót lên? 
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- Với thắng trí, này Uttiya, Ta thuyết pháp cho các 
đệ tử để họ được thanh tịnh, để sầu bi được vượt 
qua, để khô ưu được chấm dứt, để chánh lý được 
chứng đạt, để Niết-bàn được chứng ngộ. 


- "Nếu Tôn giả Gotama thuyết pháp cho các đệ tử để 
họ được thanh tịnh... để Niễt-bàn được chứng ngộ”, 
thời do vậy, cả thế giới này sẽ đi ra khỏi, hay chỉ 
có môt nữa, hay chỉ có một phân ba? 


Được nghe nói vậy, Thế Tôn im lặng. 


3. Rồi Tôn giả Ảnanda suy nghĩ như sau: "Chớ có đề 
cho du sĩ Uttiya có ác tà kiến rằng: "Sa-môn Gotama 
khi được nghe ta hỏi cầu hỏi tối ư quan trọng lại tránh 
né, không có trả lời, không dám trả lời” và như vậy 
là bất hạnh, là đau khô lâu dải cho du sĩ Uttiya." Rồi 
Tôn giả Ananda nói với du sĩ Uttiya: 


4.- Vậy này Uttiya, Ta sẽ dùng một ví dụ, chính nhờ 
ví dụ, ở đây một số người có trí có thể hiểu được ý 
nghĩa của lời nói. 


Ví như, này Hiền g1ả Uttiya, ngôi thành biên địa của 
vua với những nên móng vững chắc, với các thành 
lũy thác canh vững chắc, và chỉ có một cửa vào. Tại 
đây, người giữ cửa là người sáng suốt, thông minh, 
có trí, ngăn chận những người không quen biết, cho 
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vào những người quen biết. Khi đi tuần trên con 
đường chạy vòng quanh thành trì ây, người ấy có thể 
không thấy một kẻ hở trong thành hay lỗ trồng trong 
thành lớn cho đến một con mèo có thê chui qua. 
Người ây có thê không biết được: "Từng ấy loài hữu 
tình đã đi vào hay đi ra thành này, nhưng điều này nó 
biết: "Những loài hữu tình thô lớn nào đi vào hay đi 
ra thành này", tất cả chúng phải đi vào hay đi ra 
ngang qua cửa thành này. 


Cũng vậy, này Hiển giả Uttiya, đối với Như Lai, 
không phải là một vấn đề quan trọng (câu hỏi này 
của Thây) là có phải toàn thế giới do vậy được thoát 
ra khỏi hay nữa phân thế giới, hay là một phần ba? 
Những điều Như Lai nói là như sau: "Những ai đã 
được thoát ra khỏi thế giới, hay đang được thoát 
ra, hay sẽ thoát ra, tất cả những vị ấy, sau khi 
đoạn tận năm triền cái, những pháp làm ô nhiễm 
tâm, làm yếu ót trí tuệ, với tâm khéo an trú trên 
Bốn niệm xứ; sau khi như thật tu tập Bảy giác chỉ, 
như vậy các vị ấy đã thoát khỏi, đang thoát khỏi, 
sẽ thoát khỏi thế giới"". 


Này Hiền giả Uttiya, về câu hỏi mà Thây đã hỏi Thế 
Tôn đứng trên một lập trường khác. Đó là lý do tại 
sao Thê Tôn không trả lời câu hỏi ây cho Thây. 
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II Kinh GANAKA MOGGALLANA - 
107 Trung II, 107 


KINH GANAKA MOGGALLANA 
(Ganaka Mogsallana suttam) 


— Bài kinh số 107 — Trung II, 107 


Như vây tôi nghe. 


Một thời Thế Tôn trú ở Savatthi, Pubbarama, 
nơi lâu đài của Migaramatu (Đông Viên Lộc Mẫu 
Giảng đường). Rồi Bà-la-môn Gananka Moggallana 
đi đến chỗ Thế Tôn, sau khi đến nói lên những lời 
chào đón hỏi thăm, sau khi nói lên những lời chào 
đón hỏi thăm thân hữu, liền ngồi xuống một bên. 
Ngồi xuống một bên, Bà-lamôn Ganaka 


Mogsallana bạch Thế Tôn: 


— VỊ như, thưa Tôn giả Gotama, tại lâu đài 
Migaramatu này, có thể thấy được một học tập 
tuần tự, một công trình tuần tự, một đạo lộ tuần 
tự, tức là những tầng cấp của lầu thượng cuối 
cùng. 


— Thưa Tôn giả Gotama, cũng vậy, đối với những 
vị Bà-la-môn này, được thầy một học tập tuần 
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tự, một công trình tuần tự, một đạo lộ tuần tự, 
tức là sự học hỏi (các tập Veda). 


— Thưa Tôn giả Gotama, cũng vậy, đối với những 
vị bắn cung này, được thây một học tập tuần tự, 
một công trình tuần tự, một đạo lộ tuân tự, tức 
là nghệ thuật băn cung. 


- Cũng vậy, Thưa Tôn giả Gotama, đối với 
chúng con là những người toán SỐ, sống nhờ 
nghề toán số, cũng được thấy một học tập tuần 
tự, một công trình tuần tự, một đạo lộ tuần tự, 
tức là toán số. Thưa Tôn giả Gotama, vì rằng 
khi có được người đệ tử, trước hết chúng con 
bắt nñĐưƯời ây đếm như sau: "Một, một lần, hai, 
hai lần, ba, ba lần, bốn, bốn lần, năm, năm lần, 
sáu, sáu lần, bảy, bảy lần, tám, tám lân, chín, 
chín lần, mười, mười lần". Và thưa Tôn giả 
Gotama, chúng con bắt đếm tới một trăm. 

— Có thể trình bày chăng, thưa Tôn giả Gotama, 
trong pháp và luật này, cũng có một tuần tự 
học tập, một tuần tự công trình, một tuần tự 
đạo lộ như vậy? 

— Có thê trình bày, này Bà-la-môn, trong pháp 
và luật này, có một tuần tự học tập, có một tuân tự 
công trình, có một tuần tự đạo lộ. 


Ví như, này Bà-la-môn, một người huân luyện 
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ngựa thiện xảo, sau khi được một con ngựa hiền 
thiện, trước tiên luyện tập cho nó quen mang dây 
cương, rôi tập luyện cho nó quen các hạnh khác. 


Cũng vậy, này Bà-la-môn, Như Lai khi được 
một người đáng được điều phục, trước tiên huấn 
luyện người ây như sau: “Hãy đến Tỷ-kheo, hãy giữ 
giới hạnh, hãy sống chế ngự với sự chế ngự của giới 
bồn, đây đủ oai nghỉ chánh hạnh, thấy sự nguy hiểm 
trong những lỗi nhỏ nhặt, thọ trì và học tập các học 
SIỚI ”. 


Này Bà-la-môn, khi vị Tỷ-kheo giữ giới hạnh, 
chế ngự với sự chế ngự của giới bồn, đầy đủ oai nghỉ 
chánh hạnh, thây sự nguy hiểm trong những lỗi nhỏ 
nhật, thọ trì và học tập các học giới, Như Lai mới 
huấn luyện vị ấy thêm như sau: “Hãy đến 1-kheo, 
hãy hộ trì các căn, khi mắt thấy sắc chớ có năm giữ 
tướng chung, chớ có nắm giữ tưởng riêng. Những 
nguyên nhân gì, vì nhãn căn Không được chế ngự 
khiến tham ải ưu bị, các ác bất thiện pháp khởi lên, 
vị 1ỷ-kheo tự chế ngự nguyên nhân áy, hộ trì con 
mắt, thực hành sự hộ trì con mắT. Khi tai nghe 
tiếng.... mũi ngửi hương... lưỡi nếm vị.. thân cảm 
xúc... ý nhận thức các pháp, vị ấy không nắm giữ 
tướng chung, không nắm giữ tướng riêng. Những 
nguyên nhân gì, vì ý căn không được chế ngự, khiến 
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tham ải, ưu bỉ, các pháp ác bất thiện khởi lên, Tỷ- 
kheo chê ngự nguyên nhân ây, hộ trì ý căn, thực hành 
sự hộ trì ý căn ”. 


Này Bà-la-môn, sau khi Tyỷ-kheo hộ trì các căn 
rồi, Như Lai mới huấn luyện vị ây thêm như sau: 
"Hãy đến Tỷ-kheo, hãy tiết độ trong ăn uống, chơn 
chánh giác sát thọ dụng món ăn, không phải để vui 
đùa, không phải để đam mê, không phải để trang sức, 
không phải để tự làm đẹp mình, chỉ để thân này được 
duy trì, được bảo dưỡng, khỏi bị gia hại, để chấp trì 
Phạm hạnh, nghĩ rằng: “Như vậy ta diệt trừ các cảm 
thọ cũ và không cho khởi lên các cảm thọ mới; và ta 
sẽ không phạm lỗi lâm, sống được an ổn". 


Này Bà-la-môn, sau khi Tỷ-kheo tiết độ trong 
ăn uống rồi, Như Lai mới huấn luyện vị ấy thêm như 
sau: "Hãy đến Tỷ-kheo, bấy chú tâm cảnh giác! Ban 
ngày trong khi đi kinh hành và trong khi đang ngồi, 
gột sạch tâm trí khỏi các chướng ngại pháp; ban đêm 
trong canh đầu, trong khi đi kinh hành và trong khi 
đang ngôi, gột sạch tâm trí khỏi các chướng ngại 
pháp; ban đêm trong canh giữa, hãy nằm xuống phía 
hông bên phải, như dáng nằm con sư tử, chân gác 
trên chân với nhau, chánh niệm tỉnh giác, hướng 
niệm đến lúc ngồi dậy lại. Ban đêm trong canh cuối, 
khi đã thức dạy, trong khi đi kinh hành và trong khi 
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đang ngôi, gột sạch tâm trí khỏi các chướng ngại 
pháp”. 


Này, Bà-la-môn, sau khi vị Tỷ-kheo chú tâm 
tỉnh giác, Như Lai mới huấn luyện vị ấy thêm nữa 
như sau: "Hãy đến Tỷ-kheo, hãy thành tựu chánh 
niệm tùnh giác, khi đi tới khi đi lui đêu tỉnh giác; khi 
nhìn thẳng, khi nhìn quanh đêu tỉnh giác; khi co tay, 
khi duối tay đều tỉnh giác; khi mang y kép, bình bát, 
thượng y đều tỉnh giác; khi ă ăn, uông, nhai, nuốt, đêu 
tỉnh giác; khi đi đại tiện, tiểu tiện đêu tỉnh giác; khi 
đi, đứng, ngôi, năm, thức, nói, yên lặng đêu tỉnh 
giác ”. 


Này Bà-la-môn, sau khi chánh niệm tỉnh giác 
rồi, Như Lai mới huấn luyện vị ây thêm như sau: 
"Hãy đến Tỷ-kheo, hãy lựa một chỗ thanh vắng, tịch 
mịch như rừng, góc cây, khe núi, ; thế đá, bãi tha 
ma, làm cây, ngoài trời, đồng rơm”. VỊ ây lựa một 
chỗ thanh vắng, tịch mịch, như rừng, gốc cây, khe 
núi, hang đá, bãi tha ma, lùm cây, ngoài trời, đồng 
rơm. Sau khi đi khất thực về và ăn xong, vị ấy ngồi 
kiết-già, lưng thắng tại chỗ nói trên và an trú chánh 
niệm trước mặt: 


—- VỊ ấy từ bỏ tham ái ở đời, sông với tâm thoát 
ly tham ái, gột rửa tâm hệt tham ái. 
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—_ Từ bỏ sân hận, vị âầy sông với tâm không sân 
hận, lòng từ mân thương xót tât cả chúng hữu 
tình, gột rửa tâm hêt sân hận. 


— Từ bỏ hôn trầm thụy miên, vị ấy sông thoát 
ly hôn trầm thụy miên, với tâm tưởng hướng 
về ánh sáng, chánh niệm tỉnh giác, gột rửa 
tâm hết hôn trầm thụy miên. 


— Từ bỏ trạo cử hồi tiếc, vị ây sông không trạo 
cử, nội tâm trầm lặng gột rửa tâm hết trạo cử 
hồi tiếc. 

— Từ bỏ nghỉ ngờ, vị ây sống thoát khỏi nghỉ 
ngờ, không phân vân lưỡng lự, gột rửa tâm 
hết nghi ngờ đối với các thiện pháp. 


— VỊ ây ly dục, ly bất thiện pháp chứng và trú 
Thiên thứ nhất, một trạng thái hỷ lạc do ly 
dục sanh, với tầm với tứ. 

—_ Vị ấy diệt tầm và tứ, chứng và trú Thiên thứ 
hai, một trạng thái hỷ lạc do định sanh, không 
tầm không tứ, nội tỉnh nhất tâm. 


— Viãy ly hy trú xả, chánh niệm tỉnh giác, thần 
cảm sự lạc thọ mà các bậc Thánh gọi là xả 
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niệm lạc trú, chứng và trú Thiên thứ ba. 


— Xả lạc, xả khổ, diệt hỷ ưu đã cảm thọ trước, 
chứng và trú Thiên thứ tư, không khô, không 
lạc, xả niệm thanh tịnh. 


®° Này Bà-la-môn, đôi với những Tỷ-kheo nào là 
bậc hữu học, tâm chưa thành tựu, đang sông cân 
câu sự vô thượng an tịnh các triên ách, 


® Còn đối với những vị Tỷ-kheo là bậc A-la-hán, 
các lậu đã tận, tu hành thành mãn, các việc nên 
làm đã làm, đã đặt gánh nặng xuống, đã thành đạt 
lý tưởng, đã tận trừ hữu kiết sử, chánh trí giải 
thoát, 


Khi được nói vậy, Bà-lamôn Ganaka 
Mogøsallana bạch Thê Tôn: 


— Các đệ †tứ của Sa-môn Œotama, khi được Sq- 
môn Gotama khuyến giáo như vậy, giảng dạy như 
vậy, có phải tất cả đều chứng được cứu cánh đích 
Niễt-bàn hay chỉ có một số chứng được? 


— Này Bà-la-môn, một số đệ tử của Ta, khi được 
khuyên giáo như vậy, giảng dạy như vậy, chứng 
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được cứu cánh đích Niết-bàn, một số không chứng 
được. 


— Thưa Tồn giả Gotama, do nhân gì, do duyên 
gì trong khi có mặt Niết-bàn, trong khi có mặt con 
đường đưa đến Niết-bàn, trong khi có mặt Tôn giả 
Gotama là bác chỉ đường, tuy vậy các đệ tứ Tôn giả 
Gofama, được Tôn giả Gotama khuyến giáo như vậy, 
giảng dạy như vậy, một số chứng được cứu cảnh đích 
Niễt-bàn, một số không chứng được? 


- Này Bà-la-môn, ở đây Ta sẽ hỏi Ông. Nếu 
Ông kham nhẫn, hãy trả lời cho Ta. Này Bà-la-môn, 
Ông nghĩ thế nào? Ông có giỏi về con đường đi đến 
RaJagaha (Vương Xá)? 


— Thưa Tôn giả, con có giỏi về con đường đi đến 
RaJagaha. 


— Này Bà-la-môn, Ông nghĩ thế nào? Ở đây, có 
một người, muốn đi đến Rajagaha, người này đến 
Ông và nói như sau: "Ta Tôn giả, tôi muốn đi đến 
Rajagaha. Hãy chỉ cho tôi con đường đi đến 
Rajagaha". Ông nói với người ấy như sau: "Được, 
này Bạn, đây là con đường đưa đến Rajagaha. Hãy 
đi theo con đường ấy trong một thời gian. Sau khi đi 
trong một thời gian, Bạn sẽ thấy một làng tên như 
thế này. Hãy đi theo trong một thời gian. Sau khi đi 
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trong mỘt thời gian, Bạn sẽ thấy một thị trần tên như 
thế này. Hãy đi theo trong một thời gian. Sau khi ẩi 
trong một thời gian, Bạn sẽ thấy Rajagaha với những 
khu vườn mỹ diệu, với những khu rừng mỹ điệu, VỚI 
những vùng đất mỹ diệu, với những hồ ao mỹ diệu". 


Rồi một người thứ hai đến, muốn đi đến 
Rajagaha. Người này đến Ông và hỏi như sau: "Thưa 
Tôn giả, tôi muôn đi đến Rajagaha, mong Tôn giả 
chỉ con đường ấy cho tôi". Rồi Ông nói với người ây 
như sau: "Được, này Bạn, đây là đường đi đến 
Rajagaha. Hãy đi theo con đường ấy trong một thời 
gian. Sau khi đi một thời gian, Bạn sẽ thây một làng 
có tên như thế nảy. Hãy đi theo con đường ấy trong 
một thời gian. Sau khi đi một thời gian, Bạn sẽ thây 
một thị. trấn có tên như thế này. Hãy đi theo con 
đường ây trong một thời gian. Sau khi đi theo con 
đường ấy trong một thời gian, Bạn sẽ thấy Rajagaha 
với những khu vườn mỹ diệu, với những khu rừng 
mỹ diệu, với những vùng đất mỹ diệu, với những ao 
hồ mỹ diệu". 
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— Này Bà-la-môn, do nhân gì, do duyên gì, trong 
khi có mặt RaJagaha, trong khi có mặt con đường 
đưa đến Rajagaha, trong khi có mặt Ông là người 
chỉ đường, dầu cho Ông có khuyến giáo như vậy, 
giảng dạy như vậy, một người lấy con đường Sai lạc, 
đi về hướng Tây, còn một người có thể đi đến 
RaJagaha một cách an toàn ? 


— Thưa Tôn giả Gotama, ở đây, con làm gì 
được? Con chỉ là người chỉ đường, thưa Tôn giả 
Gotama. 


— Cũng vậy, này Bà-la-môn, trong khi có mặt 

, và trong khi có mặt . Nhưng 

các đệ tử của Ta, được Ta khuyên giáo như vậy, 

giảng dạy như vậy, một số chứng được cứu cánh đích 

Niết-bàn, một số không chứng được. Ở đây, này Bà- 

la-môn, Tø làm gì được? Như Lai chỉ là người chỉ 
đường. 


Khí nghe nói vậy, Bà-lamôn Ganaka 
Mogøsalana bạch Thê Tôn: 


- Thưa Tôn giả Gotama, đối với những người 
không phải vì lòng tin, chỉ vì sinh kế, xuất gia từ bỏ 
gia đình, sống không gia đình, những người xảo trá, 
lường gạt, hư ngụy, mắt thăng bằng, cao mạn, dao 
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động, nói phô tạp nhạp, không hộ trì các căn, ăn uỗống 
không tiết độ, không chú tâm cảnh giác, thờ ơ với 
Sa-môn hạnh, không tôn kính học tập, sống quá đây 
đủ, uê oải, đi đầu trong thối thất, từ bỏ gánh nặng 
viễn ly, biếng nhác, tinh cần thấp kém, thất niệm, 
không tỉnh giác, không định tâm, tâm tán loạn, liệt 
tuệ, câm ngọng: Tôn giả Gotama không thể sông với 
những người như vậy. 


Còn những Thiện gia nam tử vì lòng tin xuất gia, 
từ bỏ gia đình, sống không gia đình, không xảo trá, 
không lường gạt, không hư ngụy, không mắt thăng 
bằng, không cao mạn, không dao động, không nói 
phô tạp nhạp, hộ trì các căn, ăn uống có tiết độ, chú 
tâm tỉnh giác, không thờ ơ với Sa-môn hạnh, tôn kính 
học tập, sông không quá đây đủ, không uể oải, từ bỏ 
thối thất, đi đầu trong viên ly, tinh cần, tỉnh tấn, 
chánh niệm, an trú, tỉnh giác, định tĩnh, nhứt tâm, có 
trí tuệ, không câm ngọng: Tôn giả Gotama sống (hòa 
hợp) với những vị ấy. 


Vĩ như lồn giả ŒGotama, trong các loại căn 
hương, hắc chiên đàn hương được gọi là tối thượng; 
trong các loại lõi cây hương, xích chiên đàn hương 
được gọi là tối thượng; trong các loại hoa hương, vũ 
quỷ hương (asmine) được gọi là tối thượng. Cũng 
vậy là lời khuyến giáo của Tôn giả Gotama được 
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xem là cao nhất trong những lời khuyến giáo hiện 
nay. 


Thật vi diệu thay, thưa Tôn giả Gotamal Thật vi 
diệu thay, thưa Tôn giả Gotamal Như người dựng 
đứng lại những gì bị quăng ngã xuống, phơi bày 
những øì bị che kín, chỉ đường cho những người bị 
lạc hướng, đem đèn sáng vào trong bóng tối để 
những aI có mắt có thể thấy sắc; cũng vậy, Chánh 
pháp đã được Tôn giả Gotama dùng nhiều phương 
tiện trình bày giải thích. Con xin quy y Tôn giả 
Gotama, quy y Pháp và chúng Tỷ-kheo Tăng. Mong 
Tôn giả Gotama nhận con làm đệ tử, từ nay cho đến 
mạng chung, con trọn đời quy ngưỡng. 
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